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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________

Số: 622/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________ 
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 tháng 2016 của Quốc hội Khóa XIII về 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về ban hành Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 
trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Hội đồng quốc gia về PTBV và NLCT;

-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH,  NN, CN, KTTH, QHQT, 
QHĐP, ĐMDN, PL, NC, V.I, TKBT, TCCV, KSTT;

- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG 
 
 

Đã ký

 
Nguyễn Xuân Phúc
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________ 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg  

ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

I. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt 
chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. 

2. Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, 
ngành và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và 
mỗi người dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 
phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đảm bảo thực 
hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

3. Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò 
là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững. Đáp ứng ngày càng đầy đủ 
hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế 
để phát triển bền vững đất nước.

4. Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, 
được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền 
tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, 
tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người 
nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị tổn thương khác.

5. Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho phát triển bền vững đất nước. Công nghệ 
hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành 
sản xuất.
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II. CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA 
VIỆT NAM

1. Mục tiêu tổng quát

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 
môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành 
quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công 
bằng, văn minh và bền vững.

2. Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam

- Mục tiêu 1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

-  Mục tiêu 2. Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp bền vững

- Mục tiêu 3. Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

-  Mục tiêu 4. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội 
học tập suốt đời cho tất cả mọi người

- Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

-  Mục tiêu 6. Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất 
cả mọi người

-  Mục tiêu 7. Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả 
năng chi trả cho tất cả mọi người

-  Mục tiêu 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, 
năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

-  Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao 
trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

- Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong xã hội

-  Mục tiêu 11. Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi 
trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng

- Mục tiêu 12. Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Mục tiêu 13. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai

-  Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển 
bền vững

-  Mục tiêu 15. Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ 
hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất
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-  Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát 
triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu 
quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp

-  Mục tiêu 17. Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển 
bền vững

3. Các mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam bao gồm 115 mục tiêu cụ thể nêu 
tại Phụ lục I kèm theo, tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu theo Văn kiện 
“Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” được Đại 
Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015, trong đó: 

- Mục tiêu 1: có 4 mục tiêu cụ thể, từ 1.1 - 1.4

- Mục tiêu 2: có 5 mục tiêu cụ thể, từ 2.1 - 2.5 

- Mục tiêu 3: có 9 mục tiêu cụ thể, từ 3.1 - 3.9 

- Mục tiêu 4: có 8 mục tiêu cụ thể, từ 4.1 - 4.8 

- Mục tiêu 5: có 8 mục tiêu cụ thể, từ 5.1 - 5.8 

- Mục tiêu 6: có 6 mục tiêu cụ thể, từ 6.1 - 6.6

- Mục tiêu 7: có 4 mục tiêu cụ thể, từ 7.1 - 7.4

- Mục tiêu 8: có 10 mục tiêu cụ thể, từ 8.1 - 8.10 

- Mục tiêu 9: có 5 mục tiêu cụ thể, từ 9.1 - 9.5

- Mục tiêu 10: có 6 mục tiêu cụ thể, từ 10.1 - 10.6

- Mục tiêu 11: có 10 mục tiêu cụ thể, từ 11.1 - 11.10

- Mục tiêu 12: có 9 mục tiêu cụ thể, từ 12.1 - 12.9 

- Mục tiêu 13: có 3 mục tiêu cụ thể, từ 13.1 - 13.3

- Mục tiêu 14: có 6 mục tiêu cụ thể, từ 14.1 - 14.6

- Mục tiêu 15: có 8 mục tiêu cụ thể, từ 15.1 - 15.8 

- Mục tiêu 16: có 9 mục tiêu cụ thể, từ 16.1 - 16.9 

- Mục tiêu 17: có 5 mục tiêu cụ thể, từ 17.1 - 17.5
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III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN KỲ THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020

a) Hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững; tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế 
chính sách theo hướng điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm 
đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Kế hoạch hành động và các mục tiêu phát triển 
bền vững;  nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững quốc gia.

b) Muộn nhất trong năm 2018 hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động của các bộ, ngành, 
địa phương, cơ quan, tổ chức; xây dựng các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các 
mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030.

c) Thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về 
các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 
2030 vì sự phát triển bền vững. Từng bước đưa nội dung giáo dục phát triển bền vững, các mục 
tiêu phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp.

Tăng cường năng lực cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện, lồng 
ghép, giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững.

d) Xây dựng và ban hành chỉ tiêu và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến 
năm 2030. Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững, cơ chế thu thập 
thông tin dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
của Việt Nam. Nghiên cứu và xây dựng các công cụ thu thập và phổ biến số liệu có tính sáng tạo. 
Tăng cường năng lực cán bộ làm công tác thống kê để đảm bảo việc giám sát, đánh giá, báo cáo 
các mục tiêu phát triển bền vững.

đ) Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội hàng năm, các chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, 
địa phương, cơ quan. Đến năm 2020, lồng ghép đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt 
Nam vào nội dung Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025, các quy hoạch phát triển của ngành và địa phương giai đoạn 
2021 - 2030. 

e) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp phát 
triển đất nước theo các mục tiêu phát triển bền vững ở mọi lĩnh vực, chú trọng đến đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, hoạch định chính sách.

g) Giám sát, đánh giá, báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

- Chậm nhất ngày 15 tháng 12 hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
và Kế hoạch hành động gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội. Đến 
năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 Kế hoạch hành động quốc gia thực 
hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

- Xây dựng Báo cáo đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gửi Liên Hợp Quốc.

- Xây dựng bộ cơ sơ dữ liệu về các mục tiêu phát triển bền vững.
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2. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030

a) Triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động để thực hiện thành công 
các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030. 

b) Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện các 
mục tiêu phát triển bền vững, tập trung nguồn lực nhằm giải quyết những vướng mắc, các lĩnh vực 
gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động. 

c) Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu các mục tiêu phát triển bền vững, cơ chế thu thập thông tin 
dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững; vận hành hiệu quả hệ thống 
cơ sở dữ liệu về các mục tiêu phát triển bền vững; công khai thông tin về kết quả thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững để chia sẻ với các bên liên quan nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu 
này và để phục vụ công tác hoạch định chính sách. 

d) Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi lĩnh vực để 
phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước theo các mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng đến đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách.

đ) Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ để thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững. Chú trọng phát triển công nghệ môi trường, công nghệ sạch, 
công nghệ năng lượng mới.

e) Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giám sát, đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững. Đến năm 2025, thực hiện đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2021 - 2030 kết quả 
thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững. Đến năm 2030, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện Báo cáo Việt Nam 2035 và chuẩn bị xây 
dựng các mục tiêu phát triển bền vững cho thời kì tiếp theo.

3. Các nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 theo Phụ 
lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững và các mục tiêu phát 
triển bền vững của Việt Nam.

2. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, cộng 
đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững.  

Tăng cường vai trò của Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong 
việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững.

3. Tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Kế 
hoạch hành động quốc gia:
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a) Tăng cường nguồn lực tài chính công thông qua việc nâng cao hiệu quả hệ thống thuế, chính 
sách thuế; tiết kiệm chi tiêu công; đổi mới quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch.

b) Huy động các nguồn lực xã hội cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong xây 
dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách 
nhà nước, chú ý huy động các nguồn lực xã hội khác, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp, khu vực 
tư nhân cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

c) Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể để huy động các nguồn tài chính, đặc biệt 
là nguồn tài chính từ khu vực tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và 
cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị, xã hội, các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, 
các tổ chức phi chính phủ và sự phối hợp giữa cơ quan trung ương và cơ quan địa phương trong 
triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để bảo đảm tính tích hợp và lồng ghép của 
các mục tiêu.

5. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công 
khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong phân bổ nguồn lực.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của 
quốc gia; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm và nâng cao 
năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; chủ động phối hợp và tham gia cùng cộng 
đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như các thách thức đối với thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của quốc tế cho việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững của Việt Nam.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc 
tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia và các mục tiêu phát triển 
bền vững đến năm 2030.

b) Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tham mưu, tư vấn 
giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Kế hoạch 
hành động quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030; đề xuất các biện pháp, giải 
pháp, cơ chế nhằm đảm bảo phối hợp các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức 
đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 
phát triển bền vững và Kế hoạch hành động.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên 
quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
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- Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

- Xây dựng chỉ tiêu và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, muộn 
nhất trong năm 2018 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững, muộn nhất trong năm 
2018, đảm bảo xây dựng được các chỉ tiêu đánh giá định lượng. Đến năm 2020, hoàn thành cơ sở 
dữ liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh 
giá các mục tiêu phát triển bền vững, muộn nhất trong năm 2018.

- Giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch hành động và xây dựng các Báo 
cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động hàng năm trình Chính phủ, 
Quốc hội. Tổ chức sơ kết và tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động.

- Xây dựng Báo cáo đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gửi Liên Hợp Quốc. 
Trong năm 2018, xây dựng và tham gia báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát 
triển bền vững.

- Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, bao gồm cả nguồn lực từ xã 
hội, khu vực tư nhân, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các 
nguồn lực quốc tế khác; phân bổ nguồn lực ưu tiên cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
và thực hiện Kế hoạch hành động.

- Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển bền vững.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
dự toán và đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch 
hành động; Xây dựng các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư 
nhân tham gia đầu tư thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài 
Tiếng nói Việt Nam chịu trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về 
phát triển bền vững, Kế hoạch hành động quốc gia và tình hình thực hiện các mục tiêu phát trển 
bền vững của Việt Nam.

e) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được 
phân công thực hiện theo Quyết định này muộn nhất trong năm 2018; chủ động tham gia phối hợp 
với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được 
phân công.

- Lồng ghép và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các chiến lược, chính 
sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của ngành, địa phương. 
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- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững theo 
lĩnh vực được phân công và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững. 

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức về phát triển bền vững và 
Kế hoạch hành động.

- Giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững được phân công chủ trì và phối hợp; xây 
dựng Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững được phân công chủ trì gửi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội và Liên Hợp Quốc.

g) Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia triển khai thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững và Kế hoạch hành động trong phạm vi chức năng, hoạt động của mình và theo 
sự phân công trong Kế hoạch hành động; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Quốc hội.  

h) Phân công các bộ, ngành chủ trì thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì các mục tiêu: 1.1, 1.2, 4.3.b, 4.4, 4.5.b, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.7.c, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4.a, 16.2.a;

-  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì các mục tiêu: 3.8.a, 6.1.d, 6.3.b, 6.4, 6.5, 6.6, 12.2.a, 
12.4.b, 12.5.a, 13.1.a, 13.3.a, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, 15.6, 15.8;

- Bộ Y tế chủ trì các mục tiêu: 2.1.a, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3.a, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8.c, 3.9, 5.6;

-  Bộ Công Thương chủ trì các mục tiêu: 2.3.b, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 9.2, 9.3.b, 10.5.b, 12.1, 
12.2.b, 12.3.b, 12.4.a, 17.1, 17.2;

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì các mục tiêu: 1.4, 2.1.b, 2.3.a, 2.4, 2.5, 6.1.b, 
11.5, 11.10, 12.3.a, 13.3.c, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì các mục tiêu: 4.1, 4.2, 4.3.a, 4.5.a, 4.6, 4.7, 4.8, 13.3.b; 

-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì các mục tiêu: 5.7.b, 8.1, 8.2, 8.3, 11.8, 12.7.b, 13.2.a, 17.3, 17.4, 
17.5;

- Bộ Tài chính chủ trì các mục tiêu: 6.1.c, 6.3.c, 10.4.b, 12.7.a, 12.9; 

- Bộ Giao thông Vận tải chủ trì các mục tiêu: 3.5.b, 9.1, 11.2, 13.2.b;

-  Bộ Xây dựng chủ trì các mục tiêu: 6.1.a, 6.2, 6.3.a, 11.1, 11.3, 11.6, 11.7, 11.9, 12.5.b, 13.1.b, 
13.2.c;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì các mục tiêu: 3.3.b, 5.3, 8.9, 11.4;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì các mục tiêu: 5.8, 9.5, 12.8;
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- Bộ Tư pháp chủ trì các mục tiêu: 1.3.a, 5.7.a, 16.3, 16.6, 16.7.a, 16.8, 16.9;

- Bộ Công an chủ trì các mục tiêu: 3.5.c, 10.6, 16.1, 16.2.b, 16.4;

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì mục tiêu: 9.4;

- Bộ Nội vụ chủ trì các mục tiêu: 5.5, 10.2, 16.5.b;

- Bộ Ngoại giao chủ trì mục tiêu: 10.5.a;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì các mục tiêu: 8.10, 9.3.a, 10.5.c;

- Thanh tra Chính phủ chủ trì mục tiêu: 16.5.a;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì các mục tiêu: 1.3.b, 3.8.b, 16.5.c, 16.7.b;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì các mục tiêu: 12.6, 16.5.d;

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì mục tiêu: 3.5.a.

Các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các mục tiêu được nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết 
định này.

i) Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
ngoài các mục tiêu được phân công chủ trì, chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu có liên quan 
theo Quyết định này.

2. Giám sát - Đánh giá - Báo cáo 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức:

- Thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và 
Kế hoạch hành động; xây dựng báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trình Chính 
phủ, Quốc hội và gửi Liên Hợp Quốc theo yêu cầu.

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về giám sát, đánh giá và chế độ báo cáo các 
mục tiêu phát triển bền vững.

b) Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao xây 
dựng Báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo quy định, cùng với quá trình xây dựng 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng 
Chính phủ, Quốc hội và Liên Hợp Quốc.

c) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo 
dõi, giám sát thực hiện, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo Chính phủ xem xét. 

d) Việc xây dựng các Báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cần huy động sự tham 
gia rộng rãi của các bên liên quan, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các 
tổ chức trong nước và quốc tế.
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3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động

a) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn 
đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và nguồn vốn nước ngoài, bao gồm nguồn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn khác.

b) Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí trong dự toán 
chi ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan, tổ chức và các địa phương theo quy định ngân sách 
nhà nước hiện hành và được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, lồng ghép trong các chương trình mục 
tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động 
được sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước có liên quan, theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hàng năm theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch 
hành động.

c) Nhà nước ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương để thực hiện Kế hoạch hành động. Hàng năm, ngân sách nhà nước dành một khoản kinh 
phí hỗ trợ việc tổ chức thu thập số liệu, xây dựng Báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu và chỉ 
tiêu phát triển bền vững quốc gia.

d) Nhà nước tạo cơ sở pháp lý, ban hành cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội, đặc 
biệt là nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân để thực hiện Kế hoạch hành động và các mục tiêu phát 
triển bền vững; khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chủ động đề xuất, thực hiện các 
sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững.

đ) Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển bền vững để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho 
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

e) Căn cứ vào Kế hoạch hành động quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - 
xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao xây 
dựng các đề án, dự án, dự toán kinh phí lồng ghép trong kế hoạch ngân sách hàng năm của mình 
để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước./.

THỦ TƯỚNG

Đã ký

Nguyễn Xuân Phúc
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hi

ểu
, m

ức
 số

ng
 tr

un
g 

bì
nh

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
iề

u 
ki

ện
 k

in
h 

tế
 - 

xã
 h

ội
 là

m
 c

ăn
 c

ứ 
xá

c 
đị

nh
 đ

ối
 tư

ợn
g 

và
 c

hu
ẩn

 tr
ợ 

gi
úp

 x
ã 

hộ
i. 

X
ây

 d
ựn

g 
và

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n:
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ục
 ti

êu
 p

há
t t

riể
n 

hệ
 th

ốn
g 

trợ
 g

iú
p 

xã
 h

ội
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
16

 - 
20

20
; Đ

ề 
án

 đ
ổi

 m
ới

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
trợ

 g
iú

p 
xã

 h
ội

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

16
 - 

20
25

, t
ầm

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 2

03
0.

- B
an

 h
àn

h 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

th
ực

 th
i v

à 
gi

ám
 s

át
 q

uá
 tr

ìn
h 

th
ực

 th
i c

ác
 lu

ật
 v

ề 
an

 s
in

h 
xã

 h
ội

 m
ới

 b
an

 h
àn

h.
 

Th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 c
ó 

tín
h 

ba
o 

ph
ủ 

to
àn

 d
ân

.

- T
riể

n 
kh

ai
 tố

t c
ác

 c
hí

nh
 s

ác
h 

hỗ
 tr

ợ 
ch

o 
ng

ườ
i n

gh
èo

, c
ận

 n
gh

èo
, đ

ồn
g 

bà
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

, c
ác

 đ
ối

 tư
ợn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 x
ã 

hộ
i v

à 
cá

c 
đố

i t
ượ

ng
 d

ễ 
bị

 tổ
n 

kh
ác

 ti
ếp

 c
ận

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 c
ơ 

bả
n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i 

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 B
ộ 

Y
 tế

, B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 
tả

i, 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 Ủ
y 

ba
n 

D
ân

 tộ
c,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 -
 x

ã 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 t
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
.3

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 b

ảo
 đ

ảm
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
, đ

ặc
 b

iệ
t n

hữ
ng

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 v
à 

ng
ườ

i d
ễ 

bị
 tổ

n 
th

ươ
ng

, c
ó 

qu
yề

n 
bì

nh
 đ

ẳn
g 

đố
i v

ới
 c

ác
 n

gu
ồn

 lự
c 

ki
nh

 tế
, t

iế
p 

cậ
n 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

cơ
 b

ản
, q

uy
ền

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t đ

ai
 v

à 
tà

i n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n,

 q
uy

ền
 sở

 h
ữu

 v
à 

ki
ểm

 so
át

 c
ác

 d
ạn

g 
tà

i s
ản

 k
há

c,
 c

ôn
g 

ng
hệ

 m
ới

 p
hù

 h
ợp

 v
à 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

tà
i c

hí
nh

, b
ao

 
gồ

m
 tà

i c
hí

nh
 v

i m
ô 

(M
ục

 ti
êu

 1
.4

 to
àn

 c
ầu

)

a.

- R
à s

oá
t, 

ki
ến

 n
gh

ị h
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

ph
áp

 lu
ật

 h
iệ

n 
hà

nh
 n

hằ
m

 đ
ảm

 b
ảo

 q
uy

ền
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 củ
a m

ọi
 n

gư
ời

 d
ân

, n
hấ

t 
là

 đ
ối

 tư
ợn

g 
nữ

, n
gư

ời
 n

gh
èo

, n
gư

ời
 d

ễ 
bị

 tổ
n 

th
ươ

ng
, đ

ối
 v

ới
 c

ác
 n

gu
ồn

 lự
c 

ki
nh

 tế
, t

iế
p 

cậ
n 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

cơ
 b

ản
, q

uy
ền

 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t đ
ai

 v
à 

tà
i n

gu
yê

n 
th

iê
n 

nh
iê

n,
 q

uy
ền

 sở
 h

ữu
 v

à 
ki

ểm
 so

át
 c

ác
 d

ạn
g 

tà
i s

ản
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
H

iế
n 

ph
áp

.

C
ơ 

qu
an

 c
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tư
 p

há
p

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 t
riể

n 
nô

ng
 

th
ôn

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 th
ôn

g,
 B

ộ 
Y

 tế
, B

ộ 
G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 t

ạo
, 

B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 t

rư
ờn

g,
 B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

, 
B

ộ 
X

ây
 

dự
ng

, Ủ
y 

ba
n 

D
ân

 tộ
c,

 N
gâ

n 
hà

ng
 C

hí
nh

 s
ác

h 
xã

 
hộ

i, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g



19

b.

-  
Tă

ng
 c

ườ
ng

 sự
 p

hố
i h

ợp
 c

hặ
t c

hẽ
 g

iữ
a 

cá
c 

bộ
, n

gà
nh

, đ
ồn

g 
th

ời
 h

uy
 đ

ộn
g 

sự
 th

am
 g

ia
 c

ủa
 c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

, c
ơ 

qu
an

 tr
uy

ền
 th

ôn
g 

để
 tu

yê
n 

tru
yề

n 
về

 q
uy

ền
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 củ
a n

gư
ời

 d
ân

 tr
on

g 
tiế

p 
cậ

n 
đố

i v
ới

 n
gu

ồn
 lự

c k
in

h 
tế

 v
à c

ác
 d

ịc
h 

vụ
 c

ơ 
bả

n,
 q

uy
ền

 sở
 h

ữu
 v

à 
ki

ểm
 so

át
 c

ác
 d

ạn
g 

tà
i s

ản
 k

há
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
H

iế
n 

ph
áp

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

sự
 g

iá
m

 sá
t c

ủa
 c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
; c

ộn
g 

đồ
ng

 v
ề 

th
ực

 th
i p

há
p 

lu
ật

, 
xử

 lý
 c

ác
 v

i p
hạ

m
 c

ó 
liê

n 
qu

an
.

C
hủ

 tr
ì: 

M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 V
iệ

t N
am

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 B
ộ 

Y
 tế

, B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

, 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

V
iệ

t 
N

am
, Đ

ài
 

Tr
uy

ền
 h

ìn
h 

V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
.4

:  
Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 tă
ng

 c
ườ

ng
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
ốn

g 
ch

ịu
 v

à 
ph

ục
 h

ồi
 c

ho
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 v

à 
nh

ữn
g 

ng
ườ

i t
ro

ng
 h

oà
n 

cả
nh

 d
ễ 

bị
 tổ

n 
th

ươ
ng

, đ
ồn

g 
th

ời
 g

iả
m

 rủ
i r

o 
và

 tổ
n 

th
ươ

ng
 c

ủa
 h

ọ 
do

 c
ác

 h
iệ

n 
tư

ợn
g 

th
ời

 ti
ết

 v
à 

kh
í h

ậu
 c

ực
 đ

oa
n,

 c
ác

 c
ú 

số
c 

và
 th

ảm
 h

oạ
 v

ề 
m

ôi
 tr

ườ
ng

, k
in

h 
tế

, x
ã 

hộ
i (

M
ục

 ti
êu

 1
.5

 to
àn

 c
ầu

)

- B
ổ 

su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
 h

iệ
n 

hà
nh

 n
hằ

m
 tă

ng
 c

ườ
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

ốn
g 

ch
ịu

 v
à 

ph
ục

 h
ồi

 c
ho

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 
và

 n
gư

ời
 d

ễ 
bị

 tổ
n 

th
ươ

ng
 tr

ướ
c 

cá
c 

hi
ện

 tư
ợn

g 
th

ời
 ti

ết
 c

ực
 đ

oa
n,

 th
iê

n 
ta

i.

- L
ồn

g 
gh

ép
 y

ếu
 tố

 n
gh

èo
 tr

on
g 

ch
ín

h 
sá

ch
 v

ề 
ứn

g 
ph

ó 
bi

ến
 đ

ổi
 k

hí
 h

ậu
, p

hò
ng

 c
hố

ng
 th

iê
n 

ta
i, 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
 li

ên
 

qu
an

 k
há

c.

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

Y
 tế

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 2
: X

óa
 đ

ói
, b

ảo
 đ

ảm
 a

n 
ni

nh
 lư

ơn
g 

th
ực

, c
ải

 th
iệ

n 
di

nh
 d

ưỡ
ng

 v
à 

th
úc

 đ
ẩy

 p
há

t t
ri

ển
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 b

ền
 v

ữn
g 

(5
)

M
ục

 ti
êu

 2
.1

:  
Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 c
hấ

m
 d

ứt
 tì

nh
 tr

ạn
g 

th
iế

u 
đó

i v
à 

đả
m

 b
ảo

 tấ
t c

ả 
m

ọi
 n

gư
ời

, đ
ặc

 b
iệ

t n
hữ

ng
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 v

à 
nh

ữn
g 

ng
ườ

i d
ễ 

bị
 tổ

n 
th

ươ
ng

, b
ao

 g
ồm

 c
ả 

ng
ườ

i 
ca

o 
tu

ổi
 v

à 
trẻ

 sơ
 si

nh
, đ

ượ
c 

tiế
p 

cậ
n 

vớ
i t

hự
c 

ph
ẩm

 a
n 

to
àn

, đ
ủ 

di
nh

 d
ưỡ

ng
 v

à 
đầ

y 
đủ

 q
ua

nh
 n

ăm
 (M

ục
 ti

êu
 2

.1
 to

àn
 c

ầu
)

a.
 

- T
iế

p 
tụ

c 
tri

ển
 k

ha
i c

ó 
hi

ệu
 q

uả
 C

hi
ến

 lư
ợc

 q
uố

c 
gi

a A
n 

to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
11

 - 
20

20
 v

à 
tầ

m
 n

hì
n 

20
30

. 

- 
H

oà
n 

th
iệ

n 
cơ

 c
hế

 p
hố

i h
ợp

 li
ên

 n
gà

nh
 tr

on
g 

tri
ển

 k
ha

i t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 g

iả
i p

há
p 

nh
ằm

 c
ải

 th
iệ

n 
tìn

h 
trạ

ng
 d

in
h 

dư
ỡn

g.
 

- N
gh

iê
n 

cứ
u 

xâ
y 

dự
ng

 cá
c c

hư
ơn

g 
trì

nh
, d

ự 
án

 v
à c

ác
 g

iả
i p

há
p 

ca
n 

th
iệ

p 
đặ

c h
iệ

u 
gó

p 
ph

ần
 cả

i t
hi

ện
 tì

nh
 tr

ạn
g 

di
nh

 
dư

ỡn
g,

 n
ân

g 
ca

o 
th

ể 
lự

c 
và

 th
ể 

ch
ất

 c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
 p

hù
 h

ợp
 th

eo
 v

ùn
g,

 m
iề

n,
 ư

u 
tiê

n 
ch

o 
nh

ữn
g 

vù
ng

 n
gh

èo
, k

hó
 k

hă
n,

 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 
cá

c 
nh

óm
 đ

ối
 tư

ợn
g 

có
 n

gu
y 

cơ
 k

há
c.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Y
 tế

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
La

o 
độ

ng
 -

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, 
B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 t

ư,
 B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 -
 x

ã 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g
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b.
 

- K
hu

yế
n 

kh
íc

h 
cá

c 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 đ

ầu
 tư

 s
ản

 x
uấ

t v
à 

cu
ng

 ứ
ng

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 d

in
h 

dư
ỡn

g 
đặ

c 
th

ù 
hỗ

 tr
ợ 

ch
o 

vù
ng

 
ng

hè
o,

 v
ùn

g 
kh

ó 
kh

ăn
, v

ùn
g 

đồ
ng

 b
ào

 d
ân

 tộ
c 

th
iể

u 
số

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

ph
ụ 

nữ
 c

ó 
th

ai
, t

rẻ
 e

m
 d

ướ
i 5

 tu
ổi

 v
à 

trẻ
 e

m
 c

ó 
ho

àn
 

cả
nh

 đ
ặc

 b
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, c
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ái
 v

ườ
n 

- 
ao

 - 
ch

uồ
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, b
ảo

 đ
ảm

 sả
n 

xu
ất

, l
ưu

 th
ôn

g,
 p

hâ
n 

ph
ối

 v
à 

sử
 d
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ề d
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 cứ
u,

 p
há

t t
riể

n 
và

 ch
uy

ển
 

gi
ao

 c
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 d
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 d
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 d
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 c
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, c
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 d
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 c
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 d
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g 
vi

ệc
 lạ

m
 d

ụn
g 

cá
c 

ch
ất

 g
ây

 n
gh

iệ
n 

và
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

đồ
 u

ốn
g 

có
 c

ồn
 g

ây
 h

ại
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Y
 tế

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
C

ôn
g 

an
, B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 
th

ôn
g,

 B
ộ 

Q
uố

c 
ph

òn
g,

 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 
B

ộ 
La

o 
độ

ng
 -

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

V
ăn

 
hó

a,
 T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h,
 B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, Đ

ài
 

Tr
uy

ền
 h

ìn
h 

V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 3
.5

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 h

àn
g 

nă
m

 ti
ếp

 tụ
c k

iề
m

 ch
ế v

à g
iả

m
 ta

i n
ạn

 g
ia

o 
th

ôn
g 

trê
n 

cả
 b

a t
iê

u 
ch

í, 
số

 v
ụ,

 số
 n

gư
ời

 ch
ết

 v
à s

ố 
ng

ườ
i b

ị t
hư

ơn
g 

(M
ục

 ti
êu

 3
.6

 to
àn

 cầ
u)

a.
 

- T
riể

n 
kh

ai
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

gi
ải

 p
há

p 
đả

m
 b

ảo
 a

n 
to

àn
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đã

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 tr

on
g 

C
hi

ến
 lư

ợc
 q

uố
c 

gi
a 

bả
o 

đả
m

 tr
ật

 tự
 a

n 
to

àn
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
 đ

ến
 n

ăm
 2

02
0 

và
 tầ

m
 n

hì
n 

đế
n 

nă
m

 2
03

0 
 n

hằ
m

 k
iề

m
 c

hế
, t

ừn
g 

bư
ớc

 g
iả

m
 số

 
ng

ườ
i c

hế
t v

à 
bị

 th
ươ

ng
 d

o 
ta

i n
ạn

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đư
ờn

g 
bộ

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

16
 - 

20
20

.

C
hủ

 tr
ì: 

Ủ
y 

ba
n 

A
n 

to
àn

 g
ia

o 
th

ôn
g 

qu
ốc

 g
ia

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Y
 tế

, B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à T

ru
yề

n 
th

ôn
g,

 
Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, 
Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t 
N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i 
- n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

b.
 

- H
uy

 đ
ộn

g 
m

ọi
 n

gu
ồn

 lự
c 

để
 p

há
t t

riể
n 

hạ
 tầ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g,
 sử

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

tiê
n 

tiế
n 

tro
ng

 k
iể

m
 so

át
, q

uả
n 

lý
 h

ệ 
th

ốn
g 

gi
ao

 th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
.

- P
há

t t
riể

n 
m

ạn
h 

m
ạn

g 
lư

ới
 g

ia
o 

th
ôn

g 
cô

ng
 c

ộn
g,

 đ
ặc

 b
iệ

t t
ại

 c
ác

 th
àn

h 
ph

ố 
lớ

n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

c.
 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

tu
yê

n 
tru

yề
n,

 g
iá

o 
dụ

c 
về

 a
n 

to
àn

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đi
 đ

ôi
 v

ới
 x

ử 
lí 

vi
 p

hạ
m

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
an

 to
àn

 g
ia

o 
th

ôn
g,

 
xâ

y 
dự

ng
 ý

 th
ức

 tự
 g

iá
c 

ch
ấp

 h
àn

h 
lu

ật
 c

ủa
 n

gư
ời

 th
am

 g
ia

 g
ia

o 
th

ôn
g.

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c,
 h

iệ
u 

qu
ả 

và
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

ủa
 lự

c 
lư

ợn
g 

th
ực

 th
i p

há
p 

lu
ật

 b
ảo

 đ
ảm

 tr
ật

 tự
 a

n 
to

àn
 g

ia
o 

th
ôn

g.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 t

ạo
, 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 
Tr

uy
ền

 h
ìn

h 
V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 3
.6

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 đ

ảm
 b

ảo
 ti

ếp
 c

ận
 to

àn
 d

ân
 tớ

i c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 c
hă

m
 só

c 
sứ

c 
kh

ỏe
 si

nh
 sả

n 
và

 tì
nh

 d
ục

, b
ao

 g
ồm

 k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
, t

ru
yề

n 
th

ôn
g 

và
 g

iá
o 

dụ
c;

 
lồ

ng
 g

hé
p 

sứ
c 

kh
ỏe

 si
nh

 sả
n 

và
o 

cá
c 

ch
iế

n 
lư

ợc
, c

hư
ơn

g 
trì

nh
 q

uố
c 

gi
a 

có
 li

ên
 q

ua
n 

(M
ục

 ti
êu

 3
.7

 to
àn

 c
ầu

)

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

hi
ệu

 q
uả

 C
hi

ến
 lư

ợc
 D

ân
 số

 v
à 

Sứ
c 

kh
ỏe

 si
nh

 sả
n 

V
iệ

t N
am

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

11
 - 

20
20

 

- K
iệ

n 
to

àn
 m

ạn
g 

lư
ới

 c
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v

ụ 
ch

ăm
 s

óc
 s

ức
 k

hỏ
e 

si
nh

 s
ản

 v
à 

tìn
h 

dụ
c;

 tă
ng

 c
ườ

ng
 h

ỗ 
trợ

 c
ho

 tu
yế

n 
xã

 
bằ

ng
 n

hi
ều

 h
ìn

h 
th

ức
, đ

ặc
 b

iệ
t ở

 n
hữ

ng
 v

ùn
g 

kh
ó 

kh
ăn

; n
ân

g 
ca

o 
trì

nh
 đ

ộ 
củ

a 
cá

n 
bộ

 y
 tế

 x
ã;

 x
ây

 d
ựn

g,
 b

an
 h

àn
h 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
 ư

u 
đã

i, 
tíc

h 
cự

c 
th

ực
 h

iệ
n 

bi
ệt

 p
há

i b
ác

 sỹ
 g

iỏ
i v

ề 
vù

ng
 sâ

u,
 x

a;
 n

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 lư
ợn

g 
củ

a 
cá

c 
m

ô 
hì

nh
 tư

 v
ấn

, 
ch

ăm
 só

c 
sứ

c 
kh

ỏe
 si

nh
 sả

n.



26

- T
ư 

vấ
n 

và
 c

ó 
ch

ín
h 

sá
ch

 g
iả

m
 m

ạn
h 

tỷ
 lệ

 si
nh

 n
on

 ở
 tu

ổi
 v

ị t
hà

nh
 n

iê
n;

 n
ân

g 
ca

o 
ch

ất
 lư

ợn
g 

dị
ch

 v
ụ 

ch
ăm

 só
c 

sứ
c 

kh
ỏe

 tr
ướ

c 
si

nh
 đ

ể 
đạ

t đ
ượ

c 
tỷ

 lệ
 p

hụ
 n

ữ 
đư

ợc
 ít

 n
hấ

t 4
 lầ

n 
ch

ăm
 só

c 
sứ

c 
kh

ỏe
 tr

ướ
c 

si
nh

.

- X
ây

 d
ựn

g 
lộ

 tr
ìn

h 
ng

hi
ên

 c
ứu

 m
ở 

rộ
ng

 đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ụ 
hư

ởn
g 

ch
ế 

độ
 th

ai
 sả

n 
đố

i v
ới

 p
hụ

 n
ữ 

nô
ng

 th
ôn

 k
hi

 si
nh

 c
on

 
đú

ng
 c

hí
nh

 sá
ch

 d
ân

 số
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

gi
áo

 d
ục

, t
hô

ng
 ti

n 
tu

yê
n 

tru
yề

n 
về

 s
ức

 k
hỏ

e 
si

nh
 s

ản
 v

à 
tìn

h 
dụ

c,
 k

ế 
ho

ạc
h 

hó
a 

gi
a 

đì
nh

. 
Tu

yê
n 

tru
yề

n,
 n

ân
g 

ca
o 

nh
ận

 th
ức

 c
ủa

 g
iớ

i t
rẻ

, t
iế

n 
tớ

i g
iả

m
 tỷ

 lệ
 c

ó 
th

ai
 n

go
ài

 ý
 m

uố
n 

ở 
độ

 tu
ổi

 v
ị t

hà
nh

 n
iê

n.
 K

ết
 h

ợp
 

tố
t t

ru
yề

n 
th

ôn
g 

đạ
i c

hú
ng

 v
ới

 tr
uy

ền
 th

ôn
g 

trự
c 

tiế
p 

th
ôn

g 
qu

a 
m

ạn
g 

lư
ới

 c
ộn

g 
tá

c 
vi

ên
 d

ân
 số

; t
ăn

g 
cư

ờn
g 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 tr

uy
ền

 th
ôn

g 
hi

ện
 đ

ại
 tr

on
g 

cô
ng

 tá
c 

tu
yê

n 
tru

yề
n.

- N
ân

g 
ca

o 
va

i t
rò

 c
ủa

 c
ộn

g 
đồ

ng
 tr

on
g 

gi
ám

 sá
t t

hự
c 

hi
ện

 c
hí

nh
 sá

ch
, p

há
p 

lu
ật

, g
iá

o 
dụ

c 
tu

yê
n 

tru
yề

n 
về

 sứ
c 

kh
ỏe

 
si

nh
 sả

n 
và

 tì
nh

 d
ục

, k
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
.

- L
ồn

g 
gh

ép
 n

ội
 d

un
g 

về
 sứ

c 
kh

ỏe
 si

nh
 sả

n 
và

o 
cá

c 
ch

iế
n 

lư
ợc

, c
hư

ơn
g 

trì
nh

 q
uố

c 
gi

a 
có

 li
ên

 q
ua

n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Y
 tế

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 B
ộ 

La
o 

độ
ng

 -
 T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i, 
B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h,
 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 
V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 

Ph
ụ 

nữ
 V

iệ
t N

am
, T

ru
ng

 ư
ơn

g 
Đ

oà
n 

Th
an

h 
ni

ên
 

C
ộn

g 
sả

n 
H

ồ 
C

hí
 M

in
h,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 3
.7

: Đ
ạt

 đ
ượ

c 
ba

o 
ph

ủ 
ch

ăm
 só

c 
sứ

c 
kh

ỏe
 to

àn
 d

ân
, b

ao
 g

ồm
 b

ảo
 v

ệ 
rủ

i r
o 

tà
i c

hí
nh

, t
iế

p 
cậ

n 
cá

c 
dị

ch
 v

ụ 
ch

ăm
 só

c 
sứ

c 
kh

ỏe
, t

hu
ốc

 v
à 

vắ
c 

xi
n 

th
iế

t y
ếu

, a
n 

to
àn

, 
hi

ệu
 q

uả
, c

hấ
t l

ượ
ng

, t
ro

ng
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
i t

rả
 c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
 (M

ục
 ti

êu
 3

.8
 to

àn
 c

ầu
)

- T
iế

p 
tụ

c 
tri

ển
 k

ha
i c

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ,

 g
iả

i p
há

p 
củ

a 
C

hi
ến

 lư
ợc

 q
uố

c 
gi

a 
bả

o 
vệ

, c
hă

m
 só

c 
và

 n
ân

g 
ca

o 
sứ

c 
kh

ỏe
 n

hâ
n 

dâ
n 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

11
 - 

20
20

, t
ầm

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 2

03
0.

 

- H
oà

n 
th

iệ
n 

cơ
 c

hế
, c

hí
nh

 sá
ch

 h
iệ

n 
hà

nh
 n

hằ
m

 b
ảo

 đ
ảm

 tă
ng

 đ
án

g 
kể

 k
hả

 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
củ

a 
ng

ườ
i d

ân
 tớ

i c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 c
hă

m
 só

c 
sứ

c 
kh

ỏe
, t

hu
ốc

 v
à 

vắ
c 

xi
n 

th
iế

t y
ếu

, a
n 

to
àn

, h
iệ

u 
qu

ả,
 c

hấ
t l

ượ
ng

, t
ro

ng
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
i t

rả
. 

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
cô

ng
 tá

c 
tu

yê
n 

tru
yề

n 
về

 lợ
i í

ch
 c

ủa
 b

ảo
 h

iể
m

 y
 tế

 v
à 

hu
y 

độ
ng

 s
ự 

th
am

 g
ia

 c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
 tr

on
g 

vi
ệc

 
m

ua
 b

ảo
 h

iể
m

 y
 tế

.

- X
ây

 d
ựn

g 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
bả

o 
đả

m
 v

à 
cả

i t
hi

ện
 c

hấ
t l

ượ
ng

 d
ịc

h 
vụ

 k
há

m
, c

hữ
a 

bệ
nh

; t
hi

ết
 lậ

p 
hệ

 th
ốn

g 
qu

ản
 lý

, k
iể

m
 

đị
nh

 v
à 

ki
ểm

 so
át

 c
hấ

t l
ượ

ng
 d

ịc
h 

vụ
 k

há
m

 b
ện

h,
 c

hữ
a 

bệ
nh

 từ
 tr

un
g 

ươ
ng

 đ
ến

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g.

- P
há

t t
riể

n 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
dư

ợc
 tr

on
g 

nư
ớc

, p
hấ

n 
đấ

u 
th

uố
c 

sả
n 

xu
ất

 tr
on

g 
nư

ớc
 đ

áp
 ứ

ng
 8

0%
 v

ào
 n

ăm
 2

02
0,

 tr
on

g 
đó

 đ
áp

 ứ
ng

 đ
ượ

c 
kh

oả
ng

 9
0%

 n
hu

 c
ầu

 sử
 d

ụn
g 

th
uố

c 
th

uộ
c 

da
nh

 m
ục

 th
uố

c 
th

iế
t y

ếu
 v

à 
th

uố
c 

ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

cá
c 

ch
ươ

ng
 

trì
nh

 y
 tế

 q
uố

c 
gi

a.
 

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
sả

n 
xu

ất
 v

ắc
 x

in
, s

in
h 

ph
ẩm

 y
 tế

 tr
on

g 
nư

ớc
, ư

u 
tiê

n 
cá

c 
dạ

ng
 b

ào
 c

hế
 c

ôn
g 

ng
hệ

 c
ao

; p
há

t t
riể

n 
cá

c 
vù

ng
 d

ượ
c 

liệ
u,

 c
ác

 c
ơ 

sở
 sả

n 
xu

ất
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
hó

a 
dư

ợc
 đ

ể 
ch

ủ 
độ

ng
 c

ác
 n

gu
ồn

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

ch
o 

sả
n 

xu
ất

 th
uố

c.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

qu
ản

 lý
 g

iá
 th

uố
c,

 c
hấ

n 
ch

ỉn
h 

cô
ng

 tá
c 

đấ
u 

th
ầu

 th
uố

c.
 C

ải
 c

ác
h,

 k
iệ

n 
to

àn
 m

ạn
g 

lư
ới

 s
ản

 
xu

ất
, l

ưu
 th

ôn
g,

 p
hâ

n 
ph

ối
 v

à 
cu

ng
 ứ

ng
 th

uố
c;

 q
uy

 h
oạ

ch
 lạ

i m
ạn

g 
lư

ới
 p

hâ
n 

ph
ối

, b
án

 b
uô

n,
 b

án
 lẻ

 th
uố

c 
tro

ng
 c

ả 
nư

ớc
. 

Q
uả

n 
lý

 c
hặ

t c
hẽ

 q
uy

 c
hế

 k
ê 

đơ
n,

 b
án

 th
uố

c 
tạ

i c
ác

 q
uầ

y 
th

uố
c,

 n
hấ

t l
à 

cá
c 

qu
ầy

 th
uố

c 
tư

 n
hâ

n,
 b

ảo
 đ

ảm
 sử

 d
ụn

g 
th

uố
c 

an
 to

àn
, h

ợp
 lý

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Y
 tế

 

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h,

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 
tư

, B
ảo

 h
iể

m
 x

ã 
hộ

i V
iệ

t N
am

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 t

hô
ng

, 
Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, 
Đ

ài
 

Ti
ến

g 
nó

i V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
sả

n 
xu

ất
 tr

an
g 

th
iế

t b
ị y

 tế
 tr

on
g 

nư
ớc

, t
rư

ớc
 m

ắt
 là

 c
ác

 tr
an

g 
th

iế
t b

ị y
 tế

 th
ôn

g 
dụ

ng
, đ

ồn
g 

th
ời

 từ
ng

 b
ướ

c 
liê

n 
do

an
h,

 li
ên

 k
ết

 sả
n 

xu
ất

 tr
an

g 
th

iế
t b

ị y
 tế

 c
ôn

g 
ng

hệ
 c

ao
; b

ảo
 đ

ảm
 c

un
g 

ứn
g 

tố
i t

hi
ểu

 6
0%

 n
hu

 c
ầu

 tr
an

g 
th

iế
t b

ị y
 tế

 
th

ôn
g 

dụ
ng

 c
ho

 c
ác

 c
ơ 

sở
 y

 tế
.

- T
ăn

g 
đá

ng
 k

ể 
ng

uồ
n 

tà
i c

hí
nh

 c
ho

 y
 tế

 v
à 

đả
m

 b
ảo

 n
gu

ồn
 n

hâ
n 

lự
c 

y 
tế

 c
ó 

ch
ất

 lư
ợn

g,
 đ

áp
 ứ

ng
 n

hu
 c

ầu
 k

há
m

 c
hữ

a 
bệ

nh
 c

ủa
 n

gư
ời

 d
ân

 (M
ục

 ti
êu

 3
.c

 to
àn

 c
ầu

).

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hu
y 

độ
ng

 h
ỗ 

trợ
 q

uố
c 

tế
 c

ho
 v

iệ
c 

ng
hi

ên
 c

ứu
 v

à 
sả

n 
xu

ất
 v

ắc
 x

in
 v

à 
th

uố
c 

th
iế

t y
ếu

 c
ho

 c
ác

 b
ện

h 
lâ

y 
nh

iễ
m

 v
à 

kh
ôn

g 
lâ

y 
nh

iễ
m

; t
ạo

 đ
iề

u 
ki

ện
 c

ho
 n

gư
ời

 d
ân

 ti
ếp

 c
ận

 c
ác

 lo
ại

 th
uố

c 
và

 v
ắc

 x
in

 th
iế

t y
ếu

 tr
on

g 
kh

ả 
nă

ng
 c

hi
 

trả
 c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
 (M

ục
 ti

êu
 3

.b
 to

àn
 c

ầu
).

M
ục

 ti
êu

 3
.8

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 g

iả
m

 đ
án

g 
kể

 số
 c

a 
m

ắc
 b

ện
h 

và
 tử

 v
on

g 
do

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 h
ại

 v
à 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

, n
ướ

c 
và

 đ
ất

 (M
ục

 ti
êu

 3
.9

 to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- T
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 g

iả
i p

há
p 

ki
ểm

 so
át

 ô
 n

hi
ễm

 tạ
i n

gu
ồn

, k
iể

m
 so

át
 v

iệ
c 

tu
ân

 th
ủ 

ng
hi

êm
 n

gặ
t c

ác
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
qu

ốc
 g

ia
 v

ề 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 v
à 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
ki

ểm
 so

át
 x

ả 
th

ải
 c

ác
 h

óa
 c

hấ
t đ

ộc
 h

ại
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 k

hô
ng

 k
hí

, đ
ất

 
và

 n
ướ

c.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

th
ực

 th
i p

há
p 

lu
ật

, k
iể

m
 tr

a,
 th

an
h 

tra
, x

ử 
lý

 n
gh

iê
m

 c
ác

 v
i p

hạ
m

 v
ề 

xả
 th

ải
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 
kh

ôn
g 

kh
í, 

đấ
t v

à 
nư

ớc
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Y
 tế

, B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 
X

ã 
hộ

i, 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

va
i t

rò
 g

iá
m

 s
át

 c
ủa

 M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 V
iệ

t N
am

 v
à 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

th
àn

h 
vi

ên
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

, c
ộn

g 
đồ

ng
 tr

on
g 

th
ực

 th
i p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

C
hủ

 tr
ì: 

M
ặt

 tr
ận

 tổ
 q

uố
c 

V
iệ

t N
am

Ph
ối

 h
ợp

: c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

c.
 

- X
ây

 d
ựn

g 
đề

 á
n 

gi
ảm

 tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 ô
 n

hi
ễm

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 h
ại

, ô
 n

hi
ễm

 k
hô

ng
 k

hí
, n

ướ
c 

và
 đ

ất
 tớ

i s
ức

 k
hỏ

e 
co

n 
ng

ườ
i g

ia
i đ

oạ
n 

20
21

 - 
20

30
.

- H
uy

 đ
ộn

g 
hỗ

 tr
ợ 

củ
a 

qu
ốc

 tế
 n

hằ
m

 n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
gi

ám
 s

át
 v

à 
ph

ân
 tí

ch
 tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 h

óa
 c

hấ
t đ

ộc
 h

ại
 v

à 
ô 

nh
iễ

m
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 tớ
i s

ức
 k

hỏ
e 

co
n 

ng
ườ

i.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

về
 n

gu
y 

cơ
 v

à 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

tư
 v

ấn
 p

hò
ng

 tr
án

h 
nh

iễ
m

 đ
ộc

 d
o 

ô 
nh

iễ
m

 h
óa

 c
hấ

t 
độ

c 
hạ

i, 
ô 

nh
iễ

m
 k

hô
ng

 k
hí

, n
ướ

c 
và

 đ
ất

.

- T
ừn

g 
bư

ớc
 x

ây
 d

ựn
g 

hệ
 th

ốn
g 

bá
o 

cá
o 

th
ốn

g 
kê

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

 b
ện

h 
tậ

t, 
tử

 v
on

g 
do

 tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 h
ại

 v
à 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Y
 tế

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i, 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 t
ư,

 B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 t

hô
ng

, 
Đ

ài
 

Tr
uy

ền
 h

ìn
h 

V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 3
.9

: T
ăn

g 
cư

ờn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
C

ôn
g 

ướ
c 

kh
un

g 
củ

a 
Tổ

 c
hứ

c Y
 tế

 T
hế

 g
iớ

i v
ề 

ki
ểm

 so
át

 th
uố

c 
lá

 (M
ục

 ti
êu

 3
.a

 to
àn

 c
ầu

)

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

C
hi

ến
 lư

ợc
 q

uố
c 

gi
a 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 tá
c 

hạ
i c

ủa
 th

uố
c 

lá
 đ

ến
 n

ăm
 2

02
0.

- H
oà

n 
th

iệ
n 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

ph
áp

 lu
ật

 v
à 

ch
ín

h 
sá

ch
 v

ề 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
tá

c 
hạ

i c
ủa

 th
uố

c 
lá

, b
an

 h
àn

h 
và

 h
oà

n 
th

iệ
n 

vă
n 

bả
n 

ph
áp

 q
uy

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 th

ực
 h

iệ
n 

và
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

Lu
ật

 P
hò

ng
, c

hố
ng

 tá
c 

hạ
i c

ủa
 th

uố
c 

lá
.

- X
ây

 d
ựn

g 
lộ

 tr
ìn

h 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 th
uế

 v
à 

gi
á 

bá
n 

tố
i t

hi
ểu

 th
uố

c 
lá

; k
iể

m
 so

át
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 th

uố
c 

lá
, đ

i đ
ôi

 v
ới

 
có

 b
iệ

n 
ph

áp
 c

hu
yể

n 
đổ

i n
gà

nh
 n

gh
ề 

ch
o 

ng
ườ

i l
ao

 đ
ộn

g 
tro

ng
 n

gà
nh

 th
uố

c 
lá

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
bi

ện
 p

há
p 

về
 th

ôn
g 

tin
, t

uy
ên

 tr
uy

ền
, g

iá
o 

dụ
c 

về
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 tá

c 
hạ

i c
ủa

 th
uố

c 
lá

. 

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Y
 tế

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Cô
ng

 T
hư

ơn
g,

 B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

Tư
 

ph
áp

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 ch
ức

 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 

ươ
ng

M
ục

 ti
êu

 4
: Đ

ảm
 b

ảo
 n

ền
 g

iá
o 

dụ
c 

có
 c

hấ
t l

ượ
ng

, c
ôn

g 
bằ

ng
, t

oà
n 

di
ện

 v
à 

th
úc

 đ
ẩy

 c
ác

 c
ơ 

hộ
i h

ọc
 tậ

p 
su

ốt
 đ

ời
 c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
 (8

)

M
ục

 ti
êu

 4
.1

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 đ

ảm
 b

ảo
 tấ

t c
ả 

cá
c 

trẻ
 e

m
 g

ái
 v

à 
tra

i h
oà

n 
th

àn
h 

gi
áo

 d
ục

 ti
ểu

 h
ọc

, g
iá

o 
dụ

c 
tru

ng
 h

ọc
 c

ơ 
sở

 m
iễ

n 
ph

í, 
cô

ng
 b

ằn
g,

 c
ó 

ch
ất

 lư
ợn

g 
(M

ục
 ti

êu
 4

.1
 

to
àn

 c
ầu

)

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

hi
ệu

 q
uả

 C
hi

ến
 lư

ợc
 p

há
t t

riể
n 

gi
áo

 d
ục

 2
01

1 
- 2

02
0,

 g
iá

m
 sá

t k
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
để

 k
ịp

 th
ời

 c
ó 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 tư

ơn
g 

ứn
g.

- T
ha

y 
đổ

i c
hí

nh
 s

ác
h 

về
 h

ọc
 p

hí
 c

ấp
 tr

un
g 

họ
c 

cơ
 s

ở 
và

 tr
un

g 
họ

c 
ph

ổ 
th

ôn
g 

tiế
n 

đế
n 

m
iễ

n 
ph

í h
oà

n 
to

àn
 c

ho
 c

ác
 

cấ
p 

họ
c 

nà
y 

để
 đ

ạt
 đ

ượ
c 

m
ục

 ti
êu

 đ
ề 

ra
.

- H
uy

 đ
ộn

g 
và

 c
ó 

cơ
 c

hế
 h

iệ
u 

qu
ả 

hỗ
 tr

ợ 
ng

ườ
i d

ân
 đ

ưa
 c

on
 tr

on
g 

độ
 tu

ổi
 đ

ến
 tr

ườ
ng

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

ở 
vù

ng
 sâ

u,
 v

ùn
g 

xa
, v

ùn
g 

đặ
c 

bi
ệt

 k
hó

 k
hă

n,
 đ

ồn
g 

bà
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

. T
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 c
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 d
ục

 ti
ểu

 h
ọc

 v
à 

tru
ng

 h
ọc

 c
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 c
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 b
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 d
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cá
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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 c
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i c
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Ủ
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Đ
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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- X
ây

 d
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át
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ốn
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 d
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 n
on

 th
ôn

g 
qu

a 
tă

ng
 c

ườ
ng

 lự
c 
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áo
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 tạ
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 p
há
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 c
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 n
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cá
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 tư
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 cộ
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 cầ
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 d
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- C
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 c
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 c
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 c
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i c
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 Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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ối

 v
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iá
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dụ
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gh
iệ

p 
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i h
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 c
ó 

ch
ất

 lư
ợn

g 
và

 tr
on

g 
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ả 
nă

ng
 c

hi
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ả 
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ục
 ti

êu
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.3
 to

àn
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ầu
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hự

c 
hi

ện
 h

iệ
u 

qu
ả 

cá
c 

ch
iế

n 
lư

ợc
 đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 li

ên
 q

ua
n 

tớ
i g

iá
o 

dụ
c 

đạ
i h

ọc
, b

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ
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bả

o 
đả
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 tấ

t c
ả 
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m

 
và

 n
ữ 

th
an

h 
ni

ên
 v

à 
ng

ườ
i t

rư
ởn

g 
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àn
h 

có
 n

hu
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ều
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dị
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 d
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 đ
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ất
 lư

ợn
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củ
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cơ
 s

ở 
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áo
 d
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 đ

ại
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đổ
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cá
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ín
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 c
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gư
ời

 tr
on

g 
ho

àn
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ản
h 

dễ
 b

ị t
ổn

 
th

ươ
ng

 c
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dị

ch
 v

ụ 
gi

áo
 d
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- Đ
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 cơ
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 d
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 cơ
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 d
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 c
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ới
 x

u 
th

ế 
ph

át
 tr

iể
n 
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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i c
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 Đ
ào

 tạ
o 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
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 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
N

ội
 v

ụ,
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
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 d
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 lư
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củ
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 d

ục
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
 th

ôn
g 

qu
a 

đổ
i m

ới
 c

ơ 
ch

ế 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

cá
c 

cơ
 s

ở 
nà

y 
th

eo
 h

ướ
ng

 g
ắn

 v
ới

 th
ị t

rư
ờn

g 
la

o 
độ

ng
.

- T
ăn

g 
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 c
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dụ
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 d
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 lự
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 v
à 

tạ
o 

cơ
 h

ội
 c

ho
 p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
 (8

)

M
ục

 ti
êu

 5
.1

: G
iả

m
 th

iể
u,

 ti
ến

 tớ
i c

hấ
m

 d
ứt

 c
ác

 h
ìn

h 
th

ức
 p

hâ
n 

bi
ệt

 đ
ối

 x
ử 

vớ
i p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
 tr

on
g 

m
ọi

 lĩ
nh

 v
ực

 v
à 

ở 
m

ọi
 n

ơi
 (M

ục
 ti

êu
 5

.1
 to

àn
 c

ầu
)

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

C
hi

ến
 lư

ợc
 q

uố
c 

gi
a 

về
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i g
ia

i đ
oạ

n 
20

11
 - 

20
20

; Đ
ề 

án
 P

hò
ng

 n
gừ

a 
và

 
ứn

g 
ph

ó 
vớ

i b
ạo

 lự
c 

trê
n 

cơ
 sở

 g
iớ

i g
ia

i đ
oạ

n 
20

16
 - 

20
20

 v
à 

tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 2

03
0.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

hỗ
 tr

ợ 
th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

m
ục

 ti
êu

 q
uố

c 
gi

a 
về

 b
ìn

h 
đẳ

ng
 g

iớ
i (

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 m
ục

 
tiê

u 
ph

át
 tr

iể
n 

hệ
 th

ốn
g 

trợ
 g

iú
p 

xã
 h

ội
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
16

 - 
20

20
).

- X
ây

 d
ựn

g 
ch

iế
n 

lư
ợc

, c
hư

ơn
g 

trì
nh

, t
ru

yề
n 

th
ôn

g 
về

 v
ai

 tr
ò 

củ
a 

ph
ụ 

nữ
, b

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i g
ia

i đ
oạ

n 
20

17
 - 

20
30

. Đ
ưa

 
nộ

i d
un

g 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
gi

a 
đì

nh
, b

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i v
ào

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 h
ọc

 c
ủa

 tấ
t c

ả 
cá

c 
bậ

c 
họ

c.

- R
à 

so
át

, s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

áp
 lu

ật
 v

à 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 c
ó 

ph
ân

 b
iệ

t đ
ối

 x
ử 

vớ
i p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
. 

X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

, p
há

p 
lu

ật
 n

hằ
m

 th
úc

 đ
ẩy

 b
ìn

h 
đẳ

ng
 g

iớ
i v

à 
tra

o 
qu

yề
n 

ch
o 

tấ
t c

ả 
ph

ụ 
nữ

 v
à 

trẻ
 e

m
 g

ái
 

ở 
tấ

t c
ả 

cá
c 

cấ
p 

(M
ục

 ti
êu

 5
.c

 to
àn

 c
ầu

). 

- B
an

 h
àn

h 
ch

ín
h 

sá
ch

 n
hằ

m
 n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

ch
o 

nữ
 la

o 
độ

ng
, n

ữ 
cá

n 
bộ

, n
ữ 

cô
ng

 c
hứ

c,
 n

ữ 
vi

ên
 c

hứ
c.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 
B

ộ 
N

ội
 v

ụ,
 H

ội
 L

iê
n 

hi
ệp

 P
hụ

 n
ữ 

V
iệ

t N
am

, c
ác

 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 -

 x
ã 

hộ
i, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

gi
ám

 sá
t t

hự
c h

iệ
n 

Lu
ật

 B
ìn

h 
đẳ

ng
 g

iớ
i v

à C
hi

ến
 lư

ợc
 B

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i, 
nh

ất
 là

 v
iệ

c l
ồn

g 
gh

ép
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 
gi

ới
 tr

on
g 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
. Đ

án
h 

gi
á 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
Lu

ật
 B

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i v
à 

đề
 x

uấ
t s

ửa
 đ

ổi
 b

ổ 
su

ng
 p

hù
 

hợ
p 

vớ
i t

ìn
h 

hì
nh

 m
ới

.

-  
Đ

ịn
h 

kỳ
 rà

 so
át

 c
ác

 c
am

 k
ết

 q
uố

c 
tế

 v
ề 

ph
ụ 

nữ
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
C

ôn
g 

ướ
c 

củ
a 

Li
ên

 H
ợp

 Q
uố

c 
về

 x
óa

 b
ỏ 

tấ
t c

ả 
cá

c 
hì

nh
 

th
ức

 p
hâ

n 
bi

ệt
 đ

ối
 x

ử 
ch

ốn
g 

lạ
i p

hụ
 n

ữ 
(C

ED
AW

). 
Th

úc
 đ

ẩy
 v

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
nộ

i d
un

g 
đư

ợc
 Ủ

y 
ba

n 
C

ED
AW

 k
hu

yế
n 

ng
hị

 q
ua

 n
hi

ều
 n

ăm
 n

hư
 c

hê
nh

 lệ
ch

 tu
ổi

 n
gh

ỉ h
ưu

, c
hê

nh
 lệ

ch
 g

iớ
i t

ín
h 

kh
i s

in
h.

M
ục

 ti
êu

 5
.2

: G
iả

m
 đ

án
g 

kể
 m

ọi
 h

ìn
h 

th
ức

 b
ạo

 lự
c 

đố
i v

ới
 p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
 n

ơi
 c

ôn
g 

cộ
ng

 h
oặ

c 
nơ

i r
iê

ng
 tư

, b
ao

 g
ồm

 c
ả 

vi
ệc

 m
ua

 b
án

, b
óc

 lộ
t t

ìn
h 

dụ
c 

và
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 
bó

c 
lộ

t k
há

c 
(M

ục
 ti

êu
 5

.2
 to

àn
 c

ầu
)

-  
H

oà
n 

th
iệ

n 
ph

áp
 lu

ật
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 m

ua
 b

án
 n

gư
ời

; p
hò

ng
, c

hố
ng

 b
ạo

 lự
c g

ia
 đ

ìn
h;

 p
hò

ng
, c

hố
ng

 b
ạo

 lự
c đ

ối
 v

ới
 p

hụ
 

nữ
 v

à t
rẻ

 em
 th

eo
 h

ướ
ng

 x
ử 

ph
ạt

 n
gh

iê
m

 m
in

h 
và

 m
an

g 
tín

h 
ră

n 
đe

, c
ó 

hì
nh

 p
hạ

t k
ịp

 th
ời

, n
ặn

g 
đố

i v
ới

 cá
c h

àn
h 

vi
 v

i p
hạ

m
.

- C
ủn

g 
cố

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
H

ệ 
th

ốn
g 

B
ảo

 v
ệ 

trẻ
 e

m
 d

ựa
 v

ào
 c

ộn
g 

đồ
ng

.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 v
ận

 h
àn

h 
hệ

 th
ốn

g 
cơ

 sở
 d

ữ 
liệ

u 
để

 g
iá

m
 sá

t v
iệ

c 
th

ực
 th

i p
há

p 
lu

ật
 đ

ối
 v

ới
 v

ấn
 đ

ề 
bạ

o 
lự

c 
ph

ụ 
nữ

 v
à 

trẻ
 e

m
 g

ái
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
vi

ệc
 m

ua
 b

án
, b

óc
 lộ

t, 
lạ

m
 d

ụn
g 

tìn
h 

dụ
c 

và
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 b
óc

 lộ
t k

há
c.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

tu
yê

n 
tru

yề
n,

 n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
 v

ề 
ph

áp
 lu

ật
 n

hằ
m

 n
gă

n 
ch

ặn
 v

à 
hạ

n 
ch

ế 
bạ

o 
lự

c 
xả

y 
ra

 đ
ối

 v
ới

 p
hụ

 
nữ

 v
à 

trẻ
 e

m
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
vi

ệc
 m

ua
 b

án
, b

óc
 lộ

t, 
lạ

m
 d

ụn
g 

tìn
h 

dụ
c 

và
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 b
óc

 lộ
t k

há
c.

 X
ây

 d
ựn

g 
ch

iế
n 

lư
ợc

 
tru

yề
n 

th
ôn

g 
về

 p
hò

ng
, c

hố
ng

 b
ạo

 lự
c;

 p
hò

ng
, c

hố
ng

 m
ua

 b
án

 n
gư

ời
 tạ

i c
ộn

g 
đồ

ng
 đ

ến
 n

ăm
 2

03
0.

- Đ
ưa

 k
iế

n 
th

ức
 v

ề 
bạ

o 
lự

c 
đố

i v
ới

 p
hụ

 n
ữ 

và
 tr

ẻ 
em

 g
ái

, b
ao

 g
ồm

 c
ả 

vi
ệc

 m
ua

 b
án

, b
óc

 lộ
t, 

lạ
m

 d
ụn

g 
tìn

h 
dụ

c 
và

 c
ác

 
hì

nh
 th

ức
 b

óc
 lộ

t k
há

c 
và

o 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
gi

áo
 d

ục
 tạ

i c
ác

 c
ấp

 h
ọc

. 

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 
B

ộ 
C

ôn
g 

an
, B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h,
 B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 th
ôn

g,
 Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, H

ội
 L

iê
n 

hi
ệp

 P
hụ

 
nữ

 V
iệ

t N
am

, T
ru

ng
 ư

ơn
g 

Đ
oà

n 
Th

an
h 

ni
ên

 C
ộn

g 
sả

n 
H

ồ 
C

hí
 M

in
h,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

nh
iệ

m
 v

ụ,
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

ủa
 c

hí
nh

 q
uy

ền
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g,
 c

ơ 
qu

an
 c

ôn
g 

an
 x

ử 
lý

 c
ác

 v
ụ 

vi
ệc

 b
ạo

 lự
c 

gi
a 

đì
nh

.

- T
ư 

vấ
n,

 h
ướ

ng
 d

ẫn
, h

ỗ 
trợ

 p
hụ

 n
ữ 

và
 tr

ẻ 
em

 g
ái

 g
iả

i q
uy

ết
 k

hó
 k

hă
n 

củ
a 

bả
n 

th
ân

, g
ia

 đ
ìn

h 
và

 n
hữ

ng
 v

ấn
 đ

ề 
liê

n 
qu

an
 k

há
c 

vố
n 

là
 n

hữ
ng

 k
hí

a 
cạ

nh
 ti

ềm
 ẩ

n 
kh

ả 
nă

ng
 b

ị b
ạo

 lự
c,

 b
ao

 g
ồm

 c
ả 

vi
ệc

 m
ua

 b
án

, b
óc

 lộ
t, 

lạ
m

 d
ụn

g 
tìn

h 
dụ

c 
và

 
cá

c 
hì

nh
 th

ức
 b

óc
 lộ

t k
há

c.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 v
ận

 h
àn

h 
cá

c 
m

ô 
hì

nh
 “

th
àn

h 
ph

ố 
kh

ôn
g 

bạ
o 

lự
c 

vớ
i p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
” 

(d
àn

h 
ch

o 
kh

u 
vự

c 
đô

 th
ị);

 
“l

àn
g 

qu
ê 

kh
ôn

g 
bạ

o 
lự

c 
vớ

i p
hụ

 n
ữ 

và
 tr

ẻ 
em

 g
ái

” 
(d

àn
h 

ch
o 

kh
u 

vự
c 

nô
ng

 th
ôn

) v
à 

“g
ia

 đ
ìn

h 
kh

ôn
g 

bạ
o 

lự
c 

vớ
i p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
” 

(d
àn

h 
ch

o 
m

ọi
 k

hu
 v

ực
).

- V
ận

 đ
ộn

g 
xã

 h
ội

 th
ực

 h
iệ

n 
ph

on
g 

trà
o 

“p
hò

ng
, c

hố
ng

 tộ
i á

c 
xâ

m
 h

ại
 tì

nh
 d

ục
 p

hụ
 n

ữ 
và

 tr
ẻ 

em
 g

ái
”.

M
ục

 ti
êu

 5
.3

:  
H

ạn
 c

hế
 ti

ến
 tớ

i x
óa

 b
ỏ 

cá
c 

hủ
 tụ

c 
nh

ư 
tả

o 
hô

n,
 k

ết
 h

ôn
 sớ

m
 v

à 
hô

n 
nh

ân
 é

p 
bu

ộc
 (M

ục
 ti

êu
 5

.3
 to

àn
 c

ầu
)

- X
ây

 d
ựn

g 
đề

 á
n/

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

gi
áo

 d
ục

 tu
yê

n 
tru

yề
n 

về
 x

óa
 b

ỏ 
cá

c 
hủ

 tụ
c 

nh
ư 

tả
o 

hô
n,

 k
ết

 h
ôn

 sớ
m

, c
ưỡ

ng
 é

p 
kế

t 
hô

n,
 c

ưỡ
ng

 é
p 

ly
 h

ôn
 c

ho
 th

ời
 k

ì 2
01

6 
- 2

02
5.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

tu
yê

n 
tru

yề
n,

 p
hổ

 b
iế

n,
 g

iá
o 

dụ
c,

 n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
 v

ề 
tá

c 
hạ

i, 
hậ

u 
qu

ả 
và

 h
ệ 

lụ
y 

do
 tả

o 
hô

n 
và

 h
ôn

 
nh

ân
 c

ận
 h

uy
ết

 g
ây

 n
ên

 tạ
i n

hữ
ng

 v
ùn

g 
có

 tỷ
 lệ

 k
ết

 h
ôn

 sớ
m

, c
ưỡ

ng
 é

p 
kế

t h
ôn

, c
ưỡ

ng
 é

p 
ly

 h
ôn

 c
ao

.
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 - 
Đ

án
h 

gi
á 

ca
n 

th
iệ

p 
hi

ệu
 q

uả
 v

ề 
ph

òn
g 

ng
ừa

 tả
o 

hô
n 

để
 x

ây
 d

ựn
g 

m
ột

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 q
uố

c 
gi

a 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i t
ừn

g 
vù

ng
 

m
iề

n 
và

 n
hó

m
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 v
ận

 h
àn

h 
m

ô 
hì

nh
 “

ng
ườ

i m
ẹ 

m
ẫu

 m
ực

” 
dà

nh
 c

ho
 tr

ẻ 
em

 g
ái

 đ
ể 

xó
a 

bỏ
 tả

o 
hô

n,
 k

ết
 h

ôn
 sớ

m
 k

hi
 c

hư
a 

đủ
 k

hả
 n

ăn
g 

là
m

 m
ẹ 

an
 to

àn
 v

à 
bả

o 
đả

m
 tư

ơn
g 

la
i c

ho
 c

on
; m

ô 
hì

nh
 “

gi
a 

đì
nh

 tô
i y

êu
” 

dà
nh

 c
ho

 n
am

, n
ữ 

đã
 th

àn
h 

ni
ên

 
để

 x
óa

 b
ỏ 

hô
n 

nh
ân

 é
p 

bu
ộc

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

uy
 c

ơ 
bạ

o 
lự

c.

- T
hà

nh
 lậ

p 
cá

c 
tru

ng
 tâ

m
, c

ơ 
sở

 tư
 v

ấn
, g

iá
o 

dụ
c 

tiề
n 

hô
n 

nh
ân

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 
B

ộ 
La

o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i, 
B

ộ 
C

ôn
g 

an
, 

B
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 d
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i c
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 c
ầu

)

a.
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u 
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 c
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h 
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ng
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ìn
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ng
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g 
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cá
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.
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i c
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 c
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 sá
ch

 tr
ên

 th
ực

 tế
. Đ

ề 
ca

o 
va

i t
rò

 c
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, c
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 c
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t c
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t c
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 b
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 c
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ây

 d
ựn
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an

 h
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ín
h 
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iệ
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 c
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 d
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 d
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, c
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) c
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i c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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, c
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 c
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 c
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 d
iễ

n 
đà

n,
 h

ội
 th

ảo
 v

ề 
cá

c 
ca

m
 k

ết
 q

uố
c 

tế
 tr

on
g 

lĩn
h 

vự
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t c
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 d
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ới
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 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i 

Ph
ối

 h
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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 c
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 d
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 c
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- T
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 c
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tin
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củ
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 d
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- X
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 c
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dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
.

- T
hú

c đ
ẩy

 cá
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a c
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i c
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Đ
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, Đ
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, c
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 c
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 d
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 d
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- B
an

 h
àn
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cá

c 
qu

y 
đị

nh
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ề 
đơ

n 
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ịn
h 

m
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in

h 
tế
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kỹ

 th
uậ

t t
ro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

sả
n 
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ất
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à 

cu
ng

 c
ấp
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 đ
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ng
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uy
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ịn
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lự
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ng
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 c

ác
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 th
uậ
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y 

dự
ng

 đ
ịn
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 c
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h 

cá
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cô
ng
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cấ
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nư
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 đ
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ị v
à 
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u 

cô
ng
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gh
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gh

iê
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hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn
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ng
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c 
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- K
hả
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át
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ập

 d
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m

ục
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ồn

 c
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n 
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 d
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 c
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 d

ụn
g 

hợ
p 

lý
 n

ướ
c 

sạ
ch

.  

- Đ
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 c
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t t
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 d
ịc
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ị v
à 
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u 
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ng
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gh
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 C
ải

 th
iệ
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h 

sá
ch

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

uậ
n 
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 c
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à 
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 tế
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 b
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 Đ
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, Đ
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 c
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 d
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 c
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 c
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 b
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 d
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an
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 c
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dự
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 c
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cá
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ng

 tr
ìn

h 
cấ

p 
nư

ớc
 n

ôn
g 

th
ôn

. 

- N
gh

iê
n 

cứ
u,

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn

g 
ng

hệ
 x

ử 
lý

 n
ướ

c 
sạ

ch
, n

ướ
c 

m
ặn

.

- X
ây

 d
ựn

g 
cơ

 c
hế

 ư
u 

tiê
n 

hỗ
 tr

ợ 
ch

o 
nh

ữn
g 

vù
ng

 n
gh

èo
, n

gư
ời

 n
gh

èo
; c

ác
 v

ùn
g 

đặ
c 

bi
ệt

 k
hó

 k
hă

n,
 th

ườ
ng

 x
uy

ên
 

hạ
n 

há
n,

 v
ùn

g 
ve

n 
bi

ển
, h

ải
 đ

ảo
 tr

on
g 

vi
ệc

 ti
ếp

 c
ận

 v
ới

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 v
ề 

nư
ớc

 si
nh

 h
oạ

t.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
xã

 h
ội

 h
óa

 cá
c h

oạ
t đ

ộn
g 

bả
o 

vệ
, q

uả
n 

lý
, p

há
t t

riể
n 

ng
uồ

n 
cấ

p 
nư

ớc
 v

à c
un

g 
ứn

g 
dị

ch
 v

ụ 
nư

ớc
 sạ

ch
 n

ôn
g 

th
ôn

. C
ải

 th
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

uậ
n 

lợ
i c

ho
 đ

ầu
 tư

 v
ào

 sả
n 

xu
ất

 v
à 

cu
ng

 c
ấp

 n
ướ

c 
sạ

ch
 n

ôn
g 

th
ôn

.

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 
trư

ờn
g,

 B
ộ 

Tà
i 

ch
ín

h,
 B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 

tri
ển

 n
ôn

g 
th

ôn
, B

ộ 
Y

 tế
, B

ộ 
La

o 
độ

ng
 -

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à T

ru
yề

n 
th

ôn
g,

 Đ
ài

 
Tr

uy
ền

 h
ìn

h 
V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

c.
 

- B
an

 h
àn

h 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 g
iá

 đ
ối

 v
ới

 n
ướ

c 
sạ

ch
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 th
uế

 p
hù

 h
ợp

 đ
ối

 v
ới

 tà
i n

gu
yê

n 
nư

ớc
, đ

ảm
 b

ảo
 k

hả
 

nă
ng

 c
hi

 tr
ả 

ch
o 

tấ
t c

ả 
m

ọi
 n

gư
ời

.
C

hủ
 tr

ì: 
B

ộ 
Tà

i c
hí

nh

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

Y
 tế

, B
ộ 

X
ây

 
dự

ng
, 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 t
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

d.
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- B
an

 h
àn

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
đơ

n 
gi

á,
 đ

ịn
h 

m
ức

 k
in

h 
tế

 k
ỹ 

th
uậ

t t
ro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 tà

i n
gu

yê
n 

nư
ớc

.
C

hủ
 tr

ì: 
B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
Y

 tế
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 6
.2

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 đ

ảm
 b

ảo
 ti

ếp
 c

ận
 c

ôn
g 

bằ
ng

 c
ác

 c
ôn

g 
trì

nh
 v

à 
đi

ều
 k

iệ
n 

vệ
 si

nh
 p

hù
 h

ợp
 c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
, đ

ặc
 b

iệ
t c

hú
 ý

 đ
ến

 n
hu

 c
ầu

 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ,

 tr
ẻ 

em
 

gá
i, 

ng
ườ

i k
hu

yế
t t

ật
 v

à 
đố

i t
ượ

ng
 d

ễ 
bị

 tổ
n 

th
ươ

ng
; c

hấ
m

 d
ứt

 đ
i v

ệ 
si

nh
 n

go
ài

 tr
ời

; 1
00

%
 số

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 c
ó 

nh
à 

tiê
u 

hợ
p 

vệ
 si

nh
 (M

ục
 ti

êu
 6

.2
 to

àn
 c

ầu
)

- T
hự

c 
hi

ện
 k

ế 
ho

ạc
h 

cấ
p 

nư
ớc

 a
n 

to
àn

 v
à 

đầ
u 

tư
 x

ây
 d

ựn
g,

 c
ải

 tạ
o 

hệ
 th

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

.

- T
hự

c 
hi

ện
 x

ã 
hộ

i h
óa

 đ
ầu

 tư
 v

ào
 d

ịc
h 

vụ
 v

ệ 
si

nh
 c

ôn
g 

cộ
ng

. C
ó 

cơ
 c

hế
 ư

u 
đã

i c
ho

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
đầ

u 
tư

 c
ho

 c
ác

 
cô

ng
 tr

ìn
h 

nư
ớc

 sạ
ch

 v
à 

vệ
 si

nh
 v

à 
vệ

 si
nh

 c
ôn

g 
cộ

ng
.

- T
hú

c 
đẩ

y 
cả

i t
hi

ện
 c

ác
 đ

iề
u 

ki
ện

 v
ệ 

si
nh

 c
ôn

g 
cộ

ng
 h

ỗ 
trợ

 n
gư

ời
 k

hu
yế

t t
ật

, p
hụ

 n
ữ 

và
 tr

ẻ 
em

 g
ái

.

- H
ỗ 

trợ
 v

à 
tă

ng
 c

ườ
ng

 s
ự 

th
am

 g
ia

 c
ủa

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
, c

ộn
g 

đồ
ng

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

nh
ằm

 c
ải

 th
iệ

n 
qu

ản
 lý

 v
ệ 

si
nh

 
(M

ục
 ti

êu
 6

.b
 to

àn
 c

ầu
).

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

Y
 tế

, Ủ
y 

ba
n 

D
ân

 tộ
c,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 6
.3

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 c

ải
 th

iệ
n 

ch
ất

 lư
ợn

g 
nư

ớc
, k

iể
m

 so
át

 đ
ượ

c 
cá

c 
ng

uồ
n 

gâ
y 

ô 
nh

iễ
m

; c
hấ

m
 d

ứt
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

lo
ại

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 h
ại

 tr
on

g 
sả

n 
xu

ất
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
, 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

và
 n

uô
i t

rồ
ng

 th
ủy

 s
ản

 g
ây

 ô
 n

hi
ễm

 n
gu

ồn
 n

ướ
c 

và
 là

m
 s

uy
 g

iả
m

 đ
a 

dạ
ng

 s
in

h 
họ

c;
 1

00
%

 n
ướ

c 
th

ải
 n

gu
y 

hạ
i đ

ượ
c 

xử
 lý

; g
iả

m
 m

ột
 n

ửa
 tỷ

 lệ
 n

ướ
c 

th
ải

 đ
ô 

th
ị 

ch
ưa

 q
ua

 x
ử 

lý
; t

ăn
g 

cư
ờn

g 
tá

i s
ử 

dụ
ng

 n
ướ

c 
an

 to
àn

 (M
ục

 ti
êu

 6
.3

 to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- T
hự

c 
hi

ện
 h

iệ
u 

qu
ả 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

Đ
ịn

h 
hư

ớn
g 

ph
át

 tr
iể

n 
th

oá
t n

ướ
c 

đô
 th

ị v
à 

kh
u 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

V
iệ

t N
am

 đ
ến

 n
ăm

 
20

25
 v

à 
tầ

m
 n

hì
n 

đế
n 

nă
m

 2
05

0.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 b
an

 h
àn

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
, h

ướ
ng

 d
ẫn

 k
ỹ 

th
uậ

t v
à 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t đ
ối

 v
ới

 lĩ
nh

 v
ực

 th
oá

t 
nư

ớc
 v

à 
xử

 lý
 n

ướ
c 

th
ải

.

- Đ
ưa

 c
hỉ

 ti
êu

 d
iệ

n 
tíc

h 
đấ

t x
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
xử

 lý
 n

ướ
c 

th
ải

 tậ
p 

tru
ng

 v
ào

 c
ác

 q
uy

 h
oạ

ch
, k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ác
 

cấ
p,

 q
uy

 h
oạ

ch
 c

hỉ
nh

 tr
an

g,
 p

há
t t

riể
n 

cá
c 

đô
 th

ị, 
kh

u 
dâ

n 
cư

 tậ
p 

tru
ng

, k
hu

, c
ụm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, k
hu

 c
hế

 x
uấ

t.

- L
ập

 q
uy

 h
oạ

ch
, t

ừn
g 

bư
ớc

 x
ây

 d
ựn

g,
 v

ận
 h

àn
h 

hệ
 th

ốn
g 

th
u 

go
m

, x
ử 

lý
 n

ướ
c 

th
ải

 tậ
p 

tru
ng

 tạ
i c

ác
 đ

ô 
th

ị l
oạ

i I
V

 
trở

 lê
n.

 G
ắn

 q
uy

 h
oạ

ch
 c

hỉ
nh

 tr
an

g 
đô

 th
ị, 

nâ
ng

 c
ấp

, h
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

tiê
u 

th
oá

t n
ướ

c 
th

ải
, n

ướ
c 

m
ưa

, x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
hệ

 th
ốn

g 
xử

 lý
 n

ướ
c 

th
ải

 tậ
p 

tru
ng

 v
ới

 k
ế 

ho
ạc

h,
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
, d

ự 
án

 c
ải

 tạ
o,

 p
hụ

c 
hồ

i c
ác

 h
ồ,

 a
o,

 k
ên

h,
 m

ươ
ng

, đ
oạ

n 
sô

ng
 tr

on
g 

cá
c 

đô
 th

ị, 
kh

u 
dâ

n 
cư

.

- B
ổ 

su
ng

 Q
uy

 h
oạ

ch
 c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

th
oá

t n
ướ

c,
 c

ác
 n

ội
 d

un
g 

qu
y 

ho
ạc

h 
th

oá
t n

ướ
c 

tro
ng

 q
uy

 h
oạ

ch
 đ

ô 
th

ị t
hí

ch
 

ứn
g 

vớ
i b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
; L

ập
 v

à 
qu

ản
 lý

 b
ản

 đ
ồ 

ng
ập

 ú
ng

 đ
ô 

th
ị t

he
o 

kị
ch

 b
ản

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

, b
ản

 đ
ồ 

dự
 b

áo
 c

ác
 k

hu
 

vự
c 

có
 n

gu
y 

cơ
 n

gậ
p 

lụ
t, 

sạ
t l

ở,
 lũ

 q
ué

t…
 tạ

i c
ác

 tỉ
nh

, t
hà

nh
 p

hố
 tr

ực
 th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g,
 k

hu
 v

ực
 d

uy
ên

 h
ải

 v
à 

m
iề

n 
nú

i.

- X
ây

 d
ựn

g 
lộ

 tr
ìn

h,
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 th

ực
 h

iệ
n 

gi
á 

dị
ch

 v
ụ 

th
oá

t n
ướ

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i đ
iề

u 
ki

ện
 k

in
h 

tế
 - 

xã
 h

ội
 đ

ảm
 b

ảo
 c

hi
 

trả
 c

ho
 v

iệ
c 

du
y 

trì
 c

ôn
g 

tá
c 

vậ
n 

hà
nh

, t
iế

n 
tớ

i b
ù 

đắ
p 

ch
i p

hí
 đ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
th

oá
t n

ướ
c 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i c

ác
 g

ia
i 

đo
ạn

 v
à 

ho
àn

 th
iệ

n 
hệ

 th
ốn

g 
th

oá
t n

ướ
c.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i 
ng

uy
ên

 v
à 

M
ôi

 t
rư

ờn
g,

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à P

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

K
ế h

oạ
ch

 
và

 Đ
ầu

 t
ư,

 B
ộ 

Tà
i 

ch
ín

h,
 B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, c

ác
 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 -
 x

ã 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g
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b.
 

- T
íc

h 
cự

c 
ki

ểm
 tr

a,
 g

iá
m

 sá
t, 

ng
ăn

 c
hặ

n 
cá

c 
ng

uồ
n 

gâ
y 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
, á

p 
dụ

ng
 c

ác
 c

hế
 tà

i m
ạn

h 
m

ẽ 
nh

ằm
 x

ử 
lý

 c
ác

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 v

i p
hạ

m
. 

- Á
p 

dụ
ng

 c
hế

 đ
ộ 

qu
an

 tr
ắc

 tự
 đ

ộn
g,

 li
ên

 tụ
c 

và
 g

iá
m

 s
át

 c
hặ

t c
hẽ

 n
ướ

c 
th

ải
 từ

 c
ác

 k
hu

, c
ụm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, k
hu

 c
hế

 
xu

ất
, b

ện
h 

vi
ện

.

- X
ã 

hộ
i h

óa
 đ

ầu
 tư

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h,
 d

ự 
án

 c
ải

 tạ
o,

 p
hụ

c 
hồ

i h
ồ,

 a
o,

 k
ên

h,
 m

ươ
ng

, đ
oạ

n 
sô

ng
 tr

on
g 

cá
c 

đô
 th

ị, 
kh

u 
dâ

n 
cư

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

cá
c 

dự
 á

n 
th

uộ
c 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 m
ục

 ti
êu

 q
uố

c 
gi

a 
về

 k
hắ

c 
ph

ục
 ô

 n
hi

ễm
 v

à 
cả

i t
hi

ện
 m

ôi
 

trư
ờn

g. - T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

qu
ốc

 tế
 v

ề 
xâ

y 
dự

ng
 n

ăn
g 

lự
c 

tro
ng

 c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 v
à 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 n
ướ

c 
và

 v
ệ 

si
nh

, b
ao

 g
ồm

 k
ha

i t
há

c 
nư

ớc
, k

hử
 m

ặn
, n

ân
g 

ca
o 

hi
ệu

 q
uả

 sử
 d

ụn
g 

nư
ớc

, x
ử 

lý
 n

ướ
c 

th
ải

, c
ác

 c
ôn

g 
ng

hệ
 tá

i c
hế

 v
à 

tá
i 

sử
 d

ụn
g 

(M
ục

 ti
êu

 6
.a

 to
àn

 c
ầu

).

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à P

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn
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Bộ
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và
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ầu
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ộ 
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 tổ

 c
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h 
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xã
 h

ội
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 d
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 c
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ệ 
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ới
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t v

à 
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 tr

ườ
ng

 đ
ể 
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 c
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i c
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 d
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 c
ác

 tỉ
nh
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ả 
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ụn
g 

nư
ớc
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t c
ả 
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c 

lĩn
h 
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ảm
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ảo

 n
gu

ồn
 c

un
g 

nư
ớc
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ch
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ền
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ữn
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ằm
 g
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uy
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 tì
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m
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ớc
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 c
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n 
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 c
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 c
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 c
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 Đ
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 c
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 c
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t đ
ộn
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ất
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iề
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o 
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i t
há
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cá

c 
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uồ
n 

nư
ớc

 m
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c 
ng

ầm
 h

iệ
n 

có
 tạ

i m
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ịa

 p
hư

ơn
g 

để
 c

ó 
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nh
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ể 
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gu
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ữ 
lư
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nư
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. 

- X
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 d
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hứ
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ực
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iệ
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ho

ạc
h 

bả
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vệ
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gu

yê
n 

nư
ớc
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à 
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in
h 
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ái
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in
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 đ
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 c
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ượ
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uồ
n 
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ớc
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ng

 c
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 c
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 d
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 d
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cá
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bả
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- T
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g 
cư

ờn
g 
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p 

tá
c 

vớ
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ác
 tổ

 c
hứ

c 
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ốc
 tế
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hằ

m
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i đ
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trợ
, c

hú
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 d
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 d
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i c
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có
 n

gu
y 

cơ
 g

ây
 su

y 
gi

ảm
 tr

ữ 
lư

ợn
g 

nư
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 d
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 c
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 d
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 c
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 c
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 cứ
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 cô
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 tà
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 c
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 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
 L

uậ
t T

ài
 n

gu
yê

n 
nư

ớc
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

qu
ốc

 tế
 v

ề 
kh

ai
 th

ác
 v

à 
ch

ia
 sẻ

 lợ
i í

ch
 tà

i n
gu

yê
n 

nư
ớc

, t
rư

ớc
 h

ết
 là

 c
ác

 n
ướ

c 
tro

ng
 T

iể
u 

vù
ng

 
M

ê 
C

ôn
g.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, B
ộ 

N
go

ại
 

gi
ao

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, c

ác
 tổ

 c
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 ti
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 d
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 b
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ệ t
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uy
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ái 
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nh
.

- T
hự
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hi
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 đ

ồn
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bộ
 c

ác
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iệ
n 
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áp
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hò

ng
, c
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ng

 ô
 n

hi
ễm
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ồn
 n
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c 
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tín
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 c
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 h

ệ 
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nh
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ái
 th
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nh

, c
ác

 v
ùn
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gậ

p 
nư

ớc
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cử
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sô
ng
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en
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n.
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uy

 h
oạ
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 v
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tă

ng
 c
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 b
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 v
ệ 

rừ
ng
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ng
 h

ộ.
 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 
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i t

rò
 c

ủa
 c

ộn
g 

đồ
ng

 tr
on

g 
bả

o 
vệ

 v
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ph
ục
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ồi

 c
ác
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nh

 th
ái

.

- S
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 L
uậ

t T
ài

 n
gu

yê
n 

nư
ớc

 v
à c

ác
 v

ăn
 b

ản
 q

uy
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m
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há
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 có
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ên
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ua

n.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

họ
c 

tậ
p,

 tr
ao

 đ
ổi

 n
gu

ồn
 lự

c,
 k

in
h 
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hi

ệm
 v

ới
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tồ
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 d
ạn
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nh
 h

ọc
 li

ên
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ua
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nư
ớc

.

- T
ăn
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cư

ờn
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ng
uồ
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o 
vệ
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ồi
 cá
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 d
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, c
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M
ục

 ti
êu

 7
: Đ

ảm
 b

ảo
 k

hả
 n

ăn
g 

tiế
p 

cậ
n 

ng
uồ

n 
nă

ng
 lư

ợn
g 

bề
n 

vữ
ng

, đ
án

g 
tin

 c
ậy

 v
à 

có
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
i t

rả
 c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
 (4

)

M
ục

 ti
êu

 7
.1

: Đ
ến

 n
ăm

 2
02

0,
 c

ơ 
bả

n 
10

0%
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 đ

ượ
c 

tiế
p 

cậ
n 

vớ
i đ

iệ
n;

 đ
ến

 n
ăm

 2
02

5 
đạ

t 1
00

%
; đ

ến
 n

ăm
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03
0 

đả
m

 b
ảo

 ti
ếp

 c
ận

 to
àn

 d
ân

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

tro
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

i t
rả

, đ
án

g 
tin

 c
ậy

 v
à 

hi
ện

 đ
ại

 (M
ục

 ti
êu

 7
.1

 to
àn

 c
ầu

)

- T
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
hi

ệu
 q

uả
 Q

uy
 h

oạ
ch

 đ
iệ

n 
V

II
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h.
 K

hi
 c

ần
 th

iế
t, 

tiế
p 

tụ
c 

rà
 so

át
 lạ

i Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

iệ
n 

V
II

 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 đ
ể 

đề
 x

uấ
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 c
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 d
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 lư
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 lậ
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 p
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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cá
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 tả
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tổ

ng
 ti

êu
 th

ụ 
nă

ng
 lư

ợn
g 

sơ
 c

ấp
 c

ủa
 q

uố
c 

gi
a,

 c
ụ 

th
ể 

đạ
t 3

1%
 v

ào
 n

ăm
 2

02
0 

và
 đ

ạt
 3

2,
3%

 v
ào

 n
ăm

 
20

30
 (M

ục
 ti

êu
 7

.2
 to

àn
 c

ầu
)

- T
ổ 

ch
ức

 th
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 lư
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 c
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 c
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 c
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g;

 từ
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c 
hì
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àn
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 lư
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 tí
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 tí
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 c
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 c
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; c
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 c
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 d
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 lư
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 c
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 c
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 d
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iể

n 
ng

àn
h 

nă
ng

 lư
ợn

g,
 là

m
 c

ơ 
sở

 c
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 d
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 lư
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 c
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 d
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 d
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 c
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 d

ự 
án

 p
há

t t
riể

n 
và

 sử
 d
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 lư
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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 từ
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dự
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 p
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ện
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đá
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u 
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 c
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 d
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ợn
g 

tá
i t

ạo
. T

ăn
g 

đầ
u 

tư
 c

ho
 c

ác
 d

ự 
án

 tă
ng

 h
iệ

u 
qu

ả 
sử

 d
ụn

g 
nă

ng
 

lư
ợn

g 
tá

i t
ạo

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

ng
uồ

n 
nă

ng
 lư

ợn
g 

m
ới

 v
à 

tá
i t

ạo
 đ

ể 
cấ

p 
ch

o 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
vù

ng
 sâ

u,
 v

ùn
g 

xa
, b

iê
n 

gi
ới

, h
ải

 
đả

o.
 X

ây
 d

ựn
g 

cơ
 c

hế
 q

uả
n 

lý
 đ

ể 
du

y 
trì

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
ng

uồ
n 

đi
ện

 ở
 n

hữ
ng

 k
hu

 v
ực

 n
ày

.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu
 k

ho
a 

họ
c 

và
 ứ

ng
 d

ụn
g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
m

ới
, n

hấ
t l

à 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 tì

m
 k

iế
m

, t
hă

m
 

dò
 d

ầu
 k

hí
, t

ha
n;

 sắ
p 

xế
p 

lạ
i c

ác
 c

ơ 
sở

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 - 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 đ
ào

 tạ
o 

th
eo

 h
ướ

ng
 v

ừa
 tậ

p 
tru

ng
, v

ừa
 c

hu
yê

n 
sâ

u;
 p

há
t t

riể
n 

đồ
ng

 b
ộ 

tiề
m

 lự
c 

kh
oa

 h
ọc

 - 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 ứ
ng

 d
ụn

g 
và

 c
ải

 ti
ến

 c
ôn

g 
ng

hệ
 n

ướ
c 

ng
oà

i, 
tiế

n 
tớ

i s
án

g 
tạ

o 
cô

ng
 

ng
hệ

 m
ới

 tr
on

g 
ng

àn
h 

nă
ng

 lư
ợn

g 
củ

a 
V

iệ
t N

am
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
X

ây
 

dự
ng

, B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, N
gâ

n 
hà

ng
 

N
hà

 n
ướ

c 
Vi

ệt
 N

am
, P

hò
ng

 T
hư

ơn
g 

m
ại

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 V
iệ

t N
am

, H
iệ

p 
hộ

i D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
nh

ỏ 
và

 
vừ

a,
 c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 8
: Đ

ảm
 b

ảo
 tă

ng
 tr

ưở
ng

 k
in

h 
tế

 b
ền

 v
ữn

g,
 to

àn
 d

iệ
n,

 li
ên

 tụ
c;

 tạ
o 

vi
ệc

 là
m

 đ
ầy

 đ
ủ,

 n
ăn

g 
su

ất
 v

à 
vi

ệc
 là

m
 tố

t c
ho

 tấ
t c

ả 
m

ọi
 n

gư
ời

 (1
0)

M
ục

 ti
êu

 8
.1

: D
uy

 tr
ì t

ăn
g 

trư
ởn

g 
G

D
P 

bì
nh

 q
uâ

n 
đầ

u 
ng

ườ
i 4

 - 
4,

5%
/n

ăm
 v

à 
tă

ng
 tr

ưở
ng

 G
D

P 
hà

ng
 n

ăm
 tr

un
g 

bì
nh

 từ
 5

 - 
6%

 (M
ục

 ti
êu

 8
.1

 to
àn

 c
ầu

)

- H
oà

n 
th

iệ
n 

th
ể 

ch
ế 

ki
nh

 tế
 th

ị t
rư

ờn
g 

đị
nh

 h
ướ

ng
 x

ã 
hộ

i c
hủ

 n
gh

ĩa
; b

ảo
 đ

ảm
 ổ

n 
đị

nh
 k

in
h 

tế
 v

ĩ m
ô;

 h
uy

 đ
ộn

g 
và

 
sử

 d
ụn

g 
có

 h
iệ

u 
qu

ả 
cá

c 
ng

uồ
n 

lự
c.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
cơ

 c
ấu

 lạ
i n

ền
 k

in
h 

tế
 g

ắn
 v

ới
 đ

ổi
 m

ới
 m

ô 
hì

nh
 tă

ng
 tr

ưở
ng

, n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 su

ất
, h

iệ
u 

qu
ả 

và
 sứ

c 
cạ

nh
 

tra
nh

; p
há

t t
riể

n 
m

ạn
h 

cá
c 

ng
àn

h 
dị

ch
 v

ụ,
 n

hấ
t l

à 
cá

c 
dị

ch
 v

ụ 
có

 g
iá

 tr
ị c

ao
, t

iề
m

 n
ăn

g 
lớ

n 
và

 c
ó 

sứ
c 

cạ
nh

 tr
an

h;
 x

ây
 d

ựn
g 

hệ
 th

ốn
g 

kế
t c

ấu
 h

ạ 
tầ

ng
 v

à 
đô

 th
ị; 

nâ
ng

 c
ao

 c
hấ

t l
ượ

ng
 n

gu
ồn

 n
hâ

n 
lự

c 
và

 tă
ng

 c
ườ

ng
 ti

ềm
 lự

c 
kh

oa
 h

ọc
, c

ôn
g 

ng
hệ

. 

- T
hự

c h
iệ

n 
hộ

i n
hậ

p 
ki

nh
 tế

 q
uố

c t
ế h

iệ
u 

qu
ả n

hằ
m

 n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c t
hu

 h
út

 v
à s

ử 
dụ

ng
 h

iệ
u 

qu
ả h

ỗ 
trợ

 q
uố

c t
ế l

iê
n 

qu
an

 tớ
i t

hư
ơn

g 
m

ại
 v

à 
th

am
 g

ia
 v

ào
 c

hu
ỗi

 g
iá

 tr
ị t

oà
n 

cầ
u 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ó 

gi
á 

trị
 g

ia
 tă

ng
 c

ao
 (M

ục
 ti

êu
 8

.a
 to

àn
 c

ầu
).

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

Tà
i 

ch
ín

h,
 B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

V
iệ

t 
N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i 
- n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 8
.2

: T
ăn

g 
nă

ng
 su

ất
 la

o 
độ

ng
 th

ôn
g 

qu
a 

đẩ
y 

m
ạn

h 
ch

uy
ển

 d
ịc

h 
cơ

 c
ấu

 k
in

h 
tế

, c
hu

yể
n 

đổ
i m

ô 
hì

nh
 tă

ng
 tr

ưở
ng

, n
ân

g 
cấ

p 
và

 đ
ổi

 m
ới

 c
ôn

g 
ng

hệ
, t

ập
 tr

un
g 

và
o 

cá
c 

ng
àn

h 
tạ

o 
gi

á 
trị

 tă
ng

 c
ao

 v
à 

sử
 d

ụn
g 

nh
iề

u 
la

o 
độ

ng
 (M

ục
 ti

êu
 8

.2
 to

àn
 c

ầu
)

- T
hự

c 
hi

ện
 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
 Đ

ề 
án

 tổ
ng

 th
ể 

tá
i c

ơ 
cấ

u 
ki

nh
 tế

 g
ắn

 v
ới

 c
hu

yể
n 

đổ
i m

ô 
hì

nh
 tă

ng
 tr

ưở
ng

 th
eo

 h
ướ

ng
 n

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 lư
ợn

g,
 h

iệ
u 

qu
ả 

và
 n

ăn
g 

lự
c 

cạ
nh

 tr
an

h 
gi

ai
 đ

oạ
n 

20
13

 - 
20

20
. P

há
t t

riể
n 

ki
nh

 tế
 tr

i t
hứ

c;
 g

ắn
 p

há
t t

riể
n 

ki
nh

 tế
 

vớ
i b

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ườ
ng

, p
há

t t
riể

n 
ki

nh
 tế

 x
an

h;
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 b

an
 h

àn
h 

H
ướ

ng
 d

ẫn
 đ

ầu
 tư

 c
ho

 tă
ng

 tr
ưở

ng
 x

an
h;

 x
ây

 d
ựn

g 
và

 p
há

t t
riể

n 
hệ

 th
ốn

g 
đổ

i m
ới

 sá
ng

 tạ
o 

qu
ốc

 g
ia

.

- Đ
ầu

 tư
, n

gh
iê

n 
cứ

u,
 tr

iể
n 

kh
ai

 cá
c h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
oa

 h
ọc

 cô
ng

 n
gh

ệ;
 n

ân
g 

cấ
p 

và
 ch

uy
ển

 g
ia

o 
cô

ng
 n

gh
ệ;

 h
ướ

ng
 tr

ọn
g 

tâ
m

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

oa
 h

ọc
 c

ôn
g 

ng
hệ

 v
ào

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 h
óa

, h
iệ

n 
đạ

i h
óa

 đ
ể 

có
 th

ể 
sớ

m
 g

iả
m

 m
ức

 ti
êu

 h
ao

 đ
ầu

 v
ào

 
nh

ưn
g 

vẫ
n 

gi
ữ 

đư
ợc

 m
ức

 tă
ng

 tr
ưở

ng
, t

iế
n 

tớ
i t

ăn
g 

trư
ởn

g 
ca

o 
hơ

n.

- K
hu

yế
n 

kh
íc

h 
do

an
h 

ng
hi

ệp
, t

ổ 
ch

ức
, c

á 
nh

ân
 c

hú
 tr

ọn
g 

đổ
i m

ới
, ứ

ng
 d

ụn
g 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
và

o 
sả

n 
xu

ất
 

ki
nh

 d
oa

nh
, n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

qu
ản

 tr
ị, 

từ
 đ

ó 
nâ

ng
 c

ao
 n

ăn
g 

su
ất

 la
o 

độ
ng

, c
hấ

t l
ượ

ng
 sả

n 
ph

ẩm
.

- Đ
ẩy

 n
ha

nh
 q

uá
 tr

ìn
h 

ch
uy

ển
 d

ịc
h 

cơ
 c

ấu
 la

o 
độ

ng
 từ

 k
hu

 v
ực

 c
ó 

nă
ng

 su
ất

 la
o 

độ
ng

 th
ấp

 sa
ng

 k
hu

 v
ực

 c
ó 

nă
ng

 su
ất

 
la

o 
độ

ng
 c

ao
, t

ập
 tr

un
g 

ch
uy

ển
 d

ịc
h 

cơ
 c

ấu
 la

o 
độ

ng
 k

hu
 v

ực
 n

ôn
g 

th
ôn

 (n
ơi

 đ
an

g 
tậ

p 
tru

ng
 tớ

i g
ần

 7
0%

 lự
c 

lư
ợn

g 
la

o 
độ

ng
) g

ắn
 v

ới
 v

ấn
 đ

ề 
đà

o 
tạ

o,
 d

ạy
 n

gh
ề,

 đ
ào

 tạ
o 

bồ
i d

ưỡ
ng

 k
ỹ 

nă
ng

 la
o 

độ
ng

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

.

- P
há

t t
riể

n 
ki

nh
 tế

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

, n
ôn

g 
th

ôn
 g

ắn
 v

ới
 c

ơ 
gi

ới
 h

óa
, ứ

ng
 d

ụn
g 

tiế
n 

bộ
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

; p
há

t t
riể

n 
ki

nh
 tế

 tr
an

g 
trạ

i, 
sả

n 
xu

ất
 h

àn
g 

hó
a 

lớ
n;

 p
há

t t
riể

n 
ng

àn
h 

ng
hề

 d
ịc

h 
vụ

, t
hủ

 c
ôn

g 
tru

yề
n 

th
ốn

g.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ N

ôn
g n

gh
iệp

 và
 P

há
t tr

iển
 nô

ng
 th

ôn
,  B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
K

ho
a h

ọc
 v

à C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
La

o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i, 
Bộ

 C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, T
ổn

g 
Li

ên
 

đo
àn

 la
o 

độ
ng

 V
iệt

 N
am

, c
ác

 tổ
 ch

ức
 ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, 

tổ
 ch

ức
 x

ã h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 cá
c t

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c t
hu

ộc
 tr

un
g 

ươ
ng

M
ục

 ti
êu

 8
.3

: T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
 h

ỗ 
trợ

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sả

n 
xu

ất
 c

ó 
nă

ng
 su

ất
 c

ao
, t

ạo
 v

iệ
c 

là
m

 tố
t v

à 
bề

n 
vữ

ng
, h

ỗ 
trợ

 là
m

 c
hủ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 p

há
t m

in
h 

và
 sá

ng
 tạ

o;
 

ch
ín

h 
th

ức
 h

óa
 v

à 
tă

ng
 tr

ưở
ng

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
vừ

a,
 n

hỏ
 v

à 
si

êu
 n

hỏ
, g

ồm
 c

ả 
th

ôn
g 

qu
a 

vi
ệc

 ti
ếp

 c
ận

 v
ới

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 tà
i c

hí
nh

 (M
ục

 ti
êu

 8
.3

 to
àn

 c
ầu

)

- T
hự

c 
hi

ện
 c

hí
nh

 sá
ch

 ư
u 

đã
i v

ề 
đấ

t đ
ai

, t
hu

ế,
 tí

n 
dụ

ng
, h

ỗ 
trợ

 th
ị t

rư
ờn

g 
ph

ù 
hợ

p 
đặ

c 
đi

ểm
 từ

ng
 v

ùn
g 

nh
ằm

 th
u 

hú
t 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, n
hấ

t l
à 

cá
c 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 n
hỏ

 v
à 

vừ
a 

đầ
u 

tư
, p

há
t t

riể
n 

sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

và
 c

ơ 
sở

 h
ạ 

tầ
ng

, đ
ào

 tạ
o 

ng
hề

, 
gi

ải
 q

uy
ết

 v
iệ

c l
àm

 ch
o 

la
o 

độ
ng

 tạ
i c

hỗ
. K

ết
 h

ợp
 tí

n 
dụ

ng
 ư

u 
đã

i v
ới

 ch
ín

h 
sá

ch
 k

hu
yế

n 
nô

ng
, k

hu
yế

n 
cô

ng
, k

hu
yế

n 
lâ

m
, 

kh
uy

ến
 n

gư
, c

hu
yể

n 
gi

ao
 k

ho
a 

họ
c 

kỹ
 th

uậ
t.



43

- T
ổ 

ch
ức

 đ
ào

 tạ
o 

ng
hề

, t
ru

yề
n 

ng
hề

; h
ỗ 

trợ
 đ

ào
 tạ

o,
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c q
uả

n 
trị

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
gắ

n 
vớ

i m
ô 

hì
nh

 
qu

ản
 tr

ị d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
m

ới
. H

ỗ 
trợ

 x
ây

 d
ựn

g 
m

ô 
hì

nh
 tr

ìn
h 

di
ễn

 k
ỹ 

th
uậ

t, 
ch

uy
ển

 g
ia

o 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 ứ
ng

 d
ụn

g 
m

áy
 m

óc
 ti

ên
 

tiế
n,

 ti
ến

 b
ộ 

kh
oa

 h
ọc

 k
ỹ 

th
uậ

t. 

- T
ư 

vấ
n 

và
 h

ỗ 
trợ

 p
há

p 
lý

 c
ho

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
cá

c 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 v

ừa
 v

à 
nh

ỏ;
 tư

 v
ấn

 tr
ợ 

gi
úp

 c
ác

 h
ộ 

ki
nh

 
do

an
h,

 c
ơ 

sở
 k
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, c
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 c
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i c
hí

nh
 v

i m
ô 

gắ
n 

vớ
i h

oạ
t đ

ộn
g 

xã
 h

ội
 c

ủa
 c

ác
 tổ

 c
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 d
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 c
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ợp

: 
 B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h,

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

V
iệ

t N
am

, B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
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 d
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 c
ác

 c
ôn

g 
ng

hệ
 sạ

ch
, t

ái
 sử

 d
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cư

ờn
g 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

ng
uy

ên
 v

ật
 li

ệu
, n

ăn
g 

lư
ợn

g 
tá

i t
ạo

, s
ản

 p
hẩ

m
 th

ân
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
; d

uy
 tr

ì t
ín

h 
bề

n 
vữ

ng
 

củ
a 

hệ
 si

nh
 th

ái
 tạ

i t
ất

 c
ả 

cá
c 

kh
âu

 tr
on

g 
vò

ng
 đ

ời
 sả

n 
ph

ẩm
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

nâ
ng

 c
ao

 n
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
tiê

u 
dù

ng
 b

ền
 v

ữn
g;

 th
ay

 đ
ổi

 h
àn

h 
vi

 sả
n 

xu
ất

 v
à 

tiê
u 

dù
ng

; p
há

t 
tri

ển
 ch

uỗ
i c

un
g 

ứn
g 

cá
c s

ản
 p

hẩ
m

, d
ịc

h 
vụ

 th
ân

 th
iệ

n 
m

ôi
 tr

ườ
ng

; t
hự

c h
iệ

n 
lố

i s
ốn

g 
xa

nh
, l

ối
 số

ng
 b

ền
 v

ữn
g 

th
eo

 h
ướ

ng
 

gi
ảm

 th
iể

u,
 tá

i c
hế

, t
ái

 sử
 d

ụn
g 

ch
ất

 th
ải

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

, B
ộ T

ài
 ch

ín
h,

 B
ộ T

ư 
ph

áp
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à T
ru

yề
n 

th
ôn

g,
 

Ph
òn

g 
Th

ươ
ng

 m
ại

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 
Tr

uy
ền

 h
ìn

h 
V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 8
.5

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 tạ

o 
vi

ệc
 là

m
 đ

ầy
 đ

ủ,
 n

ăn
g 

su
ất

 v
à 

vi
ệc

 là
m

 tố
t c

ho
 tấ

t c
ả 

na
m

 v
à 

nữ
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
th

an
h 

ni
ên

, n
gư

ời
 k

hu
yế

t t
ật

 v
à 

th
ù 

la
o 

ng
an

g 
bằ

ng
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 

lo
ại

 c
ôn

g 
vi

ệc
 n

hư
 n

ha
u 

(M
ục

 ti
êu

 8
.5

 to
àn

 c
ầu

)

- H
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

lu
ật

 p
há

p,
 b

ảo
 đ

ảm
 th

ực
 th

i h
iệ

u 
qu

ả 
Lu

ật
 V

iệ
c 

là
m

 2
01

3.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

ph
át

 tr
iể

n 
th

ị t
rư

ờn
g 

la
o 

độ
ng

, v
iệ

c 
là

m
 (C

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ục
 ti

êu
 g

iá
o 

dụ
c 

ng
hề

 n
gh

iệ
p 

- v
iệ

c 
là

m
 v

à 
an

 to
àn

, v
ệ 

si
nh

 la
o 

độ
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

16
 - 

20
20

); 
C

hi
ến

 lư
ợc

 v
iệ

c 
là

m
 V

iệ
t N

am
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
21

 - 
20

30
.



44

- X
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 d

ữ 
liệ

u 
về

 th
ị t

rư
ờn

g 
la

o 
độ

ng
 v

à v
iệ

c l
àm

 tạ
i m

ỗi
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
và

 tr
ên

 p
hạ

m
 v

i c
ả n

ướ
c.

- H
uy

 đ
ộn

g 
nh

iề
u 

ng
uồ

n 
lự

c 
để

 tă
ng

 v
ốn

 Q
uỹ

 q
uố

c 
gi

a 
hỗ

 tr
ợ 

vi
ệc

 là
m

; t
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

hỗ
 tr

ợ 
đà

o 
tạ

o 
ng

hề
, 

th
ôn

g 
tin

 th
ị t

rư
ờn

g 
la

o 
độ

ng
, d

ịc
h 

vụ
 v

iệ
c 

là
m

,  
nh

ất
 là

 v
iệ

c 
là

m
 ở

 n
ôn

g 
th

ôn
. 

- T
ạo

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

uậ
n 

lợ
i c

ho
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

đầ
u 

tư
 v

ào
 c

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 sả

n 
xu

ất
 k

in
h 

do
an

h,
 n

hấ
t l

à 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

ở 
nô

ng
 th

ôn
 n

hằ
m

 tạ
o 

vi
ệc

 là
m

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o,
 B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
, B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
Tư

 p
há

p,
 T

ổn
g 

Li
ên

 đ
oà

n 
La

o 
độ

ng
 

V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 8
.6

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 g

iả
m

 đ
án

g 
kể

 tỷ
 lệ

 th
an

h 
ni

ên
 k

hô
ng

 c
ó 

vi
ệc

 là
m

, k
hô

ng
 đ

i h
ọc

 h
oặ

c 
đà

o 
tạ

o.
 C

hủ
 đ

ộn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
hi

ệu
 q

uả
 H

iệ
p 

ướ
c 

V
iệ

c 
là

m
 T

oà
n 

cầ
u 

củ
a 

IL
O

 (M
ục

 ti
êu

 8
.6

 v
à 

M
ục

 ti
êu

 8
.b

 to
àn

 c
ầu

)

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

C
hi

ến
 lư

ợc
 p

há
t t

riể
n 

dạ
y 

ng
hề

 th
ời

 k
ỳ 

20
11

 - 
20

20
. 

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
Đ

ề 
án

 h
ỗ 

trợ
 th

an
h 

ni
ên

 lậ
p 

ng
hi

ệp
, k

hở
i s

ự 
do

an
h 

ng
hi

ệp
.

- Đ
ầu

 tư
 p

há
t t

riể
n 

hạ
 tầ

ng
 d

ịc
h 

vụ
 th

ị t
rư

ờn
g 

la
o 

độ
ng

, t
ín

 d
ụn

g 
ưu

 đ
ãi

 c
ho

 th
an

h 
ni

ên
, n

hấ
t l

à 
th

an
h 

ni
ên

 n
ôn

g 
th

ôn
 

va
y 

vố
n 

tạ
o 

vi
ệc

 là
m

.

- M
ở 

rộ
ng

 c
ác

 h
ìn

h 
th

ức
 tư

 v
ấn

 n
gh

ề,
 n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

cũ
ng

 n
hư

 h
iệ

u 
qu

ả 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

cá
c 

tru
ng

 tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 v
iệ

c 
là

m
 c

ho
 th

an
h 

ni
ên

. 

- T
ạo

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

uậ
n 

lợ
i c

ho
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

đầ
u 

tư
 v

ào
 c

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 sả

n 
xu

ất
 k

in
h 

do
an

h,
 n

hấ
t l

à 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

ở 
nô

ng
 th

ôn
 n

hằ
m

 tạ
o 

vi
ệc

 là
m

, n
hấ

t l
à 

vi
ệc

 là
m

 c
ho

 th
an

h 
ni

ên
.

- X
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
m

ối
 q

ua
n 

hệ
 c

hặ
t c

hẽ
 g

iữ
a 

dạ
y 

ng
hề

 v
ới

 th
ị t

rư
ờn

g 
la

o 
độ

ng
 ở

 c
ác

 c
ấp

 (c
ả 

nư
ớc

, v
ùn

g,
 tỉ

nh
, h

uy
ện

, 
xã

) đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 c
ho

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
hệ

 th
ốn

g 
dạ

y 
ng

hề
 h

ướ
ng

 v
ào

 v
iệ

c 
đá

p 
ứn

g 
qu

y 
ho

ạc
h 

ph
át

 tr
iể

n 
ki

nh
 tế

 - 
xã

 h
ội

, 
nh

u 
cầ

u 
củ

a 
ng

ườ
i s

ử 
dụ

ng
 la

o 
độ

ng
 v

à 
gi

ải
 q

uy
ết

 v
iệ

c 
là

m
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế h

oạ
ch

 v
à Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c v
à 

Đ
ào

 tạ
o,

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
, 

B
ộ 

Tà
i 

ch
ín

h,
 N

gâ
n 

hà
ng

 N
hà

 n
ướ

c 
V

iệ
t 

N
am

, 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, T

ổn
g 

Li
ên

 đ
oà

n 
La

o 
độ

ng
 V

iệ
t 

N
am

, T
ru

ng
 ư

ơn
g 

Đ
oà

n 
Th

an
h 

ni
ên

 C
ộn

g 
sả

n 
H

ồ 
C

hí
 M

in
h,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 8
.7

: T
hự

c 
hi

ện
 k

ịp
 th

ời
 v

à 
hi

ệu
 q

uả
 c

ác
 b

iệ
n 

ph
áp

 đ
ể 

xó
a 

bỏ
 la

o 
độ

ng
 é

p 
bu

ộc
, c

hấ
m

 d
ứt

 n
ạn

 b
uô

n 
ng

ườ
i v

à 
nô

 lệ
 h

iệ
n 

đạ
i; 

ng
ăn

 c
hặ

n 
và

 x
óa

 b
ỏ 

la
o 

độ
ng

 tr
ẻ 

em
 

dư
ới

 m
ọi

 h
ìn

h 
th

ức
 (M

ục
 ti

êu
 8

.7
 to

àn
 c

ầu
)

- H
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
la

o 
độ

ng
, v

iệ
c 

là
m

, t
rẻ

 e
m

 n
hằ

m
 n

gă
n 

ch
ặn

 v
à 

xử
 lý

 h
iệ

u 
qu

ả 
cá

c 
hà

nh
 v

i s
ử 

dụ
ng

 la
o 

độ
ng

 é
p 

bu
ộc

, b
uô

n 
ng

ườ
i v

à 
nô

 lệ
 h

iệ
n 

đạ
i v

à 
la

o 
độ

ng
 tr

ẻ 
em

 d
ướ

i m
ọi

 h
ìn

h 
th

ức
.  

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

tu
yê

n 
tru

yề
n,

 g
iá

o 
dụ

c 
về

 lu
ật

 p
há

p,
 c

hí
nh

 sá
ch

 li
ên

 q
ua

n 
tớ

i l
ao

 đ
ộn

g 
trẻ

 e
m

, n
ạn

 b
uô

n 
ng

ườ
i 

và
 n

ô 
lệ

 h
iệ

n 
đạ

i, 
la

o 
độ

ng
 é

p 
bu

ộc
.

- H
uy

 đ
ộn

g 
sự

 th
am

 g
ia

 c
ủa

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, T
ru

ng
 ư

ơn
g 

Đ
oà

n 
Th

an
h 

ni
ên

 C
ộn

g 
sả

n 
H

ồ 
C

hí
 M

in
h,

 H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 P

hụ
 n

ữ 
V

iệ
t N

am
 tr

on
g 

cô
ng

 tá
c 

tu
yê

n 
tru

yề
n,

 g
iá

o 
dụ

c 
và

 n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 

th
ức

 x
ã 

hộ
i v

ề 
cá

c 
hì

nh
 th

ức
 la

o 
độ

ng
 n

ói
 tr

ên
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

C
ôn

g 
an

, B
ộ 

Q
uố

c 
ph

òn
g,

 B
ộ 

N
ội

 
vụ

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 
Tổ

ng
 L

iê
n 

đo
àn

 L
ao

 đ
ộn

g 
V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 P

hụ
 n

ữ 
V

iệ
t N

am
, T

ru
ng

 ư
ơn

g 
Đ

oà
n 

Th
an

h 
ni

ên
 C

ộn
g 

sả
n 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h,
 c

ác
 t

ổ 
ch

ức
 c

hí
nh

 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 8
.8

: B
ảo

 v
ệ 

qu
yề

n 
la

o 
độ

ng
; đ

ảm
 b

ảo
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 là
m

 v
iệ

c 
an

 to
àn

 c
ho

 tấ
t c

ả 
ng

ườ
i l

ao
 đ

ộn
g,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

la
o 

độ
ng

 n
ữ 

di
 c

ư 
và

 la
o 

độ
ng

 là
m

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
ph

i c
hí

nh
 

th
ức

 (M
ục

 ti
êu

 8
.8

 to
àn

 c
ầu

)

- B
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
ph

áp
 q

uy
 n

hằ
m

 th
ực

 th
i L

uậ
t a

n 
to

àn
, v

ệ 
si

nh
 la

o 
độ

ng
 (2

01
5)

; t
ăn

g 
cư

ờn
g 

hi
ệu

 lự
c 

ph
áp

 lu
ật

 v
à 

gi
ám

 sá
t t

hự
c 

th
i p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
.

- T
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 q

uố
c 

gi
a 

về
 a

n 
to

àn
, v

ệ 
si

nh
 la

o 
độ

ng
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
16

 - 
20

20
; X

ây
 d

ựn
g 

và
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

dự
 á

n 
tă

ng
 c

ườ
ng

 a
n 

to
àn

 la
o 

độ
ng

, v
ệ 

si
nh

 la
o 

độ
ng

.

- N
gh

iê
n 

cứ
u 

đề
 x

uấ
t s

ửa
 đ

ổi
 L

uậ
t a

n 
to

àn
, v

ệ 
si

nh
 la

o 
độ

ng
, t

ro
ng

 đ
ó 

ch
ú 

ý 
đề

 c
ập

 tớ
i a

n 
to

àn
 la

o 
độ

ng
 đ

ối
 v

ới
 la

o 
độ

ng
 tự

 d
o 

và
 la

o 
độ

ng
 n

ữ 
là

m
 tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

ph
i c

hí
nh

 th
ức

. X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 th
i c

ác
 c

hí
nh

 sá
ch

 v
ề 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
 

đố
i v

ới
 la

o 
độ

ng
 tự

 d
o 

và
 la

o 
độ

ng
 n

ữ 
là

m
 tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

ph
i c

hí
nh

 th
ức

.

- T
hự

c 
hi

ện
 h

ệ 
th

ốn
g 

bá
o 

cá
o 

th
ốn

g 
kê

 c
ác

 v
ụ 

vi
ệc

 v
à 

số
 n

gư
ời

 th
ươ

ng
 v

on
g 

do
 ta

i n
ạn

 la
o 

độ
ng

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

gi
áo

 d
ục

 tu
yê

n 
tru

yề
n 

tạ
i d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

và
 n

ân
g 

ca
o 

trá
ch

 n
hi

ệm
 c

ủa
 c

hủ
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 n
gư

ời
 

sử
 d

ụn
g 

la
o 

độ
ng

 v
ề 

bả
o 

đả
m

 a
n 

to
àn

 c
ho

 n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tư

 p
há

p,
 B

ộ 
C

ôn
g 

an
, T

ổn
g 

Li
ên

 
đo

àn
 L

ao
 đ

ộn
g 

V
iệ

t N
am

, H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 P

hụ
 n

ữ 
V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 8
.9

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 p

há
t t

riể
n 

du
 lị

ch
 b

ền
 v

ữn
g,

 tạ
o 

vi
ệc

 là
m

, t
ạo

 sả
n 

ph
ẩm

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

du
 lị

ch
 c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 c

ạn
h 

tra
nh

 v
ới

 c
ác

 n
ướ

c 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
 v

à 
th

ế 
gi

ới
; t

hú
c 

đẩ
y 

qu
ản

g 
bá

 v
ăn

 h
óa

 v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

(M
ục

 ti
êu

 8
.9

 to
àn

 c
ầu

)

- Đ
ảm

 b
ảo

 x
ây

 d
ựn

g,
 th

ực
 h

iệ
n 

và
 g

iá
m

 sá
t t

hự
c 

hi
ện

 Đ
án

h 
gi

á 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 c
hi

ến
 lư

ợc
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 x
ây

 d
ựn

g 
và

 
th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

ch
iế

n 
lư

ợc
, q

uy
 h

oạ
ch

 p
há

t t
riể

n 
du

 lị
ch

 b
ền

 v
ữn

g 
(M

ục
 ti

êu
 1

2.
b 

to
àn

 c
ầu

).

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

sự
 th

am
 g

ia
 c

ủa
 c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

, c
á 

nh
ân

 v
à 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
đố

i v
ới

 v
iệ

c 
gi

ám
 s

át
 đ

án
h 

gi
á 

th
ực

 h
iệ

n 
ch

iế
n 

lư
ợc

, q
uy

 h
oạ

ch
 p

há
t t

riể
n 

du
 lị

ch
 b

ền
 v

ữn
g.

- Q
uy

 h
oạ

ch
, đ

ầu
 tư

 p
há

t t
riể

n 
sả

n 
ph

ẩm
 d

u 
lịc

h 
dự

a t
rê

n 
th

ế m
ạn

h 
nổ

i t
rộ

i v
à h

ấp
 d

ẫn
 v

ề t
ài

 n
gu

yê
n 

du
 lị

ch
; t

ập
 tr

un
g 

ưu
 ti

ên
 p

há
t t

riể
n 

sả
n 

ph
ẩm

 d
u 

lịc
h 

bi
ển

, đ
ảo

, d
u 

lịc
h 

vă
n 

hó
a 

và
 d

u 
lịc

h 
si

nh
 th

ái
; t

ừn
g 

bư
ớc

 h
ìn

h 
th

àn
h 

hệ
 th

ốn
g 

kh
u,

 
tu

yế
n,

 đ
iể

m
 d

u 
lịc

h 
qu

ốc
 g

ia
; k

hu
 tu

yế
n,

 đ
iể

m
 d

u 
lịc

h 
đị

a 
ph

ươ
ng

 v
à 

đô
 th

ị d
u 

lịc
h.

- P
há

t t
riể

n 
hệ

 th
ốn

g 
sả

n 
ph

ẩm
 d

u 
lịc

h 
ch

ất
 lư

ợn
g,

 đ
ặc

 sắ
c,

 đ
a 

dạ
ng

 v
à 

đồ
ng

 b
ộ,

 c
ó 

gi
á 

trị
 g

ia
 tă

ng
 c

ao
, đ

ảm
 b

ảo
 đ

áp
 

ứn
g 

nh
u 

cầ
u 

củ
a 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

 n
ội

 đ
ịa

 v
à 

qu
ốc

 tế
; p

há
t t

riể
n 

sả
n 

ph
ẩm

 d
u 

lịc
h 

“x
an

h”
, t

ôn
 tr

ọn
g 

yế
u 

tố
 tự

 n
hi

ên
 v

à 
vă

n 
hó

a 
đị

a 
ph

ươ
ng

.

- P
há

t h
uy

 th
ế 

m
ạn

h 
và

 tă
ng

 c
ườ

ng
 li

ên
 k

ết
 g

iữ
a 

cá
c 

vù
ng

, m
iề

n,
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
hư

ớn
g 

tớ
i h

ìn
h 

th
àn

h 
sả

n 
ph

ẩm
 d

u 
lịc

h 
đặ

c 
trư

ng
 th

eo
 c

ác
 v

ùn
g 

du
 lị

ch
.

 - 
Đ

ẩy
 m

ạn
h 

xú
c 

tiế
n,

 q
uả

ng
 b

á 
du

 lị
ch

 th
eo

 h
ướ

ng
 c

hu
yê

n 
ng

hi
ệp

, n
hằ

m
 v

ào
 th

ị t
rư

ờn
g 

m
ục

 ti
êu

, l
ấy

 sả
n 

ph
ẩm

 d
u 

lịc
h 

và
 th

ươ
ng

 h
iệ

u 
du

 lị
ch

 là
 tr

ọn
g 

tâ
m

; q
uả

ng
 b

á 
du

 lị
ch

 g
ắn

 v
ới

 q
uả

ng
 b

á 
hì

nh
 ả

nh
 q

uố
c 

gi
a.

- T
ập

 tr
un

g 
ph

át
 tr

iể
n 

th
ươ

ng
 h

iệ
u 

du
 lị

ch
 q

uố
c 

gi
a 

trê
n 

cơ
 s

ở 
ph

át
 tr

iể
n 

th
ươ

ng
 h

iệ
u 

du
 lị

ch
 v

ùn
g,

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g,

 
th

ươ
ng

 h
iệ

u 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 d

u 
lịc

h 
và

 th
ươ

ng
 h

iệ
u 

sả
n 

ph
ẩm

 d
u 

lịc
h;

 c
hú

 tr
ọn

g 
ph

át
 tr

iể
n 

nh
ữn

g 
th

ươ
ng

 h
iệ

u 
du

 lị
ch

 c
ó 

vị
 th

ế 
cạ

nh
 tr

an
h 

ca
o 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 v
à 

qu
ốc

 tế
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 

M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
C

ôn
g 

an
, B

ộ 
Q

uố
c p

hò
ng

, B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 P

hò
ng

 T
hư

ơn
g 

m
ại

 
và

 C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cá

c 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g
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- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

sự
 p

hố
i h

ợp
 g

iữ
a 

cá
c 

ng
àn

h,
 c

ác
 c

ấp
 v

à 
đị

a 
ph

ươ
ng

 tr
on

g 
vi

ệc
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 p

há
t t

riể
n 

th
ươ

ng
 h

iệ
u 

du
 

lịc
h 

để
 đ

ảm
 b

ảo
 tí

nh
 th

ốn
g 

nh
ất

.

- P
há

t h
uy

 v
ai

 tr
ò 

củ
a 

ch
ín

h 
qu

yề
n 

và
 c

ộn
g 

đồ
ng

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

đố
i v

ới
 p

há
t t

riể
n,

 q
uả

ng
 b

á 
vă

n 
hó

a 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

, g
óp

 p
hầ

n 
tạ

o 
vi

ệc
 là

m
, t

ăn
g 

th
u 

nh
ập

 v
à 

gi
ảm

 n
gh

èo
.

M
ục

 ti
êu

 8
.1

0:
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
nă

ng
 lự

c 
cá

c 
th

ể 
ch

ế 
tà

i c
hí

nh
 tr

on
g 

nư
ớc

 n
hằ

m
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

và
 m

ở 
rộ

ng
 k

hả
 n

ăn
g 

tiế
p 

cậ
n 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

tà
i c

hí
nh

, n
gâ

n 
hà

ng
 v

à 
bả

o 
hi

ểm
 c

ho
 

m
ọi

 n
gư

ời
 (M

ục
 ti

êu
 8

.1
0 

to
àn

 c
ầu

)

- H
oà

n 
th

iệ
n 

qu
y 

đị
nh

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
tổ

 c
hứ

c,
 h

oạ
t đ

ộn
g 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

dự
 á

n 
tà

i c
hí

nh
 v

i m
ô.

- Đ
ẩy

 n
ha

nh
 tá

i c
ơ 

cấ
u 

và
 h

iệ
n 

đạ
i h

óa
 h

ệ t
hố

ng
 tà

i c
hí

nh
 - 

ng
ân

 h
àn

g 
để

 tă
ng

 cư
ờn

g 
nă

ng
 lự

c c
ác

 th
ể c

hế
 tà

i c
hí

nh
 tr

on
g 

nư
ớc

 n
hằ

m
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

và
 m

ở 
rộ

ng
 k

hả
 n

ăn
g 

tiế
p 

cậ
n 

vớ
i c

ác
 d

ịc
h 

vụ
 tà

i c
hí

nh
, n

gâ
n 

hà
ng

 v
à 

bả
o 

hi
ểm

 c
ho

 m
ọi

 n
gư

ời
.

- C
ơ 

cấ
u 

lạ
i c

ăn
 b

ản
, t

riệ
t đ

ể 
và

 to
àn

 d
iệ

n 
hệ

 th
ốn

g 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g 
th

eo
 h

ướ
ng

 h
iệ

n 
đạ

i, 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

an
 to

àn
, h

iệ
u 

qu
ả 

vữ
ng

 c
hắ

c 
vớ

i c
ấu

 tr
úc

 đ
a 

dạ
ng

 v
ề 

sở
 h

ữu
, q

uy
 m

ô 
và

 lo
ại

 h
ìn

h,
 c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 c

ạn
h 

tra
nh

 c
ao

 h
ơn

 v
à 

dự
a 

trê
n 

nề
n 

tả
ng

 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 q
uả

n 
trị

 n
gâ

n 
hà

ng
 ti

ên
 ti

ến
 p

hù
 h

ợp
 v

ới
 th

ôn
g 

lệ
, c

hu
ẩn

 m
ực

 q
uố

c 
tế

.

- H
iệ

n 
đạ

i h
óa

 h
ệ 

th
ốn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

củ
a 

cá
c 

ng
ân

 h
àn

g 
th

ươ
ng

 m
ại

 đ
ể 

tạ
o 

đi
ều

 k
iệ

n 
ph

át
 tr

iể
n 

dị
ch

 v
ụ 

ng
ân

 h
àn

g 
m

ới
 

và
 n

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 lư
ợn

g 
dị

ch
 v

ụ 
ng

ân
 h

àn
g,

 đ
ồn

g 
th

ời
 h

ỗ 
trợ

 q
uả

n 
trị

 n
gâ

n 
hà

ng
 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
.

- T
iế

p 
tụ

c 
ưu

 ti
ên

, m
ở 

rộ
ng

 m
ạn

g 
lư

ới
 c

hi
 n

há
nh

, đ
iể

m
 g

ia
o 

dị
ch

 tạ
i k

hu
 v

ực
 n

ôn
g 

th
ôn

, v
ùn

g 
sâ

u,
 v

ùn
g 

xa
; t

íc
h 

cự
c 

m
ở 

ch
i n

há
nh

, g
ia

 n
hậ

p 
th

ị t
rư

ờn
g 

tà
i c

hí
nh

 q
uố

c 
tế

 v
à 

kh
u 

vự
c;

 p
há

t t
riể

n 
m

ạn
h 

cá
c 

kê
nh

 p
hâ

n 
ph

ối
 đ

iệ
n 

tử
 đ

ể 
tă

ng
 k

hả
 

nă
ng

 ti
ếp

 c
ận

 d
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g.

- X
ử 

lý
 c

ăn
 b

ản
 c

ác
 tồ

n 
tạ

i, 
yế

u 
ké

m
 v

à 
nợ

 x
ấu

 tạ
i N

gâ
n 

hà
ng

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 V

iệ
t N

am
, h

ướ
ng

 
tớ

i v
iệ

c 
cổ

 p
hầ

n 
hó

a 
N

gâ
n 

hà
ng

 n
ày

.

- N
ân

g 
ca

o 
ch

ất
 lư

ợn
g 

tà
i s

ản
, k

iể
m

 so
át

 c
hấ

t l
ượ

ng
 tí

n 
dụ

ng
 v

à 
gi

ảm
 n

ợ 
xấ

u.
 T

iế
p 

tụ
c 

là
nh

 m
ạn

h 
hó

a 
tìn

h 
trạ

ng
 tà

i 
ch

ín
h 

củ
a 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

tín
 d

ụn
g.

- Đ
ổi

 m
ới

 h
ệ 

th
ốn

g 
qu

ản
 tr

ị n
gâ

n 
hà

ng
 p

hù
 h

ợp
 v

ới
 th

ôn
g 

lệ
, c

hu
ẩn

 m
ực

 q
uố

c 
tế

 ti
ên

 ti
ến

, đ
ặc

 b
iệ

t t
ăn

g 
cư

ờn
g 

hi
ện

 
đạ

i h
óa

 h
ệ 

th
ốn

g 
qu

ản
 tr

ị r
ủi

 ro
, n

ân
g 

ca
o 

hi
ệu

 q
uả

 h
ệ 

th
ốn

g 
ki

ểm
 so

át
, k

iể
m

 to
án

 n
ội

 b
ộ.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

nă
ng

 lự
c 

th
ể 

ch
ế 

và
 c

ơ 
ch

ế 
tà

i c
hí

nh
 đ

ể 
ch

o 
ph

ép
 C

ôn
g 

ty
 Q

uả
n 

lý
 tà

i s
ản

 V
iệ

t N
am

 (V
A

M
C

) c
ó 

đủ
 

th
ẩm

 q
uy

ền
 tr

on
g 

xử
 lý

 n
ợ 

xấ
u,

 g
óp

 p
hầ

n 
th

ực
 h

iệ
n 

đư
ợc

 m
ục

 ti
êu

 v
ề 

tă
ng

 c
ườ

ng
 n

ăn
g 

lự
c 

củ
a 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

tín
 d

ụn
g.

C
hủ

 tr
ì: 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

V
iệ

t N
am

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

B
ảo

 h
iể

m
 x

ã 
hộ

i V
iệ

t N
am

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 9
: X

ây
 d

ựn
g 

cơ
 sở

 h
ạ 

tầ
ng

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 c
hố

ng
 c

hị
u 

ca
o,

 th
úc

 đ
ẩy

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 h
óa

 b
ao

 tr
ùm

 v
à 

bề
n 

vữ
ng

, t
ăn

g 
cư

ờn
g 

đổ
i m

ới
 (5

)

M
ục

 ti
êu

 9
.1

: X
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
kế

t c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đồ
ng

 b
ộ,

 c
hấ

t l
ượ

ng
, đ

án
g 

tin
 c

ậy
, c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 c

hố
ng

 c
hị

u 
và

 b
ền

 v
ữn

g,
 b

ao
 g

ồm
 c

ả 
cơ

 sở
 h

ạ 
tầ

ng
 li

ên
 v

ùn
g 

và
 

bi
ên

 g
iớ

i đ
ể 

hỗ
 tr

ợ 
ph

át
 tr

iể
n 

ki
nh

 tế
 v

à 
ch

ất
 lư

ợn
g 

cu
ộc

 s
ốn

g 
củ

a 
ng

ườ
i d

ân
 v

ới
 m

ục
 ti

êu
 ti

ếp
 c

ận
 c

ôn
g 

bằ
ng

 v
à 

tro
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

i t
rả

 c
ho

 tấ
t c

ả 
m

ọi
 n

gư
ời

 (M
ục

 ti
êu

 9
.1

 
to

àn
 c

ầu
)

- N
ân

g 
ca

o 
ch

ất
 lư

ợn
g 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
qu

y 
ho

ạc
h 

ph
át

 tr
iể

n 
kế

t c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g.

- P
há

t t
riể

n 
kế

t c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đồ
ng

 b
ộ,

 h
iệ

n 
đạ

i t
ạo

 n
ên

 m
ạn

g 
lư

ới
 h

oà
n 

ch
ỉn

h,
 li

ên
 h

oà
n,

 li
ên

 k
ết

 g
iữ

a 
cá

c 
ph

ươ
ng

 th
ức

 v
ận

 tả
i, 

gi
ữa

 c
ác

 v
ùn

g 
lã

nh
 th

ổ,
 g

iữ
a 

đô
 th

ị v
à 

nô
ng

 th
ôn

 tr
ên

 p
hạ

m
 v

i t
oà

n 
qu

ốc
. 
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- P
há

t t
riể

n 
hợ

p 
lý

 h
ệ t

hố
ng

 k
ết

 cấ
u 

hạ
 tầ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đô

 th
ị v

à v
ận

 tả
i c

ôn
g 

cộ
ng

; d
uy

 tr
ì, 

củ
ng

 cố
 v

à n
ân

g 
cấ

p 
m

ạn
g 

lư
ới

 g
ia

o 
th

ôn
g 

hi
ện

 c
ó 

th
eo

 đ
ún

g 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

kỹ
 th

uậ
t.

- C
oi

 tr
ọn

g 
cô

ng
 tá

c 
bả

o 
trì

, á
p 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 ti

ên
 ti

ến
, đ

ảm
 b

ảo
 h

iệ
u 

qu
ả,

 b
ền

 v
ữn

g 
tro

ng
 k

ha
i t

há
c 

kế
t c

ấu
 h

ạ 
tầ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
hi

ện
 c

ó.
- N

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

vậ
n 

tả
i đ

ảm
 b

ảo
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ợc
 th

ôn
g 

su
ốt

, a
n 

to
àn

.
- G

iả
i q

uy
ết

 c
ơ 

bả
n 

tìn
h 

trạ
ng

 á
ch

 tắ
c 

gi
ao

 th
ôn

g,
 ú

ng
 n

gậ
p 

tạ
i c

ác
 đ

ô 
th

ị l
ớn

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, 
B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 9
.2

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 th

úc
 đ

ẩy
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 h

óa
 b

ao
 tr

ùm
 v

à 
bề

n 
vữ

ng
; n

ân
g 

cấ
p 

kế
t c

ấu
 h

ạ 
tầ

ng
 v

à 
cá

c 
ng

àn
h 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

hỗ
 tr

ợ 
hư

ớn
g 

tớ
i s

ự 
bề

n 
vữ

ng
, t

ăn
g 

hi
ệu

 
qu

ả 
sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

lự
c 

và
 á

p 
dụ

ng
 c

ôn
g 

ng
hệ

, q
uy

 tr
ìn

h 
sả

n 
xu

ất
 sạ

ch
 v

à 
th

ân
 th

iệ
n 

vớ
i m

ôi
 tr

ườ
ng

; t
ăn

g 
đá

ng
 k

ể 
tỷ

 lệ
 v

iệ
c 

là
m

 v
à 

tổ
ng

 sả
n 

ph
ẩm

 q
uố

c 
nộ

i c
ủa

 n
gà

nh
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 (M

ục
 ti

êu
 9

.2
 v

à 
M

ục
 ti

êu
 9

.4
 to

àn
 c

ầu
)

- D
uy

 tr
ì t

ăn
g 

trư
ởn

g 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
bề

n 
vữ

ng
, x

ây
 d

ựn
g 

nề
n 

“c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 x
an

h”
.

- T
ừn

g 
bư

ớc
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
m

ô 
hì

nh
 tă

ng
 tr

ưở
ng

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 từ
 c

hủ
 y

ếu
 d

ựa
 tr

ên
 số

 lư
ợn

g 
sa

ng
 d

ựa
 tr

ên
 n

ăn
g 

su
ất

, c
hấ

t 
lư

ợn
g 

và
 h

iệ
u 

qu
ả,

 đ
ẩy

 m
ạn

h 
ph

át
 tr

iể
n 

cá
c 

ng
àn

h 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 c
ó 

gi
á 

trị
 g

ia
 tă

ng
 c

ao
, g

iá
 tr

ị x
uấ

t k
hẩ

u 
lớ

n;
 

gắ
n 

kế
t s

ản
 x

uấ
t v

ới
 p

há
t t

riể
n 

dị
ch

 v
ụ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p.

- T
hự

c 
hi

ện
 tá

i c
ơ 

cấ
u 

ng
àn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
th

eo
 h

ướ
ng

 h
iệ

n 
đạ

i; 
ưu

 ti
ên

 p
há

t t
riể

n 
và

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn

g 
ng

hệ
 đ

ối
 v

ới
 

cá
c n

gà
nh

, c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 có
 lợ

i t
hế

 cạ
nh

 tr
an

h 
và

 cô
ng

 n
gh

ệ h
iệ

n 
đạ

i, 
tiê

n 
tiế

n.
 Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ph

ân
 b

ố 
kh

ôn
g 

gi
an

 cô
ng

 n
gh

iệ
p 

hợ
p 

lý
 n

hằ
m

 p
há

t h
uy

 sứ
c 

m
ạn

h 
liê

n 
kế

t g
iữ

a 
cá

c 
ng

àn
h,

 v
ùn

g,
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
để

 th
am

 g
ia

 sâ
u 

và
o 

ch
uỗ

i g
iá

 tr
ị t

oà
n 

cầ
u.

- T
ập

 tr
un

g 
ph

át
 tr

iể
n 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

hỗ
 tr

ợ,
 đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
nh

óm
 s

ản
 p

hẩ
m

 c
ơ 

kh
í, 

hó
a 

ch
ất

, đ
iệ

n 
tử

 v
iễ

n 
th

ôn
g 

ph
ục

 v
ụ 

sả
n 

xu
ất

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, đ
ồn

g 
th

ời
 th

am
 g

ia
 m

ạn
g 

lư
ới

 sả
n 

xu
ất

 to
àn

 c
ầu

.
- Đ

ẩy
 n

ha
nh

 ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

m
ới

, c
ôn

g 
ng

hệ
 h

iệ
n 

đạ
i n

hằ
m

 tạ
o 

sự
 đ

ột
 p

há
 v

ề 
cô

ng
 n

gh
ệ 

tro
ng

 sả
n 

xu
ất

 đ
ối

 v
ới

 
nh

ữn
g 

ng
àn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
ch

ủ 
lự

c,
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 h

ỗ 
trợ

.
- X

ây
 d

ựn
g 

và
 b

an
 h

àn
h 

cá
c 

qu
y 

ch
uẩ

n 
kỹ

 th
uậ

t m
ôi

 tr
ườ

ng
, á

p 
dụ

ng
 rộ

ng
 rã

i q
uy

 tr
ìn

h 
sả

n 
xu

ất
 sạ

ch
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 t

rư
ờn

g,
 B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 

C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
La

o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i, 
B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

 

M
ục

 ti
êu

 9
.3

: T
ăn

g 
kh

ả 
nă

ng
 ti

ếp
 c

ận
 c

ủa
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

cá
c 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 v
ừa

 v
à 

nh
ỏ,

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 n
gâ

n 
hà

ng
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
dị

ch
 v

ụ 
tín

 d
ụn

g 
tro

ng
 k

hả
 

nă
ng

 c
hi

 tr
ả;

 tă
ng

 c
ườ

ng
 sự

 th
am

 g
ia

 c
ủa

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
và

o 
th

ị t
rư

ờn
g 

và
 c

hu
ỗi

 g
iá

 tr
ị (

M
ục

 ti
êu

 9
.3

 to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- R
à 

so
át

, đ
ổi

 m
ới

 q
uy

 tr
ìn

h 
ch

o 
va

y 
th

eo
 h

ướ
ng

 đ
ơn

 g
iả

n 
hó

a 
th

ủ 
tụ

c 
va

y 
vố

n,
 b

ảo
 đ

ảm
 a

n 
to

àn
 v

ốn
 v

ay
 v

à 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
; n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
để

 rú
t n

gắ
n 

th
ời

 g
ia

n 
gi

ải
 q

uy
ết

 c
ho

 v
ay

, t
ạo

 đ
iề

u 
ki

ện
 c

ho
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 ti
ếp

 c
ận

 v
ốn

 tí
n 

dụ
ng

.

- P
hố

i h
ợp

 v
ới

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị t

riể
n 

kh
ai

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 v
ay

 v
ốn

 v
ới

 lã
i s

uấ
t h

ợp
 lý

, k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
đa

 d
ạn

g 
hó

a 
cá

c 
sả

n 
ph

ẩm
, d

ịc
h 

vụ
 n

gâ
n 

hà
ng

 đ
ể 

tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
vố

n 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
.

- T
riể

n 
kh

ai
 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 k

ết
 n

ối
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

- n
gâ

n 
hà

ng
. Ư

u 
tiê

n 
tậ

p 
tru

ng
 v

ốn
 c

ho
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

nh
ỏ 

và
 v

ừa
. H

ỗ 
trợ

 n
gh

iê
n 

cứ
u,

 p
há

t t
riể

n 
và

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn

g 
ng

hệ
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

kh
ả 

nă
ng

 c
un

g 
ứn

g 
củ

a 
ng

ân
 h

àn
g 

và
 ti

ếp
 n

hậ
n 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 v
ề 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

tín
 d

ụn
g 

xa
nh

, n
gâ

n 
hà

ng
 x

an
h.

C
hủ

 tr
ì: 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n

ướ
c 

V
iệ

t N
am

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

Bộ
 N

ội
 v

ụ,
 B

ộ 
La

o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i, 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 t

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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b.
 

- H
ỗ 

trợ
 ti

ếp
 c

ận
 th

ị t
rư

ờn
g 

ch
o 

cá
c 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 tr
on

g 
ch

uỗ
i g

iá
 tr

ị.

- N
ân

g 
ca

o 
kh

ả 
nă

ng
 h

ỗ 
trợ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
nh

ỏ 
và

 v
ừa

 c
ủa

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

hỗ
 tr

ợ 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 v

à 
hi

ệp
 h

ội
 n

gà
nh

 h
àn

g 
tro

ng
 c

hu
ỗi

 g
iá

 tr
ị.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế h

oạ
ch

 v
à Đ

ầu
 tư

, H
iệ

p 
hộ

i d
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 n

hỏ
 v

à 
vừ

a

M
ục

 ti
êu

 9
.4

: T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu
 k

ho
a 

họ
c,

 n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 

củ
a 

cá
c 

ng
àn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p;
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

sá
ng

 c
hế

 p
há

t m
in

h;
 đ

ến
 n

ăm
 2

03
0 

tă
ng

 đ
án

g 
kể

 tỷ
 

lệ
 n

gư
ời

 là
m

 v
iệ

c 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
; t

ăn
g 

đầ
u 

tư
 c

ho
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
 (M

ục
 ti

êu
 9

.5
 to

àn
 c

ầu
)

- S
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 c
ác

 c
ơ 

ch
ế,

 c
hí

nh
 s

ác
h 

kh
uy

ến
 k

hí
ch

 m
ạn

h 
m

ẽ 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu
 k

ho
a 

họ
c,

 p
há

t t
riể

n 
cô

ng
 

ng
hệ

, đ
ổi

 m
ới

 c
ôn

g 
ng

hệ
 c

ủa
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

nh
ằm

 th
úc

 đ
ẩy

 c
un

g 
- c

ầu
 c

ôn
g 

ng
hệ

.
- T

ăn
g 

cư
ờn

g 
đầ

u 
tư

 c
ho

 k
ho

a 
họ

c,
 c

ôn
g 

ng
hệ

; đ
ẩy

 m
ạn

h 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu
 p

há
t t

riể
n 

(R
&

D
) đ

ể 
có

 th
ể 

tự
 

ng
hi

ên
 c

ứu
, t

hi
ết

 k
ế,

 c
hế

 tạ
o 

m
ột

 số
 sả

n 
ph

ẩm
 c

ôn
g 

ng
hệ

 c
ao

.
- Đ

ẩy
 n

ha
nh

 ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

m
ới

, c
ôn

g 
ng

hệ
 h

iệ
n 

đạ
i n

hằ
m

 tạ
o 

sự
 đ

ột
 p

há
 v

ề 
cô

ng
 n

gh
ệ 

tro
ng

 sả
n 

xu
ất

 đ
ối

 v
ới

 
nh

ữn
g 

ng
àn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
ch

ủ 
lự

c,
 m

ũi
 n

họ
n 

và
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 ư

u 
tiê

n.
- T

ập
 tr

un
g 

đầ
u 

tư
 x

ây
 d

ựn
g 

m
ột

 số
 c

ơ 
sở

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
có

 đ
ủ 

nă
ng

 lự
c 

tiế
p 

th
u 

là
m

 c
hủ

 c
ôn

g 
ng

hệ
 m

ới
, s

án
g 

tạ
o 

cô
ng

 n
gh

ệ 
ph

ục
 v

ụ 
ph

át
 tr

iể
n 

cá
c 

ng
àn

h,
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 ư

u 
tiê

n.
- Á

p 
dụ

ng
 h

ệ 
th

ốn
g 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t t
iê

n 
tiế

n;
 th

ực
 h

iệ
n 

ch
ín

h 
sá

ch
 g

iá
 n

ăn
g 

lư
ợn

g,
 tà

i n
gu

yê
n,

 c
ôn

g 
la

o 
độ

ng
 v

à 
cá

c 
ch

i p
hí

 sả
n 

xu
ất

 k
há

c 
th

úc
 đ

ẩy
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

đổ
i m

ới
 c

ôn
g 

ng
hệ

. 
- X

ây
 d

ựn
g 

và
 p

há
t t

riể
n 

độ
i n

gũ
 n

hâ
n 

lự
c 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ,
 đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
nh

óm
 c

hu
yê

n 
gi

a 
đầ

u 
ng

àn
h 

có
 tr

ìn
h 

độ
 c

hu
yê

n 
m

ôn
 - 

kỹ
 th

uậ
t t

ươ
ng

 đ
ươ

ng
 c

ác
 n

ướ
c 

tiê
n 

tiế
n 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

, c
ó 

đủ
 n

ăn
g 

lự
c 

ng
hi

ên
 c

ứu
, t

iế
p 

nh
ận

, c
hu

yể
n 

gi
ao

 v
à 

đề
 x

uấ
t n

hữ
ng

 g
iả

i p
há

p 
kh

oa
 h

ọc
, c

ôn
g 

ng
hệ

, g
iả

i q
uy

ết
 v

ề 
cơ

 b
ản

 n
hữ

ng
 v

ấn
 đ

ề 
ph

át
 tr

iể
n 

củ
a 

đấ
t n

ướ
c.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 9
.5

: Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 đ

ảm
 b

ảo
 p

há
t t

riể
n 

hạ
 tầ

ng
 c

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 đ
ến

 từ
ng

 đ
ịa

 b
àn

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

m
iề

n 
nú

i, 
vù

ng
 sâ

u,
 v

ùn
g 

xa
, b

iê
n 

gi
ới

, h
ải

 đ
ảo

; đ
ảm

 b
ảo

 1
00

%
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 ti

ếp
 c

ận
 h

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 tr
uy

ền
 th

ôn
g 

(M
ục

 ti
êu

 9
.c

 to
àn

 c
ầu

)

- Đ
ầu

 tư
 p

há
t t

riể
n 

hạ
 tầ

ng
 th

ôn
g 

tin
 tr

uy
ền

 th
ôn

g 
ch

o 
vù

ng
 sâ

u,
 v

ùn
g 

xa
, m

iề
n 

nú
i, 

hả
i đ

ảo
.

- H
ỗ 

trợ
 h

ộ 
ng

hè
o,

 c
ận

 n
gh

èo
 v

ề 
đi

ều
 k

iệ
n 

tiế
p 

cậ
n 

hệ
 th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 tr
uy

ền
 th

ôn
g.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

Ủ
y 

ba
n 

D
ân

 tộ
c,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
0:

 G
iả

m
 b

ất
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 tr
on

g 
xã

 h
ội

 (6
)

M
ục

 ti
êu

 1
0.

1:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 d
ần

 đ
ạt

 đ
ượ

c 
và

 d
uy

 tr
ì t

ốc
 đ

ộ 
tă

ng
 th

u 
nh

ập
 c

ủa
 n

hó
m

 4
0%

 d
ân

 số
 th

u 
nh

ập
 th

ấp
 n

hấ
t c

ao
 h

ơn
 tố

c 
độ

 tă
ng

 b
ìn

h 
qu

ân
 q

uố
c 

gi
a 

(M
ục

 ti
êu

 1
0.

1 
to

àn
 c

ầu
)

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 d
àn

h 
riê

ng
 c

ho
 n

hó
m

 4
0%

 d
ân

 s
ố 

ng
hè

o 
nh

ất
 b

ao
 g

ồm
 tạ

o 
vi

ệc
 là

m
, đ

ào
 

tạ
o 

ng
hề

, k
hu

yế
n 

nô
ng

, k
hu

yế
n 

cô
ng

, k
hu

yế
n 

lâ
m

, k
hu

yế
n 

ng
ư,

 ti
ếp

 c
ận

 tí
n 

dụ
ng

 ư
u 

đã
i, 

tă
ng

 c
ườ

ng
 c

hí
nh

 s
ác

h 
an

 
si

nh
 x

ã 
hộ

i.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
, B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, Ủ

y 
ba

n 
D

ân
 t

ộc
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 1
0.

2:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 tr
ao

 q
uy

ền
 v

à 
đẩ

y 
m

ạn
h 

sự
 th

am
 g

ia
 c

hí
nh

 tr
ị, 

ki
nh

 tế
 v

à 
xã

 h
ội

 c
ủa

 tấ
t c

ả 
m

ọi
 n

gư
ời

, k
hô

ng
 k

ể 
tu

ổi
 tá

c,
 g

iớ
i t

ín
h,

 k
hu

yế
t t

ật
, s

ắc
 tộ

c,
 d

ân
 tộ

c,
 

ng
uồ

n 
gố

c,
 tô

n 
gi

áo
, đ

iề
u 

ki
ện

 k
in

h 
tế

 h
oặ

c 
đi

ều
 k

iệ
n 

kh
ác

 (M
ục

 ti
êu

 1
0.

2 
to

àn
 c

ầu
)

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 b
an

 h
àn

h 
cá

c c
hí

nh
 sá

ch
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

sự
 th

am
 g

ia
 củ

a t
ất

 cả
 m

ọi
 n

gư
ời

 v
ào

 ch
ín

h 
trị

, k
in

h 
tế

 v
à x

ã h
ội

, 
nh

ấn
 m

ạn
h 

sự
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 v
ề t

uổ
i t

ác
, g

iớ
i t

ín
h,

 sắ
c t

ộc
, d

ân
 tộ

c,
 n

gu
ồn

 g
ốc

, t
ôn

 g
iá

o,
 đ

iề
u 

ki
ện

 k
in

h 
tế

 h
oặ

c đ
iề

u 
ki

ện
 k

há
c.

- T
hể

 c
hế

 h
óa

 Q
uy

 c
hế

 d
ân

 c
hủ

 ở
 c

ơ 
sở

 tr
on

g 
qu

y 
đị

nh
 p

há
p 

lu
ật

. T
he

o 
đó

, C
hí

nh
 q

uy
ền

 c
ác

 c
ấp

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

cấ
p 

xã
/

ph
ườ

ng
, p

hả
i b

àn
 b

ạc
 v

ới
 d

ân
 v

à 
ph

ải
 tạ

o 
đi

ều
 k

iệ
n 

để
 n

gư
ời

 d
ân

 th
ực

 h
iệ

n 
qu

yề
n 

qu
yế

t đ
ịn

h 
trự

c 
tiế

p 
đố

i v
ới

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

nh
ư:

 (i
) C

hủ
 tr

ươ
ng

 v
à 

m
ức

 đ
ón

g 
gó

p 
xâ

y 
dự

ng
 c

ơ 
sở

 h
ạ 

tầ
ng

 v
à 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 
ph

úc
 lợ

i c
ôn

g 
cộ

ng
; (

ii)
 X

ây
 d

ựn
g 

hư
ơn

g 
ướ

c,
 q

uy
 ư

ớc
 c

ộn
g 

đồ
ng

 v
ăn

 h
óa

, n
ếp

 số
ng

 v
ăn

 m
in

h,
 g

iữ
 g

ìn
 a

n 
ni

nh
 tr

ật
 tự

, b
ài

 tr
ừ 

cá
c 

hủ
 tụ

c,
 m

ê 
tín

 d
ị đ

oa
n,

 tệ
 n

ạn
 x

ã 
hộ

i; 
(ii

i) 
C

ác
 c

ôn
g 

vi
ệc

 tr
on

g 
nộ

i b
ộ 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
dâ

n 
cư

, p
hù

 h
ợp

 v
ới

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 h

iệ
n 

hà
nh

.
- R

à 
so

át
 p

há
p 

lệ
nh

 d
ân

 c
hủ

 c
ơ 

sở
, s

ửa
 đ

ổi
 n

ếu
 c

ần
 th

iế
t.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
La

o 
độ

ng
 -

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i, 

Ủ
y 

ba
n 

D
ân

 t
ộc

, 
B

an
 T

uy
ên

 g
iá

o 
Tr

un
g 

ươ
ng

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
0.

3:
 Đ

ảm
 b

ảo
 c

ơ 
hộ

i b
ìn

h 
đẳ

ng
 v

à 
gi

ảm
 b

ất
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 tr
on

g 
hư

ởn
g 

lợ
i c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
 (M

ục
 ti

êu
 1

0.
3 

to
àn

 c
ầu

)

- R
à 

so
át

, đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

ch
ín

h 
sá

ch
 c

ó 
sự

 p
hâ

n 
bi

ệt
 đ

ối
 x

ử;
 tă

ng
 c

ườ
ng

 h
iệ

u 
lự

c 
th

ực
 th

i p
há

p 
lu

ật
, c

hí
nh

 
sá

ch
 v

à 
hà

nh
 đ

ộn
g 

ph
ù 

hợ
p 

về
 lĩ

nh
 v

ực
 n

ày
.

- S
ửa

 đ
ổi

 n
hữ

ng
 b

ộ 
lu

ật
, c

hí
nh

 sá
ch

 v
à 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 c
ó 

th
ể 

dẫ
n 

đế
n 

ph
ân

 b
iệ

t đ
ối

 x
ử 

nh
ư 

Lu
ật

 L
ao
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 h

iệ
n 

đồ
ng

 b
ộ 

cá
c 

gi
ải

 
ph

áp
 c

hủ
 đ

ộn
g 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 th
iê

n 
ta

i. 
X

ây
 d

ựn
g,

 p
hê

 d
uy

ệt
 v

à 
th

ực
 h

iệ
n 

ch
iế

n 
lư

ợc
, k

ế 
ho

ạc
h 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 th
iê

n 
ta

i.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

đầ
u 

tư
 c

ơ 
sở

 h
ạ 

tầ
ng

 v
ùn

g 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 b

ị t
hi

ên
 ta

i; 
di

 d
ời

 d
ân

 s
in

h 
số

ng
 ở

 k
hu

 v
ực

 n
gu

y 
hi

ểm
 đ

ến
 

nơ
i a

n 
to

àn
; h

ỗ 
trợ

 v
ề 

đờ
i s

ốn
g 

và
 sả

n 
xu

ất
 đ

ối
 v

ới
 đ

ối
 tư

ợn
g 

bị
 th

iệ
t h

ại
 d

o 
th

iê
n 

ta
i g

ây
 ra

, ư
u 

tiê
n 

vù
ng

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
ch

ịu
 tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 th

iê
n 

ta
i, 

đố
i t

ượ
ng

 d
ễ 

bị
 tổ

n 
th

ươ
ng

.

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
dự

 b
áo

, c
ản

h 
bá

o 
th

iê
n 

ta
i. 

Th
ực

 h
iệ

n 
có

 h
iệ

u 
qu

ả 
cô

ng
 tá

c 
ph

òn
g,

 c
hố

ng
 th

iê
n 

ta
i v

à 
tìm

 k
iế

m
 

cứ
u 

nạ
n,

 c
ứu

 h
ộ.

 

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

, B
ộ 

Y
 

tế
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h,

 B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

, c
ác

 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 -

 x
ã 

hộ
i, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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- K
hu

yế
n 

kh
íc

h 
tổ

 c
hứ

c,
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
, c

á 
nh

ân
 c

hủ
 đ

ộn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
bi

ện
 p

há
p 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 th
iê

n 
ta

i; 
kh

uy
ến

 k
hí

ch
 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d

ựn
g 

cô
ng

 tr
ìn

h,
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
và

 á
p 

dụ
ng

 ti
ến

 b
ộ 

kh
oa

 h
ọc

, c
ôn

g 
ng

hệ
 v

ào
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ph
òn

g,
 

ch
ốn

g 
th

iê
n 

ta
i. 

N
hà

 n
ướ

c 
bả

o 
vệ

 q
uy

ền
 v

à 
lợ

i í
ch

 h
ợp

 p
há

p 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 th

am
 g

ia
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 th

iê
n 

ta
i.

- Ư
u 

đã
i, 

kh
uy

ến
 k

hí
ch

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
th

am
 g

ia
 b

ảo
 h

iể
m

 k
in

h 
do

an
h,

 b
ảo

 h
iể

m
 rủ

i r
o 

th
iê

n 
ta

i; 
hỗ

 tr
ợ 

đố
i v

ới
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 th
am

 g
ia

 đ
ầu

 tư
 sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h 
ở 

vù
ng

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 th

iê
n 

ta
i.

- H
uy

 đ
ộn

g 
cá

c 
ng

uồ
n 

lự
c 

để
 n

ân
g 

ca
o 

hi
ệu

 q
uả

 c
ủa

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tìm

 k
iế

m
, c

ứu
 n

ạn
.

M
ục

 ti
êu

 1
1.

6:
 G

iả
m

 tá
c 

độ
ng

 c
ó 

hạ
i c

ủa
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 tớ
i c

on
 n

gư
ời

 tạ
i c

ác
 đ

ô 
th

ị, 
tă

ng
 c

ườ
ng

 q
uả

n 
lý

 c
hấ

t l
ượ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

, c
hấ

t t
hả

i đ
ô 

th
ị v

à 
cá

c 
ng

uồ
n 

ch
ất

 th
ải

 k
há

c 
(M

ục
 

tiê
u 

11
.6

 to
àn

 c
ầu

)

- H
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

vă
n 

bả
n 

ph
áp

 lu
ật

 v
à 

cơ
 c

hế
 c

hí
nh

 sá
ch

 v
ề 

qu
ản

 lý
 c

hấ
t t

hả
i r

ắn
.

- B
an

 h
àn

h 
cá

c 
đị

nh
 m

ức
 k

in
h 

tế
 - 

kỹ
 th

uậ
t v

ề 
cô

ng
 tá

c 
xử

 lý
 c

hấ
t t

hả
i.

- H
oà

n 
th

iệ
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
xử

 lý
 c

hấ
t t

hả
i t

ại
 c

ác
 đ

ô 
th

ị. 
V

ận
 h

àn
h 

tố
t h

ệ 
th

ốn
g 

th
u 

go
m

, x
ử 

lý
 c

hấ
t t

hả
i.

- X
ử 

lý
 n

ướ
c t

hả
i t

ập
 tr

un
g 

tạ
i c

ác
 đ

ô 
th

ị l
oạ

i I
V

 tr
ở 

lê
n 

đạ
t t

iê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 ch

uẩ
n 

kỹ
 th

uậ
t t

rư
ớc

 k
hi

 x
ả r

a m
ôi

 tr
ườ

ng
, 

áp
 d

ụn
g 

ch
ế 

độ
 k

iể
m

 tr
a,

 q
ua

n 
trắ

c 
nư

ớc
 th

ải
 sa

u 
xử

 lý
 th

eo
 c

ác
 Q

uy
 đ

ịn
h 

hi
ện

 h
àn

h.

- T
hú

c 
đẩ

y 
và

 g
iá

m
 sá

t c
hặ

t c
hẽ

 v
iệ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

C
hi

ến
 lư

ợc
 q

uố
c 

gi
a 

về
 q

uả
n 

lý
 tổ

ng
 h

ợp
 c

hấ
t t

hả
i r

ắn
 đ

ến
 n

ăm
 2

02
5,

 
tầ

m
 n

hì
n 

đế
n 

nă
m

 2
05

0.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 - 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
1.

7:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 đ
ảm

 b
ảo

 ti
ếp

 c
ận

 p
hổ

 c
ập

 v
ới

 k
hô

ng
 g

ia
n 

cô
ng

 c
ộn

g 
xa

nh
, a

n 
to

àn
 v

à 
th

ân
 th

iệ
n 

ch
o 

to
àn

 d
ân

, đ
ặc

 b
iệ

t đ
ối

 v
ới

 p
hụ

 n
ữ,

 tr
ẻ 

em
, n

gư
ời

 c
ao

 tu
ổi

 
và

 n
gư

ời
 k

hu
yế

t t
ật

 (M
ục

 ti
êu

 1
1.

7 
to

àn
 c

ầu
)

- B
an

 h
àn

h 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

về
 q

uy
 h

oạ
ch

 đ
ô 

th
ị x

an
h,

 b
ộ 

ch
ỉ t

iê
u 

về
 đ

ô 
th

ị x
an

h 
để

 đ
ịn

h 
hư

ớn
g 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
đô

 th
ị. 

X
ây

 
dự

ng
 h

ệ 
tiê

u 
ch

í q
uy

 h
oạ

ch
 k

hô
ng

 g
ia

n 
xa

nh
, k

hô
ng

 g
ia

n 
cô

ng
 c

ộn
g 

tro
ng

 đ
ô 

th
ị; 

B
an

 h
àn

h 
cá

c 
đị

nh
 m

ức
 k

in
h 

tế
 k

ỹ 
th

uậ
t 

về
 c

ôn
g 

vi
ên

 c
ây

 x
an

h.

- R
à 

so
át

 q
uy

 h
oạ

ch
 tổ

ng
 th

ể 
cá

c 
đô

 th
ị t

ừ 
cá

ch
 ti

ếp
 c

ận
 đ

ô 
th

ị b
ền

 v
ữn

g 
(đ

ô 
th

ị x
an

h,
 si

nh
 th

ái
 v

à 
ki

nh
 tế

,..
.) 

và
 Q

uy
 

ho
ạc

h 
kh

ôn
g 

gi
an

 đ
ô 

th
ị đ

ảm
 b

ảo
 h

iệ
u 

qu
ả 

ki
nh

 tế
 - 

si
nh

 th
ái

.

- T
hú

c 
đẩ

y 
vi

ệc
 x

ây
 d

ựn
g 

đô
 th

ị x
an

h,
 đ

ô 
th

ị s
in

h 
th

ái
, c

ôn
g 

trì
nh

 x
an

h.

- K
hu

yế
n 

kh
íc

h 
đầ

u 
tư

, t
ăn

g 
cư

ờn
g 

hu
y 

độ
ng

 c
ác

 n
gu

ồn
 lự

c 
tro

ng
 x

ã 
hộ

i đ
ể 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
kh

ôn
g 

gi
an

 x
an

h 
tro

ng
 

cá
c 

dự
 á

n 
đô

 th
ị, 

kh
u 

dâ
n 

cư
. 

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 t

ư,
 B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h,

 H
ội

 n
gư

ời
 c

ao
 

tu
ổi

, 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 t

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
1.

8:
 H

ỗ 
trợ

 v
iệ

c 
kế

t n
ối

 th
ôn

g 
su

ốt
 v

ề 
ki

nh
 tế

, x
ã 

hộ
i v

à 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 g
iữ

a 
nộ

i, 
ng

oạ
i t

hà
nh

 v
à 

nô
ng

 th
ôn

 th
ôn

g 
qu

a 
vi

ệc
 tă

ng
 c

ườ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
qu

y 
ho

ạc
h 

ph
át

 tr
iể

n 
qu

ốc
 g

ia
 v

à 
vù

ng
 (M

ục
 ti

êu
 1

1.
a 

to
àn

 c
ầu

)

- X
ây

 d
ựn

g 
qu

y 
ho

ạc
h 

ph
át

 tr
iể

n 
vù

ng
 v

à 
qu

ốc
 g

ia
 c

ó 
tín

h 
kế

t n
ối

 th
ôn

g 
su

ốt
 v

ề 
ki

nh
 tế

, x
ã 

hộ
i v

à 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 g
iữ

a 
nộ

i, 
ng

oạ
i t

hà
nh

 v
à 

nô
ng

 th
ôn

.

- L
ồn

g 
gh

ép
 y

êu
 c

ầu
 “

hỗ
 tr

ợ 
kế

t n
ối

 tí
ch

 c
ực

 v
ề 

ki
nh

 tế
, x

ã 
hộ

i v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 g

iữ
a 

cá
c 

kh
u 

vự
c 

th
àn

h 
th

ị, 
ng

oạ
i t

hà
nh

 
và

 n
ôn

g 
th

ôn
” 

và
o 

cá
c 

qu
y 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

qu
ốc

 g
ia

 v
à 

vù
ng

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
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- N
ân

g 
ca

o 
hi

ệu
 q

uả
, h

iệ
u 

lự
c 

củ
a 

cô
ng

 tá
c 

lậ
p 

qu
y 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

qu
ốc

 g
ia

 v
à 

vù
ng

.

- T
riể

n 
kh

ai
 h

iệ
u 

qu
ả 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 m
ục

 ti
êu

 q
uố

c 
gi

a 
xâ

y 
dự

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
ới

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

16
 - 

20
20

, đ
ồn

g 
th

ời
 

gắ
n 

kế
t c

ác
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 b

ền
 v

ữn
g 

tro
ng

 c
ác

 q
uy

 h
oạ

ch
, k

ế 
ho

ạc
h 

ph
át

 tr
iể

n 
củ

a 
đị

a 
ph

ươ
ng

, v
ùn

g.

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 t
hô

n,
 B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
1.

9:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 tă
ng

 đ
án

g 
kể

 số
 đ

ô 
th

ị v
à 

kh
u 

dâ
n 

cư
 á

p 
dụ

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 v
à 

ch
ín

h 
sá

ch
 tí

ch
 h

ợp
 h

ướ
ng

 tớ
i s

ự 
ba

o 
trù

m
, h

iệ
u 

qu
ả 

ng
uồ

n 
lự

c,
 g

iả
m

 n
hẹ

 v
à 

th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

, t
ăn

g 
kh

ả 
nă

ng
 c

hố
ng

 c
hị

u 
trư

ớc
 th

ảm
 h

ọa
 (M

ục
 ti

êu
 1

1.
b 

to
àn

 c
ầu

)

- R
à 

so
át

, c
hỉ

nh
 sử

a 
và

 b
ổ 

su
ng

 c
hí

nh
 sá

ch
 v

à 
ph

áp
 lu

ật
 h

iệ
n 

hà
nh

 v
ề 

ph
át

 tr
iể

n 
đô

 th
ị, 

hư
ớn

g 
tớ

i s
ự 

ba
o 

trù
m

, g
iả

m
 

nh
ẹ 

và
 th

íc
h 

ứn
g 

vớ
i b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
, t

ăn
g 

cư
ờn

g 
kh

ả 
nă

ng
 c

hố
ng

 c
hị

u 
trư

ớc
 th

ảm
 h

ọa
 c

ủa
 c

ác
 đ

ô 
th

ị, 
đặ

c 
bi

ệt
 là

 c
ác

 đ
ô 

th
ị l

ớn
, đ

ô 
th

ị v
en

 b
iể

n.

- T
ổn

g 
kế

t C
hư

ơn
g 

trì
nh

 p
há

t t
riể

n 
Đ

ô 
th

ị q
uố

c 
gi

a 
gi

ai
 đ

oạ
n 

20
12

 - 
20

20
, x

ây
 d

ựn
g 

C
hi

ến
 lư

ợc
 p

há
t t

riể
n 

đô
 th

ị V
iệ

t 
N

am
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
21

- 2
03

0 
th

eo
 h

ướ
ng

 tí
ch

 h
ợp

; b
ảo

 đ
ảm

 tí
nh

 b
ao

 tr
ùm

, s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 n
gu

ồn
 lự

c 
hi

ệu
 q

uả
; l

ồn
g 

gh
ép

 n
ội

 
du

ng
 g

iả
m

 n
hẹ

, t
hí

ch
 ứ

ng
 v

ới
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
 v

à 
tă

ng
 c

ườ
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

ốn
g 

ch
ịu

 tr
ướ

c 
cá

c 
th

ảm
 h

ọa
 tr

on
g 

C
hi

ến
 lư

ợc
. 

- T
ăn

g 
tỷ

 lệ
 c

ác
 đ

ô 
th

ị á
p 

dụ
ng

 c
ác

 c
hi

ến
 lư

ợc
 tí

ch
 h

ợp
, c

ó 
lồ

ng
 g

hé
p 

gi
ảm

 th
iể

u 
rủ

i r
o 

và
 k

hả
 n

ăn
g 

ch
ốn

g 
ch

ịu
  p

hù
 

hợ
p 

vớ
i k

hu
ng

 c
hu

ẩn
 q

uố
c 

tế
.

- Q
uy

 h
oạ

ch
 v

à 
xâ

y 
dự

ng
 c

ác
 k

hu
 d

ân
 c

ư 
có

 k
hả

 n
ăn

g 
ch

ốn
g 

ch
ịu

 v
ới

 th
iê

n 
ta

i. 

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cá

c 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
1.

10
: P

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn

 b
ền

 v
ữn

g,
 đ

ảm
 b

ảo
 h

ài
 h

òa
 c

ác
 k

hí
a 

cạ
nh

 p
há

t t
riể

n 
ki

nh
 tế

; đ
ô 

th
ị h

óa
; b

ao
 tr

ùm
; b

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 si
nh

 th
ái

; x
ây

 d
ựn

g 
kế

t c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

 
kỹ

 th
uậ

t v
à 

nâ
ng

 c
ao

 c
hấ

t l
ượ

ng
 c

uộ
c 

số
ng

 c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
 n

ôn
g 

th
ôn

 x
ét

 tr
ên

 c
ác

 k
hí

a 
cạ

nh
 k

in
h 

tế
, v

ăn
 h

óa
, x

ã 
hộ

i, 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 v
à 

dâ
n 

ch
ủ 

(M
ục

 ti
êu

 b
ổ 

su
ng

 c
ủa

 V
iệ

t N
am

)

- Q
uy

 h
oạ

ch
 p

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn

 m
ột

 c
ác

h 
bề

n 
vữ

ng
, k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

đô
 th

ị h
óa

 n
ôn

g 
th

ôn
 m

ột
 c

ác
h 

hợ
p 

lý
, n

hằ
m

 tạ
o 

sự
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 ở
 c

ả 
nô

ng
 th

ôn
 v

à 
đô

 th
ị; 

tạ
o 

lậ
p 

m
ối

 q
ua

n 
hệ

 h
ợp

 lý
 v

ề 
ph

ân
 c

ôn
g 

la
o 

độ
ng

, t
ra

o 
đổ

i v
à 

th
úc

 đ
ẩy

 
lẫ

n 
nh

au
 g

iữ
a 

nô
ng

 th
ôn

 v
à 

đô
 th

ị.

- C
ải

 th
iệ

n 
đờ

i s
ốn

g 
vậ

t c
hấ

t ở
 n

ôn
g 

th
ôn

 th
eo

 h
ướ

ng
 n

gà
y 

cà
ng

 đ
ầy

 đ
ủ 

tiệ
n 

ng
hi

 v
à 

đờ
i s

ốn
g 

vă
n 

hó
a,

 ti
nh

 th
ần

 n
gà

y 
cà

ng
 v

ăn
 m

in
h,

 ti
ến

 b
ộ;

 g
iả

m
 d

ần
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 g

iữ
a 

nô
ng

 th
ôn

 v
à 

đô
 th

ị.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

ữn
g 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

th
úc

 đ
ẩy

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 đ
ai

, n
gu

ồn
 n

ướ
c 

ở 
cá

c 
đị

a 
ph

ươ
ng

; Á
p 

dụ
ng

 
nh

ữn
g 

hệ
 th

ốn
g 

sả
n 

xu
ất

 k
ết

 h
ợp

 n
ôn

g 
- l

âm
, n

ôn
g 

- l
âm

 - 
ng

ư 
ng

hi
ệp

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 đ
iề

u 
ki

ện
 s

in
h 

th
ái

 c
ủa

 từ
ng

 v
ùn

g 
nh

ằm
 sử

 d
ụn

g 
tổ

ng
 h

ợp
 v

à 
có

 h
iệ

u 
qu

ả 
cá

c 
lo

ại
 tà

i n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
qu

á 
trì

nh
 c

ơ 
cấ

u 
lạ

i k
in

h 
tế

, g
iố

ng
 c

ây
 tr

ồn
g 

vậ
t n

uô
i v

à 
sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

la
o 

độ
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
. Đ

a 
dạ

ng
 

hó
a 

cơ
 c

ấu
 sả

n 
xu

ất
 k

in
h 

do
an

h 
nh

ằm
 tạ

o 
th

êm
 v

iệ
c 

là
m

 tạ
i c

hỗ
, n

ân
g 

ca
o 

th
u 

nh
ập

, p
hâ

n 
cô

ng
 lạ

i l
ao

 đ
ộn

g 
nô

ng
 th

ôn
, 

tạ
o 

đi
ều

 k
iệ

n 
ch

o 
vi

ệc
 đ

ịn
h 

cư
 ổ

n 
đị

nh
, g

iả
m

 b
ớt

 sứ
c 

ép
 d

i d
ân

 từ
 n

ôn
g 

th
ôn

 ra
 th

àn
h 

th
ị.

- T
hự

c 
hi

ện
 tá

i c
ơ 

cấ
u 

ng
àn

h 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 m
ới

 g
ắn

 v
ới

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
X

ây
 

dự
ng

, B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 
ươ

ng

M
ục

 ti
êu

 1
2:

 Đ
ảm

 b
ảo

 m
ô 

hì
nh

 sả
n 

xu
ất

 v
à 

tiê
u 

dù
ng

 b
ền

 v
ữn

g 
(9

)

M
ục

 ti
êu

 1
2.

1:
 T

hự
c 

hi
ện

 K
hu

ng
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 1

0 
nă

m
 v

ề 
sả

n 
xu

ất
 v

à 
tiê

u 
dù

ng
 b

ền
 v

ữn
g 

th
eo

 c
am

 k
ết

 q
uố

c 
tế

 (M
ục

 ti
êu

 1
2.

1 
to

àn
 c

ầu
)
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- T
riể

n 
kh

ai
 th

ực
 h

iệ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 h
àn

h 
độ

ng
 q

uố
c 

gi
a 

về
 s

ản
 x

uấ
t v

à 
tiê

u 
dù

ng
 b

ền
 v

ữn
g 

đế
n 

nă
m

 
20

20
, t

ầm
 n

hì
n 

đế
n 

nă
m

 2
03

0.

- X
ây

 d
ựn

g,
 h

oà
n 

th
iệ

n 
kh

un
g 

ph
áp

 lý
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 v
ề 

sả
n 

xu
ất

 v
à 

tiê
u 

dù
ng

 b
ền

 v
ữn

g.

- T
ha

y 
đổ

i h
àn

h 
vi

 ti
êu

 d
ùn

g,
 th

ực
 h

iệ
n 

lố
i s

ốn
g 

bề
n 

vữ
ng

. 

- N
ân

g 
ca

o 
kh

ả 
nă

ng
 ti

ếp
 c

ận
 th

ị t
rư

ờn
g 

và
 th

úc
 đ

ẩy
 x

uấ
t k

hẩ
u 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 x
uấ

t k
hẩ

u 
trọ

ng
 đ

iể
m

 c
ủa

 V
iệ

t N
am

 
th

eo
 h

ướ
ng

 b
ền

 v
ữn

g.

- X
an

h 
hó

a 
hệ

 th
ốn

g 
ph

ân
 p

hố
i v

à 
ph

át
 tr

iể
n 

ch
uỗ

i c
un

g 
ứn

g 
qu

ốc
 g

ia
 c

ác
 sả

n 
ph

ẩm
, d

ịc
h 

vụ
 th

ân
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
, 

tro
ng

 đ
ó 

ưu
 ti

ên
 sả

n 
ph

ẩm
, h

àn
g 

hó
a 

do
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

nh
ỏ 

và
 v

ừa
 sả

n 
xu

ất
, c

un
g 

ứn
g.

- H
uy

 đ
ộn

g 
hỗ

 tr
ợ 

củ
a 

qu
ốc

 tế
 c

ho
 v

iệ
c 

tă
ng

 c
ườ

ng
 n

ăn
g 

lự
c 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
hư

ớn
g 

tớ
i c

ác
 m

ô 
hì

nh
 sả

n 
xu

ất
 

và
 ti

êu
 d

ùn
g 

bề
n 

vữ
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
2.

a 
to

àn
 c

ầu
).

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, 
B

ộ 
K

ế 
 h

oạ
ch

 v
à 

Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 
th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 

V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
2.

2:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 đ
ạt

 đ
ượ

c 
qu

ản
 lý

 b
ền

 v
ữn

g 
và

 sử
 d

ụn
g 

hi
ệu

 q
uả

 c
ác

 n
gu

ồn
 tà

i n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n;

 k
ha

i t
há

c 
hợ

p 
lý

 v
à 

sử
 d

ụn
g 

tiế
t k

iệ
m

, b
ền

 v
ữn

g 
tà

i n
gu

yê
n 

kh
oá

ng
 sả

n 
(M

ục
 ti

êu
 1

2.
2 

to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
đi

ều
 tr

a,
 đ

án
h 

gi
á 

tiề
m

 n
ăn

g,
 tr

ữ 
lư

ợn
g,

 g
iá

 tr
ị k

in
h 

tế
, t

hự
c 

trạ
ng

 v
à 

xu
 h

ướ
ng

 d
iễ

n 
bi

ến
; x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

tà
i k

ho
ản

 tà
i n

gu
yê

n 
kh

oá
ng

 sả
n 

tro
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
ho

ạc
h 

to
án

 q
uố

c 
gi

a.

- Q
uy

 h
oạ

ch
, q

uả
n 

lý
 q

uá
 tr

ìn
h 

kh
ai

 th
ác

, s
ử 

dụ
ng

 tà
i n

gu
yê

n 
th

iê
n 

nh
iê

n;
 b

ảo
 đ

ảm
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

hợ
p 

lý
, h

iệ
u 

qu
ả 

và
 

bề
n 

vữ
ng

 c
ác

 n
gu

ồn
 tà

i n
gu

yê
n 

đấ
t, 

nư
ớc

, r
ừn

g,
 n

ăn
g 

lư
ợn

g,
 k

ho
án

g 
sả

n…

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hi
ệu

 lự
c,

 h
iệ

u 
qu

ả 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c 
đố

i v
ới

 v
iệ

c 
bả

o 
vệ

, k
ha

i t
há

c 
cá

c 
ng

uồ
n 

tà
i n

gu
yê

n 
th

iê
n 

nh
iê

n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

b.
 

- Á
p 

dụ
ng

 p
hư

ơn
g 

th
ức

 ti
ếp

 c
ận

 v
òn

g 
đờ

i s
ản

 p
hẩ

m
 tr

on
g 

tri
ển

 k
ha

i c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
đổ

i m
ới

 si
nh

 th
ái

 tạ
i c

ác
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

, k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, c
ụm

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 n
hằ

m
 n

ân
g 

ca
o 

hi
ệu

 q
uả

 s
ử 

dụ
ng

 tà
i n

gu
yê

n,
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
và

 g
iả

m
 th

iể
u 

ch
ất

 th
ải

.

- T
hú

c 
đẩ

y 
ph

át
 tr

iể
n,

 sử
 d

ụn
g 

nă
ng

 lư
ợn

g 
m

ới
, n

ăn
g 

lư
ợn

g 
tá

i t
ạo

, c
ác

 n
gu

yê
n 

liệ
u,

 n
hi

ên
 li

ệu
, v

ật
 li

ệu
 m

ới
 th

ay
 th

ế 
cá

c 
ng

uồ
n 

tà
i n

gu
yê

n 
tru

yề
n 

th
ốn

g,
 n

hấ
t l

à 
ng

uồ
n 

nh
iê

n 
liệ

u 
hó

a 
th

ạc
h.

 

- K
ha

i t
há

c,
 sử

 d
ụn

g 
hợ

p 
lý

, t
iế

t k
iệ

m
 v

à h
iệ

u 
qu

ả t
ài

 n
gu

yê
n 

kh
oá

ng
 sả

n,
 đ

ảm
 b

ảo
 d

ự 
trữ

 tà
i n

gu
yê

n 
kh

oá
ng

 sả
n 

ph
ục

 
vụ

 n
hu

 c
ầu

 p
há

t t
riể

n 
cá

c 
ng

àn
h 

ki
nh

 tế
 tr

ướ
c 

m
ắt

 v
à 

lâ
u 

dà
i; 

hạ
n 

ch
ế,

 k
iể

m
 so

át
 c

hặ
t c

hẽ
 v

iệ
c 

xu
ất

 k
hẩ

u 
tà

i n
gu

yê
n 

th
ô 

và
 đ

ến
 n

ăm
 2

02
0,

 c
hấ

m
 d

ứt
 x

uấ
t k

hẩ
u 

kh
oá

ng
 s

ản
 c

hư
a 

qu
a 

ch
ế 

bi
ến

 s
âu

; đ
ẩy

 m
ạn

h 
cô

ng
 tá

c 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
, p

hụ
c 

hồ
i m

ôi
 tr

ườ
ng

 tr
on

g 
kh

ai
 th

ác
 k

ho
án

g 
sả

n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
2.

3:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 g
iả

m
 m

ột
 n

ửa
 c

hấ
t t

hả
i l

ươ
ng

 th
ực

 tí
nh

 th
eo

 đ
ầu

 n
gư

ời
 v

à 
gi

ảm
 tổ

n 
th

ất
 lư

ơn
g 

th
ực

 tr
on

g 
ch

uỗ
i s

ản
 x

uấ
t v

à 
cu

ng
 ứ

ng
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
nh

ữn
g 

tổ
n 

th
ất

 sa
u 

th
u 

ho
ạc

h 
(M

ục
 ti

êu
 1

2.
3 

to
àn

 c
ầu

)

a.
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- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

áp
 d

ụn
g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
sa

u 
th

u 
ho

ạc
h,

 p
há

t t
riể

n 
cá

c 
dự

 á
n 

ứn
g 

dụ
ng

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 
cô

ng
 n

gh
ệ 

về
 g

iả
m

 tổ
n 

th
ất

 sa
u 

th
u 

ho
ạc

h.

- T
riể

n 
kh

ai
 c

ác
 d

ự 
án

 c
hế

 tạ
o 

m
áy

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 đ
áp

 ứ
ng

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 sả
n 

xu
ất

, g
iả

m
 tổ

n 
th

ất
 sa

u 
th

u 
ho

ạc
h.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 p
há

t t
riể

n 
ch

uỗ
i c

un
g 

ứn
g 

bề
n 

vữ
ng

 c
ho

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 n
ôn

g 
sả

n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
Tà

i 
ng

uy
ên

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.

- T
ổ 

ch
ức

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tu

yê
n 

tru
yề

n,
 v

ận
 đ

ộn
g 

th
ay

 đ
ổi

 h
àn

h 
vi

 ti
êu

 d
ùn

g,
 th

ực
 h

iệ
n 

tiê
u 

dù
ng

 b
ền

 v
ữn

g,
 ti

ến
 tớ

i 
xâ

y 
dự

ng
 x

ã 
hộ

i í
t c

hấ
t t

hả
i, 

cá
c 

bo
n 

th
ấp

. 

- Á
p 

dụ
ng

 m
ột

 số
 c

ôn
g 

cụ
 k

in
h 

tế
 đ

ể 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 n
hữ

ng
 h

àn
h 

vi
 ti

êu
 d

ùn
g 

kh
ôn

g 
hợ

p 
lý

.

- P
há

t t
riể

n 
và

 p
hổ

 b
iế

n 
cá

c 
m

ô 
hì

nh
 ti

êu
 d

ùn
g 

bề
n 

vữ
ng

, t
iê

u 
dù

ng
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c v

à C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
K

ế h
oạ

ch
 v

à Đ
ầu

 tư
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
2.

4:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

02
0,

 đ
ạt

 q
uả

n 
lý

 tố
t v

òn
g 

đờ
i c

ủa
 c

ác
 lo

ại
 h

óa
 c

hấ
t v

à 
ch

ất
 th

ải
 th

eo
 c

ác
 c

am
 k

ết
 q

uố
c 

tế
 đ

ã 
ký

 k
ết

, n
hằ

m
 g

iả
m

 ô
 n

hi
ễm

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 đ

ất
, n

ướ
c,

 k
hô

ng
 

kh
í v

à 
tá

c 
độ

ng
  c

ó 
hạ

i đ
ến

 sứ
c 

kh
ỏe

 c
on

 n
gư

ời
 v

à 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
2.

4 
to

àn
 c

ầu
)

a.
 

- B
an

 h
àn

h 
ch

ín
h 

sá
ch

 k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
cá

c 
cơ

 sở
 sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h 
áp

 d
ụn

g 
hệ

 th
ốn

g 
qu

ản
 lý

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

eo
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 
IS

O
 1

40
00

; c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 sử

 d
ụn

g 
hạ

n 
ng

ạc
h 

ph
át

 th
ải

 v
à 

hì
nh

 th
àn

h 
th

ị t
rư

ờn
g 

ch
uy

ển
 n

hư
ợn

g 
hạ

n 
ng

ạc
h 

ph
át

 th
ải

; q
uy

 đ
ịn

h 
về

 k
iể

m
 to

án
 c

hấ
t t

hả
i v

à 
đá

nh
 g

iá
 v

òn
g 

đờ
i s

ản
 p

hẩ
m

.

- T
hự

c 
hi

ện
 n

gh
iê

m
 c

hế
 đ

ộ 
đă

ng
 k

ý 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

hó
a 

ch
ất

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

đố
i v

ới
 h

óa
 c

hấ
t đ

ộc
 h

ại
.

- X
ây

 d
ựn

g 
nă

ng
 lự

c 
ph

òn
g 

ng
ừa

, ứ
ng

 p
hó

 sự
 c

ố 
hó

a 
ch

ất
.

- Á
p 

dụ
ng

 c
ác

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t, 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
về

 a
n 

to
àn

 h
óa

 c
hấ

t, 
kế

t h
ợp

 k
iể

m
 tr

a,
 th

an
h 

tra
, x

ử 
lý

 v
i 

ph
ạm

 b
ảo

 đ
ảm

 th
ực

 h
iệ

n 
đú

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
Y

 tế
, 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

C
ôn

g 
an

, K
iể

m
 to

án
 N

hà
 n

ướ
c,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- R
à 

so
át

 k
hu

ôn
 k

hổ
 p

há
p 

lý
 v

ề 
qu

ản
 lý

 h
oạ

t đ
ộn

g 
xả

 th
ải

, đ
ặc

 b
iệ

t đ
ối

 v
ới

 h
oạ

t đ
ộn

g 
xả

 th
ải

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 h
ại

 ra
 m

ôi
 

trư
ờn

g 
để

 b
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 p

há
p 

lu
ật

 đ
ầy

 đ
ủ,

 p
hù

 h
ợp

 n
hằ

m
 đ

ảm
 b

ảo
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
và

 k
iể

m
 so

át
 c

ác
 n

gu
ồn

 g
ây

 ô
 n

hi
ễm

 
m

ôi
 tr

ườ
ng

.

- P
hò

ng
 n

gừ
a 

và
 k

iể
m

 s
oá

t c
ác

 n
gu

ồn
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 m

ôi
 tr

ườ
ng

; c
ải

 tạ
o,

 p
hụ

c 
hồ

i m
ôi

 tr
ườ

ng
 c

ác
 k

hu
 v

ực
 đ

ã 
bị

 ô
 

nh
iễ

m
; c

ải
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 số

ng
 c

ủa
 n

gư
ời

 d
ân

, h
ạn

 c
hế

 tá
c 

độ
ng

 d
o 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 đ

ến
 sứ

c 
kh

oẻ
 c

ủa
 n

hâ
n 

dâ
n.

C
hủ

 tr
ì: 

 B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 tả

i, 
B

ộ 
Cô

ng
 T

hư
ơn

g,
 B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
Y

 tế
, K

iể
m

 to
án

 N
hà

 n
ướ

c,
 c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 

ươ
ng

M
ục

 ti
êu

 1
2.

5:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 g
iả

m
 đ

án
g 

kể
 lư

ợn
g 

ch
ất

 th
ải

 p
há

t s
in

h,
 tă

ng
 c

ườ
ng

 g
iá

 tr
ị k

in
h 

tế
 c

ủa
 n

gu
ồn

 tà
i n

gu
yê

n 
ch

ất
 th

ải
 th

ôn
g 

qu
a 

vi
ệc

 p
hò

ng
 n

gừ
a,

 g
iả

m
 th

iể
u,

 tá
i 

ch
ế 

và
 tá

i s
ử 

dụ
ng

, t
hu

 h
ồi

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

từ
 x

ử 
lý

 c
hấ

t t
hả

i (
M

ục
 ti

êu
 1

2.
5 

to
àn

 c
ầu

)

a.
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- X
ây

 d
ựn

g,
 b

an
 h

àn
h 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
, c

ơ 
ch

ế,
 c

ôn
g 

cụ
 v

ề 
ph

òn
g 

ng
ừa

, g
iả

m
 th

iể
u,

 p
hâ

n 
lo

ại
, t

hu
 g

om
, v

ận
 c

hu
yể

n,
 

tá
i s

ử 
dụ

ng
, t

ái
 c

hế
, x

ử 
lý

 c
hấ

t t
hả

i.
- X

ây
 d

ựn
g 

cơ
 sở

 d
ữ 

liệ
u 

về
 c

hấ
t t

hả
i t

rê
n 

to
àn

 q
uố

c;
 x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

qu
y 

ch
uẩ

n 
kỹ

 th
uậ

t q
uố

c 
gi

a 
về

 m
ôi

 tr
ườ

ng
, c

ác
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
kỹ

 th
uậ

t v
ề 

gi
ảm

 th
iể

u,
 p

hâ
n 

lo
ại

, t
ái

 sử
 d

ụn
g 

và
 tá

i c
hế

 c
hấ

t t
hả

i.
- T

hự
c 

hi
ện

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
, n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

về
 q

uả
n 

lý
 tổ

ng
 h

ợp
 c

hấ
t t

hả
i.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c 

đố
i v

ới
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ph
át

 si
nh

 c
hấ

t t
hả

i; 
ho

àn
 th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

ph
áp

 lu
ật

 v
à 

ki
ểm

 tr
a,

 
th

an
h 

tra
, g

iá
m

 sá
t t

hự
c 

th
i l

uậ
t p

há
p 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 li
ên

 q
ua

n 
tớ

i q
uả

n 
lý

 c
hấ

t t
hả

i.
- P

hò
ng

 n
gừ

a 
và

 g
iả

m
 th

iể
u 

ph
át

 si
nh

 c
hấ

t t
hả

i r
ắn

: T
hự

c 
hi

ện
 q

uả
n 

lý
 tổ

ng
 h

ợp
 c

hấ
t t

hả
i r

ắn
 th

eo
 c

ơ 
ch

ế 
th

ị t
rư

ờn
g,

 
đổ

i m
ới

 c
ơ 

ch
ế 

th
u 

ph
í đ

ối
 v

ới
 th

u 
go

m
 v

à 
xử

 lý
 c

hấ
t t

hả
i r

ắn
 p

há
t s

in
h;

 tă
ng

 c
ườ

ng
 g

iả
m

 th
iể

u 
ch

ất
 th

ải
 rắ

n 
tro

ng
 si

nh
 

ho
ạt

, s
ản

 x
uấ

t v
à 

dị
ch

 v
ụ.

- K
iể

m
 so

át
 c

hặ
t c

hẽ
 v

iệ
c 

nh
ập

 k
hẩ

u 
ph

ế 
liệ

u.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g,
 B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

th
u 

go
m

 v
à 

xử
 lý

 c
hấ

t t
hả

i r
ắn

. 

- R
à 

so
át

, b
an

 h
àn

h 
đồ

ng
 b

ộ 
hệ

 th
ốn

g 
qu

y 
ch

uẩ
n 

kỹ
 th

uậ
t, 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 đ

ịn
h 

m
ức

 k
in

h 
tế

 k
ỹ 

th
uậ

t v
ề 

qu
ản

 lý
 c

hấ
t 

th
ải

 rắ
n.

 

- H
ướ

ng
 d

ẫn
 q

uả
n 

lý
 đ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 s
ở 

xử
 lý

 c
hấ

t t
hả

i r
ắn

 s
in

h 
ho

ạt
 th

eo
 q

uy
 h

oạ
ch

 đ
ượ

c 
ph

ê 
du

yệ
t; 

ph
ươ

ng
 

ph
áp

 lậ
p,

 q
uả

n 
lý

 c
hi

 p
hí

 v
à 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

đị
nh

 g
iá

 d
ịc

h 
vụ

 x
ử 

lý
 c

hấ
t t

hả
i r

ắn
 si

nh
 h

oạ
t.

- Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t v
ề 

vi
ệc

 p
hâ

n 
lo

ại
, t

hu
 g

om
, t

ái
 sử

 d
ụn

g,
 tá

i c
hế

 v
à 

xử
 lý

 c
hấ

t t
hả

i x
ây

 d
ựn

g.
 

- T
ổ 

ch
ức

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

lậ
p 

qu
y 

ho
ạc

h 
qu

ản
 lý

 c
hấ

t t
hả

i r
ắn

 c
ho

 c
ác

 v
ùn

g,
 li

ên
 tỉ

nh
, l

iê
n 

đô
 th

ị v
à 

vù
ng

 đ
ặc

 th
ù.

 

- T
hú

c 
đẩ

y 
xã

 h
ội

 h
óa

 c
ôn

g 
tá

c 
th

u 
go

m
, v

ận
 c

hu
yể

n 
và

 x
ử 

lý
 c

hấ
t t

hả
i.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

, B
ộ 

Y
 

tế
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 
tư

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
2.

6:
 K

hu
yế

n 
kh

íc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 á

p 
dụ

ng
 c

ác
 th

ôn
g 

lệ
 b

ền
 v

ữn
g,

 b
ao

 g
ồm

 c
ôn

g 
ng

hệ
 sả

n 
xu

ất
 sạ

ch
 h

ơn
, s

ử 
dụ

ng
 h

iệ
u 

qu
ả 

tà
i n

gu
yê

n 
th

iê
n 

nh
iê

n,
 b

ảo
 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

; t
hự

c 
hi

ện
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 x

ã 
hộ

i đ
ối

 v
ới

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 v
à 

nh
óm

 d
ân

 c
ư 

yế
u 

th
ế;

  t
íc

h 
hợ

p 
cá

c 
th

ôn
g 

tin
 v

ề 
tín

h 
bề

n 
vữ

ng
 v

ào
 b

áo
 c

áo
 đ

ịn
h 

kỳ
 c

ủa
 m

ìn
h 

(M
ục

 ti
êu

 
12

.6
 to

àn
 c

ầu
)

- B
ổ 

su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

cơ
 c

hế
, c

hí
nh

 s
ác

h 
kh

uy
ến

 k
hí

ch
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
th

ôn
g 

lệ
 b

ền
 v

ữn
g 

và
 tí

ch
 

hợ
p 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

bề
n 

vữ
ng

 v
ào

 c
hu

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o.

- T
hự

c 
hi

ện
 đ

án
h 

gi
á,

 x
ếp

 h
ạn

g 
th

ườ
ng

 n
iê

n 
cá

c 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 tạ
i V

iệ
t N

am
.

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
ch

o 
độ

i n
gũ

 q
uả

n 
lý

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
và

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

tư
 v

ấn
 v

ề 
th

ực
 h

iệ
n 

tá
i c

ơ 
cấ

u 
tro

ng
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 th
eo

 c
ác

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p.

C
hủ

 t
rì

: 
Ph

òn
g 

Th
ươ

ng
 m

ại
 v

à 
C

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

V
iệ

t N
am

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế h

oạ
ch

 v
à Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Cô
ng

 T
hư

ơn
g,

 
Bộ

 T
hô

ng
 ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g,
 Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 ch
ức

 ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã h

ội
 - 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 
cá

c t
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c t

hu
ộc

 tr
un

g 
ươ

ng



58

M
ục

 ti
êu

 1
2.

7:
 Đ

ảm
 b

ảo
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

m
ua

 sắ
m

 c
ôn

g 
bề

n 
vữ

ng
 (M

ục
 ti

êu
 1

2.
7 

to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- B
an

 h
àn

h 
qu

y 
ch

ế 
ch

i t
iê

u 
cô

ng
 x

an
h.

 Ư
u 

tiê
n 

m
ua

 sắ
m

 v
à 

sử
 d

ụn
g 

hà
ng

 h
óa

 d
án

 n
hã

n 
si

nh
 th

ái
, h

àn
g 

hó
a 

có
 k

hả
 

nă
ng

 tá
i c

hế
 sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

ng
ân

 sá
ch

 n
hà

 n
ướ

c.

- T
hự

c 
hi

ện
 q

uy
 đ

ịn
h 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h,
 d

ự 
án

 đ
ầu

 tư
 c

ôn
g 

ph
ải

 á
p 

dụ
ng

 c
ác

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 k

in
h 

tế
 x

an
h 

(ti
êu

 c
hu

ẩn
 sử

 d
ụn

g 
nă

ng
 lư

ợn
g,

 n
gu

yê
n 

vậ
t l

iệ
u,

 th
iế

t k
ế 

th
íc

h 
hợ

p 
đi

ều
 k

iệ
n 

si
nh

 th
ái

, t
ín

h 
đế

n 
tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
).

- Đ
ịn

h 
kỳ

 tổ
ng

 h
ợp

, đ
án

h 
gi

á 
tìn

h 
hì

nh
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

th
ôn

g 
lệ

 m
ua

 s
ắm

 c
ôn

g 
bề

n 
vữ

ng
 v

à 
cơ

 c
hế

, c
hí

nh
 s

ác
h 

liê
n 

qu
an

. Đ
ề 

xu
ất

 sử
a 

đổ
i, 

bổ
 su

ng
 c

hí
nh

 sá
ch

 k
hi

 c
ần

 th
iế

t.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 
C

ôn
g 

ng
hệ

, 
B

ộ 
G

ia
o 

th
ôn

g 
V

ận
 t

ải
, 

B
ộ 

X
ây

 
dự

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 
M

ôi
 tr

ườ
ng

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- R
à 

so
át

, s
ửa

 đ
ổi

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
hi

ện
 h

àn
h 

về
 đ

ấu
 th

ầu
 v

à 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 
th

eo
 h

ướ
ng

 lồ
ng

 g
hé

p 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
áp

 d
ụn

g 
cá

c 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

m
ua

 sắ
m

 x
an

h 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

lự
a 

ch
ọn

 n
hà

 c
un

g 
cấ

p,
 n

hà
 th

ầu
 c

un
g 

ứn
g 

hà
ng

 h
óa

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

ch
o 

cá
c 

dự
 á

n 
đầ

u 
tư

 sử
 d

ụn
g 

ng
ân

 sá
ch

 n
hà

 n
ướ

c.
  

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
2.

8:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 b
ảo

 đ
ảm

 n
gư

ời
 d

ân
 ở

 m
ọi

 n
ơi

 c
ó 

th
ôn

g 
tin

 v
à 

nh
ận

 th
ức

 p
hù

 h
ợp

 v
ề 

ph
át

 tr
iể

n 
bề

n 
vữ

ng
 v

à 
cá

ch
 số

ng
 h

ài
 h

òa
 v

ới
 th

iê
n 

nh
iê

n 
(M

ục
 ti

êu
 1

2.
8 

to
àn

 c
ầu

)

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
tru

yề
n 

th
ôn

g 
có

 n
ội

 d
un

g 
và

 h
ìn

h 
th

ức
 tu

yê
n 

tru
yề

n 
th

íc
h 

hợ
p 

ch
o 

từ
ng

 
nh

óm
 đ

ối
 tư

ợn
g 

tro
ng

 x
ã 

hộ
i. 

- P
há

t h
uy

 v
ai

 tr
ò 

và
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 th

ôn
g 

tin
 tr

uy
ền

 th
ôn

g 
tro

ng
 v

iệ
c 

nâ
ng

 c
ao

 n
hậ

n 
th

ức
 c

ủa
 n

gư
ời

 
dâ

n 
về

 c
ác

 c
hủ

 tr
ươ

ng
, c

hí
nh

 sá
ch

 v
à 

ch
iế

n 
lư

ợc
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 c
ủa

 đ
ất

 n
ướ

c;
 p

hổ
 b

iế
n 

nộ
i d

un
g,

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

ph
át

 
tri

ển
 b

ền
 v

ữn
g.

 

- C
ập

 n
hậ

t v
à 

đư
a 

cá
c 

nộ
i d

un
g 

gi
áo

 d
ục

 v
ề 

ph
át

 tr
iể

n 
bề

n 
vữ

ng
 v

ào
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 g

iả
ng

 d
ạy

 c
ủa

 c
ác

 c
ấp

 h
ọc

, b
ậc

 
họ

c 
tro

ng
 h

ệ 
th

ốn
g 

gi
áo

 d
ục

 v
à 

đà
o 

tạ
o.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

K
ế h

oạ
ch

 v
à Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c v
à 

Đ
ào

 tạ
o,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 

V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
2.

9:
 H

oà
n 

th
iệ

n 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 v
ề 

th
uế

, g
iá

 đ
ối

 v
ới

 n
hi

ên
 li

ệu
 h

óa
 th

ạc
h 

và
 đ

ồn
g 

th
ời

 c
ó 

ch
ín

h 
sá

ch
 p

hù
 h

ợp
 n

hằ
m

 b
ảo

 v
ệ 

ng
ườ

i n
gh

èo
, n

hữ
ng

 đ
ối

 tư
ợn

g 
ho

ặc
 

nh
óm

 đ
ối

 tư
ợn

g 
dễ

 b
ị t

ổn
 th

ươ
ng

 tr
ướ

c 
nh

ữn
g 

tá
c 

độ
ng

 ti
êu

 c
ực

 c
ó 

th
ể 

xả
y 

ra
 (M

ục
 ti

êu
 1

2.
c 

to
àn

 c
ầu

)

- T
hự

c h
iệ

n 
lộ

 tr
ìn

h 
xó

a b
ỏ 

trợ
 cấ

p 
đố

i v
ới

 n
hi

ên
 li

ệu
 h

óa
 th

ạc
h,

 đ
i đ

ôi
 v

ới
 v

iệ
c r

à s
oá

t, 
sử

a đ
ổi

 cá
c l

oạ
i t

hu
ế l

iê
n 

qu
an

 
(n

hư
 th

uế
 b

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ườ
ng

, t
hu

ế 
tà

i n
gu

yê
n 

v.
v.

..)
.

- M
in

h 
bạ

ch
 h

óa
 c

ơ 
cấ

u 
tín

h 
gi

á 
nh

iê
n 

liệ
u 

hó
a 

th
ạc

h.

- C
ó 

cá
c 

bi
ện

 p
há

p 
gi

ảm
 th

iể
u 

nh
ữn

g 
tá

c 
độ

ng
 ti

êu
 c

ực
 đ

ối
 v

ới
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 v

à 
nh

ữn
g 

nh
óm

 d
ân

 c
ư 

bị
 ả

nh
 h

ưở
ng

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i 
ng

uy
ên

 v
à 

M
ôi

 t
rư

ờn
g,

 B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

, B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ

ầu
 tư

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 
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M
ục

 ti
êu

 1
3:

 Ứ
ng

 p
hó

 k
ịp

 th
ời

, h
iệ

u 
qu

ả 
vớ

i b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 v
à 

th
iê

n 
ta

i (
3)

M
ục

 ti
êu

 1
3.

1:
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
kh

ả 
nă

ng
 c

hố
ng

 c
hị

u 
và

 th
íc

h 
ng

hi
 v

ới
 rủ

i r
o 

liê
n 

qu
an

 tớ
i b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
, ứ

ng
 p

hó
 v

ới
 th

iê
n 

ta
i v

à 
cá

c 
th

ảm
 h

ọa
 tự

 n
hi

ên
 k

há
c 

(M
ục

 ti
êu

 1
3.

1 
to

àn
 c

ầu
)

a.
 

- N
gh

iê
n 

cứ
u 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 c
ác

 g
iả

i p
há

p 
cụ

 th
ể 

để
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 h

iệ
u 

qu
ả 

th
iê

n 
ta

i, 
lũ

 q
ué

t v
à 

sạ
t l

ở 
đấ

t ở
 v

ùn
g 

nú
i; 

du
y 

trì
 v

à 
vậ

n 
hà

nh
 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
 lâ

u 
dà

i. 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đi

ều
 tr

a,
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
kh

oa
 h

ọc
 c

ơ 
bả

n 
và

 ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
ng

hi
ên

 c
ứu

, k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
ch

uy
ển

 g
ia

o 
cô

ng
 n

gh
ệ 

và
 ứ

ng
 d

ụn
g 

hi
ệu

 q
uả

 c
ác

 th
àn

h 
tự

u 
kh

oa
 h

ọc
, c

ôn
g 

ng
hệ

 h
iệ

n 
đạ

i n
hằ

m
 th

íc
h 

ứn
g 

vớ
i b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
, t

ăn
g 

cư
ờn

g 
sứ

c 
cạ

nh
 tr

an
h 

củ
a 

cá
c 

ng
àn

h 
ki

nh
 tế

, t
iế

n 
tớ

i p
há

t t
riể

n 
nề

n 
ki

nh
 tế

 c
ác

-b
on

 th
ấp

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i, 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.

- C
ủn

g 
cố

, x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
cô

ng
 tr

ìn
h 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

th
iê

n 
ta

i t
rọ

ng
 đ

iể
m

, c
ấp

 b
ác

h.
C

hủ
 tr

ì: 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cá

c 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
3.

2:
 L

ồn
g 

gh
ép

 c
ác

 y
ếu

 tố
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
 v

ào
 c

ác
 c

hí
nh

 sá
ch

, c
hi

ến
 lư

ợc
, q

uy
 h

oạ
ch

 v
à 

kế
 h

oạ
ch

 p
há

t t
riể

n 
(M

ục
 ti

êu
 1

3.
2 

to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- R
à 

so
át

, đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

cá
c 

ch
iế

n 
lư

ợc
, q

uy
 h

oạ
ch

, k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

ki
nh

 tế
 - 

xã
 h

ội
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 k
ho

a 
họ

c,
 h

iệ
u 

qu
ả 

ki
nh

 tế
 v

à 
tín

h 
đế

n 
cá

c 
yế

u 
tố

 rủ
i r

o,
 b

ất
 đ

ịn
h 

củ
a 

bi
ến

 đ
ổi

 k
hí

 h
ậu

 v
à 

nư
ớc

 b
iể

n 
dâ

ng
.

- X
ây

 d
ựn

g 
nă

ng
 lự

c c
án

 b
ộ 

ho
ạc

h 
đị

nh
 ch

ín
h 

sá
ch

 v
ề l

ồn
g 

gh
ép

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 v
ào

 ch
ín

h 
sá

ch
, k

ế h
oạ

ch
 p

há
t t

riể
n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

, 
B

ộ 
La

o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i, 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- Đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

cá
c 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t t
hi

ết
 k

ế 
cô

ng
 tr

ìn
h,

 c
ơ 

sở
 h

ạ 
tầ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
dự

a 
trê

n 
cá

c 
kị

ch
 b

ản
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 tả
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, 
B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 t
ư,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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c.
 

- Đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

cá
c 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t t
hi

ết
 k

ế 
cô

ng
 tr

ìn
h,

 q
uy

 h
oạ

ch
 x

ây
 d

ựn
g,

 c
ơ 

sở
 

hạ
 tầ

ng
 d

ựa
 tr

ên
 c

ác
 k

ịc
h 

bả
n 

bi
ến

 đ
ổi

 k
hí

 h
ậu

.
- B

an
 h

àn
h 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

đị
nh

 m
ức

 k
in

h 
tế

 k
ỹ 

th
uậ

t d
ựa

 tr
ên

 c
ác

 k
ịc

h 
bả

n 
bi

ến
 đ

ổi
 k

hí
 h

ậu
; q

uy
 c

hu
ẩn

 x
ây

 d
ựn

g 
tro

ng
 v

ùn
g 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 b
ị t

hi
ên

 ta
i p

hù
 h

ợp
 v

ới
 đ

iề
u 

ki
ện

 g
ia

 tă
ng

 th
iê

n 
ta

i d
o 

bi
ến

 đ
ổi

 k
hí

 h
ậu

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

, B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 t

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
3.

3:
 G

iá
o 

dụ
c,

 n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
, n

ăn
g 

lự
c 

và
 th

ể 
ch

ế 
tro

ng
 c

ản
h 

bá
o 

sớ
m

, ứ
ng

 p
hó

 v
ới

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 v
à 

gi
ảm

 n
hẹ

 rủ
i r

o 
th

iê
n 

ta
i (

M
ục

 ti
êu

 1
3.

3 
to

àn
 c

ầu
)

a.
 

- X
ây

 d
ựn

g,
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

nâ
ng

 c
ao

 n
hậ

n 
th

ức
, t

rá
ch

 n
hi

ệm
 c

ủa
 c

án
 b

ộ,
 c

ôn
g 

ch
ức

, v
iê

n 
ch

ức
 v

à 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 x
ã 

hộ
i v

ề 
cá

c 
vấ

n 
đề

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

.
- Đ

ưa
 k

iế
n 

th
ức

 c
ơ 

bả
n 

về
 ứ

ng
 p

hó
 v

ới
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
, g

iả
m

 n
hẹ

 rủ
i r

o 
th

iê
n 

ta
i v

ào
 tr

on
g 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 b
ậc

 
gi

áo
 d

ục
, đ

ào
 tạ

o 
cá

c 
cấ

p;
 x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

đà
o 

tạ
o;

 p
há

t t
riể

n 
và

 c
ó 

ch
ín

h 
sá

ch
 đ

ào
 tạ

o 
ng

uồ
n 

nh
ân

 lự
c 

ch
ất

 
lư

ợn
g 

ca
o 

cá
c 

ch
uy

ên
 n

gà
nh

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
th

íc
h 

ứn
g 

vớ
i b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
 v

à 
gi

ảm
 p

há
t t

hả
i k

hí
 n

hà
 k

ín
h.

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
tro

ng
 q

uả
n 

lý
 v

à 
lậ

p 
kế

 h
oạ

ch
 ứ

ng
 p

hó
 v

ới
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
, đ

ặc
 b

iệ
t c

hú
 tr

ọn
g 

tớ
i p

hụ
 n

ữ,
 th

an
h 

ni
ên

, c
ộn

g 
đồ

ng
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
và

 n
hữ

ng
 n

hó
m

 h
ay

 b
ị l

ãn
g 

qu
ên

.
- Đ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g 
và

 v
ận

 h
àn

h 
hi

ệu
 q

uả
 h

ệ 
th

ốn
g 

gi
ám

 s
át

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 v
à 

nư
ớc

 b
iể

n 
dâ

ng
. H

iệ
n 

đạ
i h

óa
 h

ệ 
th

ốn
g 

qu
an

 tr
ắc

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
dự

 b
áo

 k
hí

 tư
ợn

g 
th

ủy
 v

ăn
 b

ảo
 đ

ảm
 c

ản
h 

bá
o,

 d
ự 

bá
o 

sớ
m

 c
ác

 h
iệ

n 
tư

ợn
g 

th
ời

 ti
ết

, k
hí

 
hậ

u 
cự

c 
đo

an
.

- H
uy

 đ
ộn

g 
cá

c 
ng

uồ
n 

lự
c 

tà
i c

hí
nh

 từ
 h

ợp
 tá

c 
qu

ốc
 tế

 đ
ể 

tă
ng

 c
ườ

ng
 n

ăn
g 

lự
c 

tro
ng

 c
ản

h 
bá

o 
sớ

m
, ứ

ng
 p

hó
 v

ới
 b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
, B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 
th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 

V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- Đ
ưa

 k
iế

n 
th

ức
 c

ơ 
bả

n 
về

 ứ
ng

 p
hó

 v
ới

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

, g
iả

m
 n

hẹ
 rủ

i r
o 

th
iê

n 
ta

i v
ào

 tr
on

g 
cá

c 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h,
 b

ậc
 

gi
áo

 d
ục

, đ
ào

 tạ
o 

cá
c 

cấ
p;

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
đà

o 
tạ

o;
 p

há
t t

riể
n 

và
 c

ó 
ch

ín
h 

sá
ch

 đ
ào

 tạ
o 

ng
uồ

n 
nh

ân
 lự

c 
ch

ất
 

lư
ợn

g 
ca

o 
cá

c 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 v
à 

gi
ảm

 p
há

t t
hả

i k
hí

 n
hà

 k
ín

h.

- T
hự

c 
hi

ện
 sá

ng
 k

iế
n 

trư
ờn

g 
họ

c 
an

 to
àn

, c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ph

òn
g,

 c
hố

ng
 th

iê
n 

ta
i -

 ứ
ng

 p
hó

 v
ới

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 lấ
y 

trẻ
 e

m
 là

m
 tr

ọn
g 

tâ
m

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

c.
 

- T
hự

c 
hi

ện
 h

iệ
u 

qu
ả 

Đ
ề 

án
 N

ân
g 

ca
o 

nh
ận

 th
ức

 c
ộn

g 
đồ

ng
 v

à 
qu

ản
 lý

 rủ
i r

o 
th

iê
n 

ta
i d

ựa
 v

ào
 c

ộn
g 

đồ
ng

.

- T
ru

yề
n 

th
ôn

g,
 n

ân
g 

ca
o 

nh
ận

 th
ức

 tr
on

g 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

về
 g

iả
m

 n
hẹ

 rủ
i r

o 
th

iê
n 

ta
i.

- X
ây

 d
ựn

g 
nă

ng
 lự

c 
ứn

g 
ph

ó 
củ

a 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

về
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 th

iê
n 

ta
i.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
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Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 t

ư,
 B

ộ 
G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 t

ạo
, 

B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t 
N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
4:

 B
ảo

 tồ
n 

và
 sử

 d
ụn

g 
bề

n 
vữ

ng
 đ

ại
 d

ươ
ng

, b
iể

n 
và

 n
gu

ồn
 lợ

i b
iể

n 
để

 p
há

t t
ri

ển
 b

ền
 v

ữn
g 

(6
)

M
ục

 ti
êu

 1
4.

1:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 n
gă

n 
ng

ừa
, g

iả
m

 đ
án

g 
kể

 v
à 

ki
ểm

 so
át

 đ
ượ

c 
cá

c 
lo

ại
 ô

 n
hi

ễm
 b

iể
n,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

từ
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

trê
n 

đấ
t l

iề
n,

 c
hú

 ý
 tớ

i c
ác

 c
hấ

t t
hả

i r
ắn

, n
ướ

c 
th

ải
 v

à 
 ô

 n
hi

ễm
 c

hấ
t h

ữu
 c

ơ 
(M

ục
 ti

êu
 1

4.
1 

to
àn

 c
ầu

)

- K
iể

m
 so

át
 c

hặ
t c

hẽ
 c

ác
 n

gu
ồn

 th
ải

 tr
ực

 ti
ếp

 g
ây

 ô
 n

hi
ễm

, s
uy

 th
oá

i m
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 b
ờ.

 Q
ua

n 
trắ

c 
th

ườ
ng

 
xu

yê
n 

m
ức

 đ
ộ 

tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 c
ác

 n
gu

ồn
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 b

iể
n 

từ
 đ

ất
 li

ền
, đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
từ

 c
ác

 lư
u 

vự
c 

sô
ng

, t
ừ 

cá
c 

vù
ng

 c
an

h 
tá

c 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
ve

n 
bi

ển
 sử

 d
ụn

g 
hó

a 
ch

ất
, t

hu
ốc

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

 c
ó 

ng
uồ

n 
gố

c 
hó

a 
ch

ất
.

- T
hự

c 
hi

ện
 n

gh
iê

m
 c

ác
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 đ

án
h 

gi
á 

tá
c 

độ
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
, k

iể
m

 so
át

 c
hặ

t c
hẽ

 c
ác

 d
ự 

án
 q

ua
i đ

ê,
 lấ

n 
bi

ển
, 

đổ
 đ

ất
 đ

á,
 c

át
, s

ỏi
, v

ật
 li

ệu
 x

ây
 d

ựn
g 

xu
ốn

g 
bi

ển
; k

iể
m

 so
át

, n
gă

n 
ch

ặn
 h

oà
n 

to
àn

 v
iệ

c 
đổ

 c
hấ

t t
hả

i n
gu

y 
hạ

i x
uố

ng
 b

iể
n 

dư
ới

 m
ọi

 h
ìn

h 
th

ức
.

- L
ập

 k
ế h

oạ
ch

 x
ử 

lý
 cá

c c
ơ 

sở
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 v

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

; c
ải

 tạ
o 

ch
ất

 lư
ợn

g 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 tạ
i c

ác
 lư

u 
vự

c s
ôn

g,
 cử

a s
ôn

g 
ve

n 
bi

ển
, c

ác
 v

ùn
g 

nư
ớc

 b
iể

n 
ve

n 
bờ

 đ
ã 

bị
 ô

 n
hi

ễm
, s

uy
 th

oá
i.

-  
X

ây
 d

ựn
g 

nă
ng

 lự
c 

ứn
g 

ph
ó 

nh
an

h,
 h

iệ
u 

qu
ả 

vớ
i ô

 n
hi

ễm
 d

ầu
, s

ự 
cố

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 tr

ên
 b

iể
n,

 v
ùn

g 
cử

a 
sô

ng
 v

en
 b

iể
n;

 
ki

ểm
 tr

a,
 g

iá
m

 s
át

 c
hặ

t c
hẽ

 c
ác

 y
êu

 c
ầu

 v
ề 

đi
ều

 k
iệ

n,
 n

ăn
g 

lự
c 

ph
òn

g 
ng

ừa
, ứ

ng
 p

hó
 s

ự 
cố

 c
ủa

 tà
u,

 th
uy

ền
 v

ận
 c

hu
yể

n 
dầ

u,
 h

óa
 c

hấ
t h

oạ
t đ

ộn
g 

trê
n 

bi
ển

 h
oặ

c 
đi

 q
ua

 c
ác

 v
ùn

g 
bi

ển
 n

ướ
c 

ta
 c

ũn
g 

nh
ư 

cá
c 

kh
o 

ch
ứa

 x
ăn

g 
dầ

u,
 h

óa
 c

hấ
t, 

th
uố

c 
bả

o 
vệ

 th
ực

 v
ật

 v
ùn

g 
ve

n 
bi

ển
, t

rê
n 

cá
c 

đả
o.

- X
ây

 d
ựn

g 
cơ

 c
hế

 k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
ng

ườ
i d

ân
 v

à 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

th
am

 g
ia

 g
iá

m
 sá

t v
à 

qu
ản

 lý
 ô

 n
hi

ễm
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 b
iể

n.
- Đ

iều
 tr

a, 
đá

nh
 g

iá 
sứ

c c
hị

u 
tải

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 củ

a c
ác

 k
hu

 v
ực

 b
iển

, h
ải 

đả
o 

ở 
vù

ng
 rủ

i r
o 

ô 
nh

iễm
 ca

o 
ho

ặc
 rấ

t c
ao

; c
ôn

g 
bố

 cá
c 

kh
u 

vự
c b

iển
, h

ải 
đả

o 
kh

ôn
g 

cò
n 

kh
ả n

ăn
g 

tiế
p 

nh
ận

 ch
ất 

th
ải.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
Y

 tế
, B

ộ 
X

ây
 d

ựn
g,

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i, 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
ve

n 
bi

ển
 tr

ực
 th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 

M
ục

 ti
êu

 1
4.

2:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 tă
ng

 c
ườ

ng
 q

uả
n 

lý
 v

à 
bả

o 
vệ

 c
ác

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

 b
iể

n,
 v

en
 b

iể
n 

và
 h

ải
 đ

ảo
 đ

ể 
trá

nh
 c

ác
 tá

c 
độ

ng
 ti

êu
 c

ực
, t

ăn
g 

cư
ờn

g 
sứ

c 
kh

ỏe
 v

à 
kh

ả 
nă

ng
 c

hố
ng

 
ch

ịu
 c

ho
 đ

ại
 d

ươ
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
4.

2 
to

àn
 c

ầu
)

-  
Đ

iề
u 

tra
, đ

án
h 

gi
á 

hi
ện

 tr
ạn

g,
 p

hâ
n 

bố
 c

ác
 h

ệ 
si

nh
 th

ái
 b

iể
n;

 đ
án

h 
gi

á 
m

ức
 đ

ộ 
tổ

n 
th

ươ
ng

 c
ủa

 c
ác

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

 b
iể

n;
 

m
ức

 đ
ộ 

đe
 d

ọa
 tu

yệ
t c

hủ
ng

 c
ủa

 c
ác

 lo
ài

 s
in

h 
vậ

t b
iể

n 
có

 g
iá

 tr
ị. 

Đ
án

h 
gi

á 
tổ

ng
 th

ể 
sứ

c 
kh

ỏe
 c

ác
 h

ệ 
si

nh
 th

ái
 v

en
 b

iể
n,

 
bi

ển
 v

à 
hả

i đ
ảo

.
- L

ập
 q

uy
 h

oạ
ch

 b
ảo

 v
ệ 

rừ
ng

 n
gậ

p 
m

ặn
 h

iệ
n 

có
, p

hụ
c 

hồ
i, 

tá
i s

in
h 

tự
 n

hi
ên

 rừ
ng

 n
gậ

p 
m

ặn
 v

en
 b

iể
n,

 p
há

t t
riể

n 
rừ

ng
 

ở 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
trọ

ng
 y

ếu
 đ

ể 
hì

nh
 th

àn
h 

và
nh

 đ
ai

 x
an

h 
vữ

ng
 c

hắ
c 

ve
n 

bi
ển

 từ
 M

ón
g 

C
ái

 đ
ến

 H
à 

Ti
ên

.
- X

ây
 d

ựn
g 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

bả
o 

tồ
n 

cá
c 

lo
ài

 đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 b
ảo

 v
ệ.
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- T
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 g

iả
i p

há
p 

tổ
ng

 th
ể 

ng
ăn

 c
hặ

n 
đà

 su
y 

gi
ảm

 n
gu

ồn
 lợ

i t
hủ

y 
sả

n 
trê

n 
cá

c 
vù

ng
 b

iể
n,

 từ
ng

 b
ướ

c 
ph

ục
 h

ồi
 

và
 là

m
 g

ià
u 

ng
uồ

n 
lợ

i t
hủ

y 
sả

n 
vù

ng
 b

iể
n 

gầ
n 

bờ
.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
 c

ác
 m

ô 
hì

nh
 đ

ồn
g 

qu
ản

 lý
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 h

ệ 
si

nh
 th

ái
 b

iể
n.

- C
ải

 th
iệ

n 
và

 p
hụ

c 
hồ

i m
ôi

 tr
ườ

ng
 c

ác
 h

ệ 
sin

h 
th

ái
 b

iể
n,

 h
ải

 đ
ảo

 b
ị ô

 n
hi

ễm
 v

à 
su

y 
th

oá
i.

- T
hự

c h
iệ

n 
đầ

y 
đủ

 cá
c đ

iề
u 

lu
ật

 q
uố

c t
ế đ

ượ
c q

uy
 đ

ịn
h 

tro
ng

 C
ôn

g 
ướ

c c
ủa

 L
iê

n 
H

ợp
 Q

uố
c v

ề L
uậ

t b
iể

n 
(U

N
C

LO
S)

 
để

 b
ảo

 tồ
n,

 sử
 d

ụn
g 

bề
n 

vữ
ng

 đ
ại

 d
ươ

ng
 v

à 
cá

c 
tà

i n
gu

yê
n 

bi
ển

 (M
ục

 ti
êu

 1
4.

c 
to

àn
 c

ầu
).

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

 

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i 
ng

uy
ên

 v
à 

M
ôi

 t
rư

ờn
g,

 B
ộ 

N
go

ại
 g

ia
o,

 V
iệ

n 
H

àn
 lâ

m
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 
V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

ve
n 

bi
ển

 tr
ực

 th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

M
ục

 ti
êu

 1
4.

3:
 G

iả
m

 th
iể

u 
và

 x
ử 

lý
 tá

c 
độ

ng
 c

ủa
 a

-x
ít 

hó
a 

đạ
i d

ươ
ng

, ư
u 

tiê
n 

vi
ệc

 tă
ng

 c
ườ

ng
 h

ợp
 tá

c 
kh

oa
 h

ọc
 ở

 tấ
t c

ả 
cá

c 
cấ

p 
tro

ng
 b

ối
 c

ản
h 

bi
ến

 đ
ổi

 k
hí

 h
ậu

 (M
ục

 ti
êu

 
14

.3
 to

àn
 c

ầu
)

- X
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
qu

an
 tr

ắc
 a

xí
t  

hó
a 

bi
ển

 v
à 

đạ
i d

ươ
ng

 q
uố

c 
gi

a.
 T

iế
n 

hà
nh

 đ
o 

đạ
c 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 m
ức

 đ
ộ 

ax
it 

hó
a 

(p
H

).

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu
 k

ho
a 

họ
c 

tro
ng

 đ
iề

u 
tra

 c
ơ 

bả
n 

về
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 b

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 b
iể

n 
và

 h
ải

 đ
ảo

, t
ro

ng
 

ki
ểm

 so
át

 ô
 n

hi
ễm

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 b

iể
n,

 h
ải

 đ
ảo

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

nă
ng

 lự
c 

độ
i n

gũ
 c

án
 b

ộ 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 tà
i n

gu
yê

n 
và

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 b

iể
n.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
hợ

p 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 đ
ể 

xử
 lý

 v
ấn

 đ
ề 

a 
xí

t h
óa

 đ
ại

 d
ươ

ng
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, V
iệ

n 
H

àn
 lâ

m
 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

ve
n 

bi
ển

 tr
ực

 th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

 

M
ục

 ti
êu

 1
4.

4:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

02
0,

 q
uả

n 
lý

 m
ột

 c
ác

h 
hi

ệu
 q

uả
 h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
ai

 th
ác

, c
hấ

m
 d

ứt
 v

iệ
c 

kh
ai

 th
ác

 h
ải

 sả
n 

qu
á 

m
ức

, c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ai
 th

ác
 h

ải
 sả

n 
bấ

t h
ợp

 p
há

p,
 k

hô
ng

 
đư

ợc
 b

áo
 c

áo
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

và
 n

hữ
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ai
 th

ác
 h

ải
 sả

n 
m

an
g 

tín
h 

hủ
y 

di
ệt

; t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 k

ế 
ho

ạc
h 

qu
ản

 lý
 k

ho
a 

họ
c 

để
 p

hụ
c 

hồ
i t

rữ
 lư

ợn
g 

hả
i s

ản
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
ng

ắn
 n

hấ
t c

ó 
th

ể,
 tố

i t
hi

ểu
 là

 ở
 m

ức
 c

ó 
th

ể 
đạ

t đ
ượ

c 
sả

n 
lư

ợn
g 

bề
n 

vữ
ng

 tố
i đ

a 
th

eo
 n

hữ
ng

 đ
ặc

 đ
iể

m
 si

nh
 h

ọc
 c

ủa
 c

hú
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
4.

4 
to

àn
 c

ầu
)

- T
ập

 tr
un

g 
ng

hi
ên

 c
ứu

 đ
iề

u 
tra

 n
gu

ồn
 lợ

i, 
dự

 b
áo

 n
gư

 tr
ườ

ng
 p

hụ
c 

vụ
 k

ha
i t

há
c 

hả
i s

ản
; đ

án
h 

gi
á 

trữ
 lư

ợn
g,

 g
iớ

i 
hạ

n 
kh

ai
 th

ác
.

- H
iệ

n 
đạ

i h
óa

 c
ôn

g 
tá

c 
qu

ản
 lý

 n
gh

ề 
cá

 tr
ên

 b
iể

n.
 X

ây
 d

ựn
g 

cơ
 c

hế
 q

uả
n 

lý
 p

hù
 h

ợp
 đ

ể 
đị

nh
 h

ướ
ng

 k
ha

i t
há

c,
 b

ảo
 

tồ
n 

và
 p

há
t t

riể
n 

ng
uồ

n 
lợ

i h
ải

 sả
n 

trê
n 

bi
ển

 m
ột

 c
ác

h 
bề

n 
vữ

ng
. Đ

ổi
 m

ới
 x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

hợ
p 

tá
c 

xã
 v

à 
liê

n 
m

in
h 

hợ
p 

tá
c 

xã
 n

gh
ề c

á t
he

o 
hư

ớn
g 

th
ật

 sự
 v

ì l
ợi

 íc
h 

củ
a n

gư
 d

ân
, b

ảo
 v

ệ m
ôi

 tr
ườ

ng
 si

nh
 th

ái
 b

ền
 v

ữn
g,

 g
ắn

 k
ết

 cộ
ng

 đ
ồn

g,
 p

há
t t

riể
n 

và
 ổ

n 
đị

nh
 x

ã 
hộ

i v
ùn

g 
bi

ển
 v

à 
hả

i đ
ảo

. H
ìn

h 
th

àn
h 

m
ột

 số
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 tậ
p 

đo
àn

 lớ
n 

đủ
 m

ạn
h 

để
 h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
ai

 th
ác

 
hả

i s
ản

 x
a 

bờ
 v

à 
hợ

p 
tá

c 
kh

ai
 th

ác
 v

iễ
n 

dư
ơn

g 
vớ

i c
ác

 n
ướ

c 
tro

ng
 k

hu
 v

ực
.

- N
gh

iê
n 

cứ
u 

và
 c

hu
yể

n 
gi

ao
 k

ho
a 

họ
c 

kỹ
 th

uậ
t t

ro
ng

 n
gh

ề 
kh

ai
 th

ác
 h

ải
 sả

n.
 T

hự
c 

hi
ện

 v
iệ

c 
th

ả 
cá

c 
gi

ốn
g 

th
ủy

 sả
n 

đả
m

 b
ảo

 c
hấ

t l
ượ

ng
 ra

 b
iể

n 
và

 c
ác

 th
ủy

 v
ực

 n
ội

 đ
ịa

 th
eo

 m
ùa

 v
ụ 

để
 p

hụ
c 

hồ
i, 

tá
i t

ạo
 v

à 
ph

át
 tr

iể
n 

ng
uồ

n 
lợ

i t
hủ

y 
sả

n.
 X

ây
 

dự
ng

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h,
 d

ự 
án

 b
ảo

 v
ệ,

 p
hụ

c 
hồ

i n
ăn

g 
su

ất
 si

nh
 h

ọc
 v

à 
kh

ả 
nă

ng
 c

un
g 

cấ
p 

ng
uồ

n 
di

nh
 d

ưỡ
ng

, 
nơ

i s
in

h 
sả

n,
 ư

ơm
 m

ầm
 n

gu
ồn

 lợ
i t

hủ
y 

sả
n 

củ
a 

cá
c 

hệ
 si

nh
 th

ái
 b

iể
n 

nh
ằm

 p
hụ

c 
hồ

i n
gu

ồn
 lợ

i t
hủ

y 
sả

n 
vù

ng
 b

iể
n 

gầ
n 

bờ
.

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
iế

t l
ập

 c
ơ 

ch
ế,

 c
hí

nh
 sá

ch
 q

uả
n 

lý
 k

ha
i t

há
c 

nộ
i đ

ịa
 từ

 đ
iề

u 
tra

 n
gu

ồn
 lợ

i t
rê

n 
cá

c 
lư

u 
vự

c 
sô

ng
, s

uố
i, 

hồ
 đ

ến
 q

uả
n 

lý
 k

ha
i t

há
c 

gắ
n 

vớ
i b

ảo
 v

ệ 
ng

uồ
n 

lợ
i t

hủ
y 

sả
n,

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
. C

hố
ng

 đ
án

h 
bắ

t b
ất

 h
ợp

 p
há

p,
 h

ủy
 d

iệ
t 

ng
uồ

n 
lợ

i. 
N

gh
iê

m
 c

ấm
 sử

 d
ụn

g 
cá

c 
cô

ng
 c

ụ 
kh

ai
 th

ác
 h

ủy
 h

oạ
i m

ôi
 tr

ườ
ng

 n
gu

ồn
 lợ

i t
hủ

y 
sả

n.
- P

há
t t

riể
n 

ng
uồ

n 
nh

ân
 lự

c 
có

 c
hấ

t l
ượ

ng
 c

ao
 c

ho
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu
 n

gu
ồn

 lợ
i v

à 
tổ

 c
hứ

c 
kh

ai
 th

ác
 h

ải
 sả

n 
trê

n 
bi

ển
.

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c v

à C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
Q

uố
c p

hò
ng

, B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

V
ận

 t
ải

, V
iệ

n 
H

àn
 l

âm
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 
V

iệ
t N

am
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 cá

c t
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

ve
n 

bi
ển

 tr
ực

 th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 



63

- C
ủn

g 
cố

, p
há

t t
riể

n 
ng

àn
h 

cơ
 k

hí
 đ

ón
g,

 sử
a 

tà
u 

cá
, p

há
t t

riể
n 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

ph
ụ 

trợ
 p

hụ
c 

vụ
 n

gà
nh

 c
ơ 

kh
í t

àu
 c

á,
 đ

ầu
 

tư
 n

ân
g 

cấ
p,

 h
iệ

n 
đạ

i h
óa

 c
ác

 c
ản

g 
cá

, b
ến

 c
á,

 c
ác

 k
hu

 n
eo

 đ
ậu

 tr
án

h 
trú

 b
ão

, c
ác

 k
hu

 h
ậu

 c
ần

 d
ịc

h 
vụ

 n
gh

ề 
cá

 v
en

 b
iể

n 
và

 tr
ên

 c
ác

 h
ải

 đ
ảo

.
- Q

uả
n 

lý
 cư

ờn
g 

lự
c k

ha
i t

há
c p

hù
 h

ợp
 v

ới
 k

hả
 n

ăn
g 

tá
i t

ạo
 n

gu
ồn

 lợ
i h

ải
 sả

n.
 T

iế
p 

cậ
n 

cá
c c

ơ 
ch

ế,
 cô

ng
 cụ

 th
ị t

rư
ờn

g 
đồ

ng
 th

ời
 v

ới
 v

iệ
c 

áp
 d

ụn
g 

cá
c 

bi
ện

 p
há

p 
hà

nh
 c

hí
nh

, c
hế

 tà
i h

ợp
 lý

 đ
ể 

đi
ều

 ti
ết

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ai
 th

ác
 n

gu
ồn

 lợ
i h

ải
 s

ản
 

tro
ng

 g
iớ

i h
ạn

 p
hụ

c 
hồ

i.

M
ục

 ti
êu

 1
4.

5:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 d
iệ

n 
tíc

h 
cá

c 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi

ển
 v

à 
ve

n 
bi

ển
 đ

ạt
 3

-5
%

 d
iệ

n 
tíc

h 
tự

 n
hi

ên
, d

ựa
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 k
ho

a 
họ

c 
và

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 lu
ật

 p
há

p 
qu

ốc
 g

ia
 v

à 
qu

ốc
 tế

 
(M

ục
 ti

êu
 1

4.
5 

to
àn

 c
ầu

)

- N
gh

iê
n 

cứ
u,

 đ
án

h 
gi

á 
tín

h 
đặ

c 
th

ù,
 tí

nh
 đ

ại
 d

iệ
n 

củ
a 

cá
c 

hệ
 si

nh
 th

ái
 b

iể
n,

 v
ùn

g 
bờ

 v
en

 b
iể

n,
 k

hu
 v

ực
 c

ư 
trú

, s
in

h 
số

ng
 tự

 n
hi

ên
 th

ườ
ng

 x
uy

ên
 h

oặ
c 

th
eo

 m
ùa

 c
ủa

 c
ác

 lo
ài

 si
nh

 v
ật

 b
iể

n 
th

uộ
c 

da
nh

 m
ục

 đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 b
ảo

 v
ệ;

 rà
 so

át
, x

em
 

xé
t m

ức
 đ

ộ 
đá

p 
ứn

g 
cá

c 
tiê

u 
ch

í t
hà

nh
 lậ

p 
vư

ờn
 q

uố
c 

gi
a,

 k
hu

 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n,
 k

hu
 b

ảo
 v

ệ 
lo

ài
 - 

si
nh

 c
ản

h,
 k

hu
 b

ảo
 

vệ
 c

ản
h 

qu
an

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Lu

ật
 Đ

a 
dạ

ng
 si

nh
 h

ọc
 v

à 
cá

c 
lu

ật
 c

ó 
liê

n 
qu

an
.

- R
à 

so
át

, n
gh

iê
n 

cứ
u,

 b
ổ 

su
ng

 q
uy

 h
oạ

ch
 h

ệ 
th

ốn
g 

cá
c 

kh
u 

bả
o 

tồ
n 

bi
ển

 v
à 

ve
n 

bi
ển

.
- T

ăn
g 

cư
ờn

g 
nă

ng
 lự

c 
ng

hi
ên

 c
ứu

 v
à 

ch
uy

ển
 g

ia
o 

cô
ng

 n
gh

ệ 
bi

ển
 th

eo
 c

ác
 H

ướ
ng

 d
ẫn

 v
à 

Ti
êu

 c
hu

ẩn
 c

ủa
 Ủ

y 
ba

n 
H

ải
 d

ươ
ng

 h
ọc

 L
iê

n 
qu

ốc
 g

ia
 v

ề 
C

hu
yể

n 
gi

ao
 C

ôn
g 

ng
hệ

 B
iể

n,
 n

hằ
m

 c
ải

 th
iệ

n 
sứ

c 
kh

ỏe
 đ

ại
 d

ươ
ng

 v
à 

tă
ng

 c
ườ

ng
 s

ự 
đó

ng
 g

óp
 c

ủa
 đ

a 
dạ

ng
 si

nh
 h

ọc
 b

iể
n 

và
o 

sự
 p

há
t t

riể
n 

củ
a 

qu
ốc

 g
ia

 (M
ục

 ti
êu

 1
4.

a 
to

àn
 c

ầu
).

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

qu
ốc

 tế
 tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

bả
o 

tồ
n 

bi
ển

. 
- T

ăn
g 

cư
ờn

g 
cơ

 c
hế

 đ
ầu

 tư
 v

à 
nă

ng
 lự

c 
ch

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

cá
c 

kh
u 

bả
o 

tồ
n 

bi
ển

.
- T

ăn
g 

cư
ờn

g 
cơ

 c
hế

, c
hí

nh
 sá

ch
 h

ỗ 
trợ

 c
ho

 n
gư

ời
 d

ân
 c

ó 
cu

ộc
 số

ng
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

cá
c 

kh
u 

bả
o 

tồ
n 

bi
ển

.
- T

ăn
g 

cư
ờn

g 
nh

ận
 th

ức
 n

gư
ời

 d
ân

, đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

tạ
i k

hu
 v

ực
 b

ảo
 tồ

n.

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 t
ư,

 B
ộ 

N
go

ại
 g

ia
o,

 B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã h

ội
, 

V
iệ

n 
H

àn
 lâ

m
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 V
iệ

t N
am

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

ve
n 

bi
ển

 tr
ực

 th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

M
ục

 ti
êu

 1
4.

6:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 n
gh

iê
m

 c
ấm

 c
ác

 lo
ại

 h
ìn

h 
trợ

 c
ấp

 th
ủy

 sả
n 

dẫ
n 

đế
n 

vi
ệc

 đ
án

h 
bắ

t q
uá

 m
ức

 h
oặ

c 
đá

nh
 b

ắt
 p

hi
 p

há
p,

 k
hô

ng
 b

áo
 c

áo
, k

hô
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
(I

U
U

) 
tạ

o 
đi

ều
 k

iệ
n 

ch
o 

vi
ệc

 đ
àm

 p
há

n 
trợ

 c
ấp

 th
ủy

 sả
n 

củ
a 

Tổ
 c

hứ
c 

Th
ươ

ng
 m

ại
 T

hế
 g

iớ
i (

M
ục

 ti
êu

 1
4.

6 
to

àn
 c

ầu
)

- X
ây

 d
ựn

g 
lộ

 tr
ìn

h 
xó

a 
bỏ

 tr
ợ 

cấ
p 

đố
i v

ới
 h

oạ
t đ

ộn
g 

đá
nh

 b
ắt

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 là

 g
ây

 ra
 tá

c 
độ

ng
 x

ấu
 tớ

i n
gu

ồn
 lợ

i 
hả

i s
ản

 đ
ã 

tro
ng

 tì
nh

 tr
ạn

g 
bị

 đ
án

h 
bắ

t q
uá

 m
ức

; x
óa

 b
ỏ 

m
ọi

 h
ìn

h 
th

ức
 tr

ợ 
cấ

p 
ch

o 
cá

c 
tà

u 
đá

nh
 b

ắt
 b

ất
 h

ợp
 p

há
p,

 k
hô

ng
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
và

 k
hô

ng
 b

áo
 c

áo
.

- T
hự

c 
hi

ện
 c

hí
nh

 s
ác

h 
th

uế
 k

ha
i t

há
c 

tà
i n

gu
yê

n 
đố

i v
ới

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ai
 th

ác
 th

ủy
 s

ản
 đ

ể 
th

úc
 đ

ẩy
 h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
ai

 
th

ác
 th

ủy
 sả

n 
bề

n 
vữ

ng
. 

- T
ạo

 k
hả

 n
ăn

g 
tiế

p 
cậ

n 
cá

c 
tà

i n
gu

yê
n 

bi
ển

 v
à 

th
ị t

rư
ờn

g 
ch

o 
cá

c 
hộ

 n
gư

 d
ân

 q
uy

 m
ô 

nh
ỏ,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

hộ
 n

gư
 d

ân
 

ng
hè

o 
(M

ục
 ti

êu
 1

4.
b 

to
àn

 c
ầu

).

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
La

o 
độ

ng
 -

 T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i, 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
ve

n 
bi

ển
 tr

ực
 th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 

M
ục

 ti
êu

 1
5:

 B
ảo

 v
ệ 

và
 p

há
t t

ri
ển

 r
ừn

g 
bề

n 
vữ

ng
, b

ảo
 tồ

n 
đa

 d
ạn

g 
si

nh
 h

ọc
, p

há
t t

ri
ển

 d
ịc

h 
vụ

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

, c
hố

ng
 sa

 m
ạc

 h
óa

, n
gă

n 
ch

ặn
 su

y 
th

oá
i v

à 
ph

ục
 h

ồi
 tà

i 
ng

uy
ên

 đ
ất

 (8
)

M
ục

 ti
êu

 1
5.

1:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 đ
ảm

 b
ảo

 sự
 b

ảo
 tồ

n,
 p

hụ
c 

hồ
i v

à 
sử

 d
ụn

g 
bề

n 
vữ

ng
 c

ác
 h

ệ 
sin

h 
th

ái
 đ

ất
 n

gậ
p 

nư
ớc

 q
ua

n 
trọ

ng
, c

ác
 d

ịc
h 

vụ
 h

ệ 
sin

h 
th

ái
, đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
cá

c 
hệ

 si
nh

 
th

ái
 rừ

ng
 v

à 
đấ

t k
hô

 h
ạn

 th
eo

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
qu

ốc
 tế

 (M
ục

 ti
êu

 1
5.

1 
to

àn
 c

ầu
)
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- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
đi

ều
 tr

a,
 đ

án
h 

gi
á 

tiề
m

 n
ăn

g,
 tr

ữ 
lư

ợn
g,

 g
iá

 tr
ị k

in
h 

tế
, t

hự
c 

trạ
ng

 v
à 

xu
 h

ướ
ng

 d
iễ

n 
bi

ến
 c

ủa
 c

ác
 n

gu
ồn

 
tà

i n
gu

yê
n 

qu
ốc

 g
ia

.
- Q

uy
 h

oạ
ch

 b
ảo

 tồ
n 

đa
 d

ạn
g 

sin
h 

họ
c;

 q
uy

 h
oạ

ch
, q

uả
n 

lý
 v

à 
kh

ai
 th

ác
, s

ử 
dụ

ng
 h

ợp
 lý

, h
iệ

u 
qu

ả 
và

 b
ền

 v
ữn

g 
cá

c 
ng

uồ
n 

tà
i n

gu
yê

n 
qu

ốc
 g

ia
.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
ng

hi
ên

 c
ứu

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

hệ
 si

nh
 th

ái
 v

à 
cá

c 
ch

ỉ t
iê

u 
đá

nh
 g

iá
 đ

ịn
h 

lư
ợn

g.
 

- N
gh

iê
n 

cứ
u,

 x
ây

 d
ựn

g 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 th
í đ

iể
m

 b
ồi

 h
oà

n 
đa

 d
ạn

g 
si

nh
 h

ọc
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, V
iệ

n 
H

àn
 lâ

m
 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

M
ục

 ti
êu

 1
5.

2:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

02
0,

 g
iả

m
 c

ơ 
bả

n 
vi

ệc
 c

hu
yể

n 
đổ

i m
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t r
ừn

g 
sa

ng
 m

ục
 đ

íc
h 

kh
ác

; đ
ến

 n
ăm

 2
03

0,
 tă

ng
 c

ườ
ng

 th
ực

 h
iệ

n 
qu

ản
 lý

 b
ền

 v
ữn

g 
cá

c 
lo

ại
 

rừ
ng

, n
gă

n 
ch

ặn
 ch

ặt
 p

há
 rừ

ng
, p

hụ
c h

ồi
 rừ

ng
 đ

ã s
uy

 th
oá

i, 
đẩ

y 
m

ạn
h 

trồ
ng

 v
à t

ái
 si

nh
 rừ

ng
, đ

ưa
 đ

ộ 
ch

e p
hủ

 rừ
ng

 lê
n 

kh
oả

ng
 4

4-
45

%
  t

rê
n 

to
àn

 q
uố

c (
M

ục
 ti

êu
 1

5.
2 

to
àn

 cầ
u)

- Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ấm
 d

ứt
 c

hu
yể

n 
đổ

i r
ừn

g 
tự

 n
hi

ên
 s

an
g 

m
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
kh

ác
 (t

rừ
 c

ác
 d

ự 
án

 p
hụ

c 
vụ

 m
ục

 đ
íc

h 
an

 
ni

nh
, q

uố
c 

ph
òn

g 
đặ

c 
bi

ệt
 đ

ượ
c 

Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 p
hê

 d
uy

ệt
); 

Q
uả

n 
lý

 rừ
ng

 th
ốn

g 
nh

ất
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 th
iế

t l
ập

 lâ
m

 p
hậ

n 
qu

ốc
 g

ia
 ổ

n 
đị

nh
.

- T
iế

p 
tụ

c 
ho

àn
 th

iệ
n 

ch
ín

h 
sá

ch
 g

ia
o,

 c
ho

 th
uê

 rừ
ng

 v
à 

đấ
t l

âm
 n

gh
iệ

p.
 Ư

u 
tiê

n 
gi

ao
, k

ho
án

 rừ
ng

 p
hò

ng
 h

ộ 
ch

o 
cá

c 
cộ

ng
 đ

ồn
g,

 tổ
 c

hứ
c 

ki
nh

 tế
, h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 đ

ể 
qu

ản
 lý

 b
ảo

 v
ệ 

và
 h

ưở
ng

 lợ
i l

âu
 d

ài
 th

eo
 q

uy
 h

oạ
ch

, k
ế 

ho
ạc

h 
đã

 d
uy

ệt
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ph
ân

 c
ấp

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 rừ
ng

 c
ho

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 c
ác

 c
ấp

 h
uy

ện
 v

à 
xã

. Q
uy

 đ
ịn

h 
rõ

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
à 

qu
yề

n 
hạ

n 
củ

a 
ch

ủ 
rừ

ng
, c

hí
nh

 q
uy

ền
 c

ác
 c

ấp
, c

ác
 c

ơ 
qu

an
 th

ừa
 h

àn
h 

ph
áp

 lu
ật

 v
à 

th
ôn

 x
ã 

nế
u 

để
 m

ất
 rừ

ng
, p

há
 rừ

ng
 ở

 
đị

a 
ph

ươ
ng

.
- T

ăn
g 

cư
ờn

g 
nă

ng
 lự

c 
và

 c
ủn

g 
cố

 c
ác

 lự
c 

lư
ợn

g 
ki

ểm
 lâ

m
 b

ảo
 v

ệ 
rừ

ng
 đ

ể 
ứn

g 
ph

ó 
vớ

i n
hữ

ng
 v

ụ 
vi

ệc
 v

i p
hạ

m
 lâ

m
 

lu
ật

 v
à 

th
iê

n 
ta

i n
hư

 c
há

y 
rừ

ng
, s

âu
 b

ện
h 

hạ
i r

ừn
g.

 C
hú

 tr
ọn

g 
ki

ểm
 tr

a 
qu

á 
trì

nh
 k

ha
i t

há
c 

lâ
m

 sả
n 

tạ
i r

ừn
g.

- X
ây

 d
ựn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 tạ
o 

th
uậ

n 
lợ

i c
ho

 n
gư

ời
 đ

ượ
c 

gi
ao

, k
ho

án
 đ

ất
 v

à 
rừ

ng
 th

ực
 h

iệ
n 

qu
yề

n 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t, 
sử

 d
ụn

g 
và

 s
ở 

hữ
u 

rừ
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 tr

on
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 n
ền

 k
in

h 
tế

 
hà

ng
 h

óa
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ph
ổ 

bi
ến

, g
iá

o 
dụ

c 
ph

áp
 lu

ật
 đ

ể 
nâ

ng
 c

ao
 n

hậ
n 

th
ức

 v
à 

trá
ch

 n
hi

ệm
 c

ủa
 c

ác
 c

ấp
, c

ác
 n

gà
nh

, m
ỗi

 n
gư

ời
 

dâ
n 

về
 b

ảo
 v

ệ 
và

 p
há

t t
riể

n 
rừ

ng
.

- H
uy

 đ
ộn

g 
cá

c 
ng

uồ
n 

lự
c 

tro
ng

 v
à 

ng
oà

i n
ướ

c 
ph

ục
 v

ụ 
ch

o 
qu

ản
 lý

 rừ
ng

 b
ền

 v
ữn

g,
 b

ao
 g

ồm
 c

ả 
cô

ng
 tá

c 
bả

o 
tồ

n 
và

 
tá

i s
in

h 
rừ

ng
; Q

uy
 h

oạ
ch

, p
hâ

n 
lo

ại
 v

à 
có

 k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

3 
lo

ại
 rừ

ng
 (M

ục
 ti

êu
 1

5.
b 

to
àn

 c
ầu

).

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 
Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, 
Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t 
N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i 
- n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

M
ục

 ti
êu

 1
5.

3:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 tă
ng

 c
ườ

ng
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 sa

 m
ạc

 h
óa

, k
hô

i p
hụ

c 
đấ

t t
ho

ái
 h

óa
, b

ao
 g

ồm
 đ

ất
 b

ị ả
nh

 h
ưở

ng
 b

ởi
 h

iệ
n 

tư
ợn

g 
sa

 m
ạc

 h
óa

, h
ạn

 h
án

, l
ũ 

lụ
t v

à 
do

 c
ác

 
ng

uy
ên

 n
hâ

n 
kh

ác
 (M

ục
 ti

êu
 1

5.
3 

to
àn

 c
ầu

)

- H
oà

n 
th

iệ
n 

cơ
 sở

 p
há

p 
lý

 b
ảo

 v
ệ 

tà
i n

gu
yê

n 
đấ

t, 
tà

i n
gu

yê
n 

rừ
ng

 v
à 

tà
i n

gu
yê

n 
nư

ớc
. 

- N
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
, đ

ào
 tạ

o 
ng

uồ
n 

nh
ân

 lự
c 

và
 tă

ng
 c

ườ
ng

 c
ơ 

sở
 v

ật
 c

hấ
t k

ỹ 
th

uậ
t, 

cơ
 sở

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

để
 p

hụ
c 

vụ
 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

sa
 m

ạc
 h

óa
.  

- Đ
iề

u 
tra

, đ
án

h 
gi

á 
th

ực
 tr

ạn
g 

sa
 m

ạc
 h

óa
 v

à 
xá

c 
đị

nh
 n

gu
yê

n 
nh

ân
, đ

ề 
xu

ất
 g

iả
i p

há
p 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 sa
 m

ạc
 h

óa
.

- P
hụ

c 
hồ

i t
ối

 đ
a 

cá
c 

vù
ng

 đ
ất

 b
ị s

a 
m

ạc
 h

oá
. X

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

m
ô 

hì
nh

 th
í đ

iể
m

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 c
ôn

g 
ng

hệ
 p

hụ
c 

hồ
i v

à 
tă

ng
 đ

ộ 
ph

ì c
ủa

 đ
ất

 b
ị h

oa
ng

 h
óa

 d
o 

ô 
nh

iễ
m

, t
hi

ếu
 n

ướ
c.

..,
 c

ác
 m

ô 
hì

nh
 h

oạ
t đ

ộn
g 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
liê

n 
kế

t t
ừ 

sả
n 

xu
ất

 n
ôn

g,
 

lâ
m

 n
gh

iệ
p 

đế
n 

th
ị t

rư
ờn

g 
để

 c
an

h 
tá

c 
hi

ệu
 q

uả
, b

ền
 v

ữn
g 

ở 
vù

ng
 sa

 m
ạc

 h
óa

. 

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
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- N
gh

iê
n 

cứ
u 

ứn
g 

dụ
ng

 c
ác

 c
ôn

g 
ng

hệ
 h

iệ
n 

đạ
i, 

cô
ng

 n
gh

ệ 
tru

yề
n 

th
ốn

g 
tro

ng
 sử

 d
ụn

g 
bả

o 
vệ

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
bề

n 
vữ

ng
 

tà
i n

gu
yê

n 
rừ

ng
, t

ài
 n

gu
yê

n 
đấ

t, 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 p
hụ

c 
vụ

 p
hò

ng
, c

hố
ng

 s
a 

m
ạc

 h
óa

. K
hu

yế
n 

kh
íc

h 
áp

 d
ụn

g 
cá

c 
bi

ện
 p

há
p 

ca
nh

 tá
c,

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t b

ền
 v

ữn
g 

tro
ng

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

, h
ạn

 ch
ế s

ử 
dụ

ng
 h

óa
 ch

ất
, p

hâ
n 

bó
n 

vô
 cơ

 tr
on

g 
sả

n 
xu

ất
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
, 

ch
ốn

g 
xó

i m
òn

, r
ửa

 tr
ôi

, s
uy

 th
oá

i đ
ất

.
- T

hú
c 

đẩ
y 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
m

ô 
hì

nh
 là

ng
 k

in
h 

tế
 si

nh
 th

ái
 tr

ên
 c

ác
 v

ùn
g 

đấ
t t

ho
ái

 h
óa

, b
ạc

 m
àu

, h
oa

ng
 m

ạc
 h

óa
 n

hằ
m

 
cả

i t
ạo

 c
hấ

t đ
ất

, t
hu

 h
ẹp

 q
uy

 m
ô 

và
 m

ức
 đ

ộ 
th

oá
i h

óa
, b

ạc
 m

àu
.

- R
à 

so
át

, k
iệ

n 
to

àn
 tổ

 c
hứ

c 
bộ

 m
áy

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 c
hố

ng
 sa

 m
ạc

 h
óa

.

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
Tà

i 
ng

uy
ên

 v
à 

M
ôi

 t
rư

ờn
g,

 B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
N

ội
 v

ụ,
 B

ộ 
Tư

 p
há

p,
 

V
iệ

n 
H

àn
 lâ

m
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 V
iệ

t N
am

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 -

 x
ã 

hộ
i, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 -

 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

M
ục

 ti
êu

 1
5.

4:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 đ
ảm

 b
ảo

 b
ảo

 tồ
n 

cá
c 

hệ
 si

nh
 th

ái
 rừ

ng
 c

ó 
tầ

m
 q

ua
n 

trọ
ng

 q
uố

c 
gi

a 
và

 q
uố

c 
tế

, b
ao

 g
ồm

 c
ả 

tín
h 

đa
 d

ạn
g 

si
nh

 h
ọc

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

hệ
 si

nh
 th

ái
, p

hụ
c 

vụ
 c

ho
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
5.

4 
to

àn
 c

ầu
)

- C
ủn

g 
cố

, h
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

cá
c 

kh
u 

bả
o 

tồ
n.

 

- T
iế

p 
tụ

c 
đẩ

y 
m

ạn
h 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
bả

o 
vệ

 n
gh

iê
m

 n
gặ

t r
ừn

g 
ng

uy
ên

 s
in

h;
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

bi
ện

 p
há

p 
ng

ăn
 c

hặ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

tìn
h 

trạ
ng

 p
há

 rừ
ng

, k
ha

i t
há

c 
rừ

ng
 tr

ái
 p

hé
p 

nh
ằm

 b
ảo

 v
ệ 

rừ
ng

 tự
 n

hi
ên

, r
ừn

g 
đặ

c 
dụ

ng
, r

ừn
g 

ph
òn

g 
hộ

 đ
ầu

 n
gu

ồn
.

- P
hụ

c 
hồ

i r
ừn

g 
ng

ập
 m

ặn
. T

hự
c 

hi
ện

 k
ế 

ho
ạc

h 
bả

o 
tồ

n 
và

 sử
 d

ụn
g 

bề
n 

vữ
ng

 c
ác

 v
ùn

g 
đấ

t n
gậ

p 
nư

ớc
 tr

ên
 p

hạ
m

 v
i 

to
àn

 q
uố

c,
 ư

u 
tiê

n 
đố

i v
ới

 c
ác

 lư
u 

vự
c 

sô
ng

 tr
ọn

g 
yế

u.

- X
ác

 đ
ịn

h 
qu

y 
m

ô,
 p

hạ
m

 v
i v

à 
tri

ển
 k

ha
i c

ác
 g

iả
i p

há
p 

bả
o 

vệ
, p

hụ
c 

hồ
i c

ác
 h

ệ 
si

nh
 th

ái
 rạ

n 
sa

n 
hô

 v
à 

th
ảm

 c
ỏ 

bi
ển

 
trê

n 
qu

y 
m

ô 
to

àn
 q

uố
c.

- N
hâ

n 
rộ

ng
 c

ác
 m

ô 
hì

nh
 q

uả
n 

lý
 k

hu
 b

ảo
 tồ

n 
th

iê
n 

nh
iê

n 
có

 sự
 th

am
 g

ia
 c

ủa
 c

ộn
g 

đồ
ng

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 c
hi

a 
sẻ

 
hà

i h
òa

 lợ
i í

ch
 g

iữ
a 

cá
c 

bê
n 

có
 li

ên
 q

ua
n.

- N
gh

iê
n 

cứ
u,

 x
ây

 d
ựn

g 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 th
í đ

iể
m

 lư
ợn

g 
gi

á 
ki

nh
 tế

 đ
a 

dạ
ng

 si
nh

 h
ọc

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

hệ
 si

nh
 th

ái
.

- H
oà

n 
th

iệ
n 

ch
ín

h 
sá

ch
 v

à 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

ch
i t

rả
 d

ịc
h 

vụ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 rừ
ng

 tr
ên

 p
hạ

m
 v

i c
ả 

nư
ớc

; t
hí

 đ
iể

m
 c

hí
nh

 
sá

ch
 c

hi
 tr

ả 
dị

ch
 v

ụ 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 c
ác

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

 b
iể

n 
và

 đ
ất

 n
gậ

p 
nư

ớc
.

- L
ập

 v
à 

tri
ển

 k
ha

i k
ế 

ho
ạc

h 
đề

 c
ử 

cá
c 

kh
u 

bả
o 

tồ
n 

đạ
t c

ác
 d

an
h 

hi
ệu

 q
uố

c 
tế

 v
ề 

bả
o 

tồ
n,

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 k
hu

 đ
ất

 n
gậ

p 
nư

ớc
 c

ó 
tầ

m
 q

ua
n 

trọ
ng

 q
uố

c 
tế

 (k
hu

 R
am

sa
r)

, k
hu

 d
ự 

trữ
 si

nh
 q

uy
ển

, v
ườ

n 
di

 sả
n 

A
SE

A
N

. X
ây

 d
ựn

g 
và

 b
an

 h
àn

h 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

qu
ản

 lý
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 k

hu
 b

ảo
 tồ

n 
đư

ợc
 q

uố
c 

tế
 c

ôn
g 

nh
ận

; t
hự

c 
hi

ện
 c

hí
nh

 sá
ch

 h
ỗ 

trợ
 x

ây
 d

ựn
g 

nă
ng

 
lự

c 
để

 q
uả

n 
lý

 h
iệ

u 
qu

ả 
cá

c 
kh

u 
nà

y.

- L
ồn

g 
gh

ép
 đ

a 
dạ

ng
 s

in
h 

họ
c 

và
 d

ịc
h 

vụ
 h

ệ 
si

nh
 th

ái
 v

ào
 c

ác
 c

hi
ến

 lư
ợc

, q
uy

 h
oạ

ch
, k

ế 
ho

ạc
h,

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 p
há

t 
tri

ển
 c

ủa
 q

uố
c 

gi
a 

và
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
(M

ục
 ti

êu
 1

5.
9 

to
àn

 c
ầu

).

- H
uy

 đ
ộn

g 
tà

i c
hí

nh
 từ

 tấ
t c

ả 
cá

c 
ng

uồ
n 

ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

bả
o 

tồ
n,

 sử
 d

ụn
g 

đa
 d

ạn
g 

si
nh

 h
ọc

 v
à 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

hệ
 si

nh
 th

ái
 

m
ột

 c
ác

h 
bề

n 
vữ

ng
 (M

ục
 ti

êu
 1

5.
a 

to
àn

 c
ầu

).

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
hợ

p 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 n
hằ

m
 á

p 
dụ

ng
, t

riể
n 

kh
ai

 rộ
ng

 rã
i c

ác
 c

ơ 
ch

ế 
tà

i c
hí

nh
 m

ới
 n

hằ
m

 tă
ng

 c
ườ

ng
 n

gu
ồn

 lự
c 

ch
o 

đa
 d

ạn
g 

si
nh

 h
ọc

.

C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

N
go

ại
 g

ia
o,

 B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 1
5.

5:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

ữn
g 

hà
nh

 đ
ộn

g 
cấ

p 
th

iế
t đ

ể 
ng

ăn
 c

hặ
n 

và
 ti

ến
 đ

ến
 c

hấ
m

 d
ứt

 sự
 su

y 
th

oá
i n

ơi
 c

ư 
trú

 tự
 n

hi
ên

 c
ác

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

, b
ảo

 v
ệ 

và
 n

gă
n 

ch
ặn

 
ng

uy
 c

ơ 
tu

yệ
t c

hủ
ng

 c
ủa

 c
ác

 lo
ài

 đ
ộn

g,
 th

ực
 v

ật
 n

gu
y 

cấ
p 

(M
ục

 ti
êu

 1
5.

5 
to

àn
 c

ầu
)

- N
gă

n 
ch

ặn
 sự

 su
y 

gi
ảm

 c
ác

 lo
ài

 h
oa

ng
 d

ã 
bị

 đ
e 

dọ
a,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
oà

i n
gu

y 
cấ

p,
 q

uý
, h

iế
m

 đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 b
ảo

 v
ệ.

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

cá
c 

m
ục

 ti
êu

 v
à 

nh
iệ

m
 v

ụ 
củ

a 
Đ

ề 
án

 B
ảo

 v
ệ 

cá
c 

lo
ài

 th
ủy

 si
nh

 q
uý

 h
iế

m
 c

ó 
ng

uy
 c

ơ 
tu

yệ
t c

hủ
ng

 đ
ến

 n
ăm

 2
01

5,
 tầ

m
 n

hì
n 

đế
n 

nă
m

 2
02

0.

- Đ
iề

u 
tra

, q
ua

n 
trắ

c,
 đ

ịn
h 

kỳ
 c

ập
 n

hậ
t v

à 
cô

ng
 b

ố 
D

an
h 

m
ục

 lo
ài

 n
gu

y 
cấ

p,
 q

uý
, h

iế
m

 đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 b
ảo

 v
ệ.

- T
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 b

ảo
 tồ

n 
lo

ài
 n

gu
y 

cấ
p,

 q
uý

, h
iế

m
 đ

ượ
c 

ưu
 ti

ên
 b

ảo
 v

ệ,
 đ

ặc
 b

iệ
t ư

u 
tiê

n 
đố

i v
ới

 c
ác

 lo
ài

 
th

ú 
lớ

n 
ng

uy
 c

ấp
: V

oi
, H

ổ,
 S

ao
 L

a 
và

 c
ác

 lo
ài

 li
nh

 tr
ưở

ng
.

- Đ
iề

u 
tra

, đ
án

h 
gi

á 
hi

ện
 tr

ạn
g 

cá
c 

lo
ài

 đ
ộn

g 
vậ

t, 
th

ực
 v

ật
 h

oa
ng

 d
ã 

ng
uy

 c
ấp

 q
uý

, h
iế

m
 v

à 
đị

nh
 k

ỳ 
cậ

p 
nh

ật
, b

iê
n 

so
ạn

, t
ái

 b
ản

 S
ác

h 
Đ

ỏ 
V

iệ
t N

am
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

gi
ữa

 c
ác

 n
ướ

c 
để

 c
hố

ng
 lạ

i t
ìn

h 
trạ

ng
 b

uô
n 

bá
n 

độ
ng

 th
ực

 v
ật

 h
oa

ng
 d

ã 
bị

 k
ha

i t
há

c 
trá

i p
hé

p.

C
hủ

 tr
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B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp
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à P

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn

, 
Bộ

 N
go

ại
 g

ia
o,

 B
ộ 

Cô
ng

 a
n,

 B
ộ 

Q
uố

c 
ph

òn
g,

 B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t 
N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 
- x

ã 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 

M
ục

 ti
êu

 1
5.

6:
 Đ

ảm
 b

ảo
 c

hi
a 

sẻ
 c

ôn
g 

bằ
ng

 v
à 

bì
nh

 đ
ẳn

g 
lợ

i í
ch

 từ
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

ng
uồ

n 
ge

n 
và

 tă
ng

 c
ườ

ng
 ti

ếp
 c

ận
 h

ợp
 lý

 c
ác

 n
gu

ồn
 g

en
 th

eo
 c

am
 k

ết
 q

uố
c 

tế
 (M

ục
 ti

êu
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 to
àn

 c
ầu

)

- Đ
iề

u 
tra

, l
ập

 d
an

h 
m

ục
, b

ảo
 v

ệ 
và

 p
há

t t
riể

n 
ng

uồ
n 

ge
n.

- T
hu

 th
ập

, t
ư 

liệ
u 

hó
a;

 lậ
p 

ch
ỉ d

ẫn
 đ

ịa
 lý

 v
à 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

bi
ện

 p
há

p 
bả

o 
tồ

n 
tri

 th
ức

 tr
uy

ền
 th

ốn
g 

về
 n

gu
ồn

 g
en

.

- N
gh

iê
n 

cứ
u,

 x
ây

 d
ựn

g 
qu

y 
đị

nh
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 c
ơ 

ch
ế 

tiế
p 

cậ
n 

ng
uồ

n 
ge

n 
và

 c
hi

a 
sẻ

 lợ
i í

ch
 th

u 
đư

ợc
 từ

 n
gu

ồn
 g

en
; 

th
ực

 h
iệ

n 
m

ô 
hì

nh
 th

í đ
iể

m
 c

hi
a 

sẻ
 lợ

i í
ch

 th
u 

đư
ợc

 từ
 n

gu
ồn

 g
en

, c
hú

 tr
ọn

g 
lợ

i í
ch

 c
ủa

 c
ộn

g 
đồ

ng
.

- T
riể

n 
kh

ai
 th

ực
 h

iệ
n 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

Đ
ề 

án
 tă

ng
 c

ườ
ng

 n
ăn

g 
lự

c 
về

 q
uả

n 
lý

 ti
ếp

 c
ận

 n
gu

ồn
 g

en
 v

à 
ch

ia
 sẻ

 c
ôn

g 
bằ

ng
, 

hợ
p 

lý
 lợ

i í
ch

 p
há

t s
in

h 
từ

 v
iệ

c 
sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

ge
n.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

, V
iệ

n 
H

àn
 lâ

m
 

K
ho

a 
họ

c 
và
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ôn

g 
ng

hệ
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 -

 x
ã 

hộ
i, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 t

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 

M
ục

 ti
êu

 1
5.

7:
 N

gă
n 

ch
ặn

 v
à 

xử
 lý

 c
ác

 h
àn

h 
độ

ng
 k

ha
i t

há
c,

 b
uô

n 
bá

n 
và

 ti
êu

 th
ụ 

trá
i p

hé
p 

cá
c 

lo
ài

 đ
ộn

g,
 th

ực
 v

ật
 h

oa
ng

 d
ã 

có
 n

gu
y 

cơ
 tu

yệ
t c

hủ
ng

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ủa

 
ch

ún
g 

(M
ục

 ti
êu

 1
5.

7 
to

àn
 c

ầu
)

- T
hú

c 
đẩ

y 
sự

 th
am

 g
ia

 rộ
ng

 rã
i c

ủa
 c

ộn
g 

đồ
ng

 v
à 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 th

ôn
g 

tin
 đ

ại
 c

hú
ng

 tr
on

g 
ph

át
 h

iệ
n,

 n
gă

n 
ch

ặn
 

cá
c 

hà
nh

 v
i k

ha
i t

há
c,

 b
uô

n 
bá

n 
và

 ti
êu

 th
ụ 

trá
i p

hé
p 

độ
ng

, t
hự

c 
vậ

t h
oa

ng
 d

ã.

- T
hự

c 
hi

ện
 c

ơ 
ch

ế 
ph

ối
 h

ợp
 li

ên
 n

gà
nh

 g
iữ

a 
cá

c 
lự

c 
lư

ợn
g 

cả
nh

 sá
t m

ôi
 tr

ườ
ng

, q
uả

n 
lý

 th
ị t

rư
ờn

g,
 h

ải
 q

ua
n,

 k
iể

m
 

lâ
m

, k
iể

m
 n

gư
 tr

on
g 

vi
ệc

 p
há

t h
iệ

n 
và

 x
ử 

lý
 n

gh
iê

m
 c

ác
 h

àn
h 

vi
 k

ha
i t

há
c,

 b
uô

n 
bá

n,
 ti

êu
 th

ụ 
trá

i p
hé

p 
độ

ng
, t

hự
c 

vậ
t 

ho
an

g 
dã

.

- V
ận

 đ
ộn

g,
 tu

yê
n 

tru
yề

n 
rộ

ng
 rã

i v
ề 

vi
ệc

 k
hô

ng
 ti

êu
 th

ụ,
 s

ử 
dụ

ng
 s

ản
 p

hẩ
m

 từ
 đ

ộn
g 

vậ
t h

oa
ng

 d
ã 

trê
n 

ph
ạm

 v
i 

to
àn

 q
uố

c.
 

C
hủ
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ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
, B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
C

ôn
g 

an
, B

ộ 
N

go
ại

 g
ia

o,
 B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 th
ôn

g,
 Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t N

am
, 

Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 

hộ
i, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 - 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân
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c 
tỉn
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àn
h 
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- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

vớ
i m

ạn
g 

lư
ới

 th
ực

 th
i p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 v
à 

qu
ốc

 tế
 (A

SE
A

N
 W

EN
, I

nt
er

po
l) 

tro
ng

 b
uô

n 
bá

n,
 v

ận
 c

hu
yể

n 
trá

i p
hé

p 
độ

ng
, t

hự
c 

vậ
t h

oa
ng

 d
ã.

- H
uy

 đ
ộn

g 
sự

 h
ỗ 

trợ
 q

uố
c 

tế
 n

hằ
m

 n
gă

n 
ch

ặn
 v

à 
xử

 lý
 c

ác
 h

àn
h 

độ
ng

 k
ha

i t
há

c,
 b

uô
n 

bá
n 

và
 ti

êu
 th

ụ 
trá

i p
hé

p 
cá

c 
lo

ài
 đ

ộn
g 

th
ực

 v
ật

 h
oa

ng
 d

ã 
và

 tă
ng

 c
ườ

ng
 n

ăn
g 

lự
c 

củ
a 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
đị

a 
ph

ươ
ng

 đ
ể 

ph
át

 tr
iể

n 
si

nh
 k

ế 
bề

n 
vữ

ng
 (M

ục
 

tiê
u 

15
.c

 to
àn

 c
ầu

).
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 ti
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 1
5.
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 Đ

ến
 n

ăm
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02
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 c
ó 

bi
ện

 p
há

p 
hi

ệu
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uả
 đ

ể 
ng

ăn
 n

gừ
a,
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iể

m
 so

át
 v

à 
ph

òn
g 

trừ
 c

ác
 lo

ài
 si

nh
 v

ật
 n

go
ại

 la
i x

âm
 h

ại
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 h

ệ 
si

nh
 th

ái
 đ

ất
 v

à 
nư

ớc
; t

ăn
g 

cư
ờn

g 
qu

ản
 lý

 a
n 

to
àn

 si
nh

 h
ọc

 đ
ối

 v
ới

 si
nh

 v
ật

 b
iế

n 
đổ

i g
en

 (M
ục

 ti
êu

 1
5.

8 
to

àn
 c

ầu
)

- Đ
iề

u 
tra

 th
ực

 tr
ạn

g 
cá

c 
lo

ài
 si

nh
 v

ật
 n

go
ại

 la
i x

âm
 h

ại
 v

à 
có

 n
gu

y 
cơ

 x
âm

 h
ại

 tr
ên

 p
hạ

m
 v

i t
oà

n 
qu

ốc
; đ

ặc
 b

iệ
t c

hú
 

trọ
ng

 c
ác

 k
hu

 b
ảo

 tồ
n 

th
iê

n 
nh

iê
n,

 h
ệ 

si
nh

 th
ái

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

hệ
 si

nh
 th

ái
 rừ

ng
.

- T
iế

p 
tụ

c 
tri

ển
 k

ha
i t

hự
c 

hi
ện

 h
iệ

u 
qu

ả 
Đ

ề 
án

 n
gă

n 
ng

ừa
 v

à 
ki

ểm
 so

át
 lo

ài
 n

go
ại
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i x

âm
 h

ại
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ến
 n

ăm
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02
0.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c,

 tr
ao

 đ
ổi

 v
à 

họ
c 

tậ
p 

ki
nh

 n
gh

iệ
m

 n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
kỹ

 th
uậ

t, 
ch

uy
ên

 m
ôn

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

, 
đơ

n 
vị

 c
ác

 c
ấp

 v
ề 

qu
ản

 lý
 a

n 
to

àn
 si

nh
 h

ọc
 đ

ối
 v

ới
 si

nh
 v

ật
 b

iế
n 

đổ
i g

en
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

đầ
u 

tư
 c

ơ 
sở

 v
ật

 c
hấ

t, 
ng

uồ
n 

lự
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
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ện
 p

há
p 
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ểm
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iể

m
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át
 rủ

i r
o 

củ
a 

si
nh

 v
ật

 b
iế

n 
đổ

i g
en
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ối
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ới
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ôi
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ườ

ng
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à 
đa
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g 
si

nh
 h

ọc
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ây

 d
ựn

g 
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àn

h 
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áp
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ật
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ề 
ng

hĩ
a 

vụ
 p

há
p 

lý
 v

à 
bồ

i t
hư

ờn
g 

tro
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
qu

ản
 lý

 a
n 

to
àn

 
si

nh
 h

ọc
 đ

ối
 v
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ật
 b
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n 

đổ
i g

en
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n 
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ôi
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 h
ợp
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B

ộ 
N

ôn
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ng
hi

ệp
 v

à 
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át
 t
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n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
Tư

 p
há

p,
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ộ 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ
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V

iệ
n 

H
àn

 lâ
m

 K
ho

a 
họ

c 
và
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ôn

g 
ng

hệ
 V

iệ
t N

am
, 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân
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ân

 c
ác

 t
ỉn
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àn
h 
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ố 
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ng
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ơn
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M
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hú
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đẩ
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ìn
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 c
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 v

ì p
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t t
ri
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 v

ữn
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o 
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ả 

nă
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ếp

 c
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 c
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 c
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 tấ
t c

ả 
m

ọi
 n
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ời
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 d
ựn

g 
cá
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ể 
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 c
ó 
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iệ
m
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iả
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am
  g
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 c
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 c
ấp
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)

M
ục

 ti
êu

 1
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 G

iả
m
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án
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t c

ả 
cá

c 
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 th

ức
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 lự

c 
và

 tỷ
 lệ

 tử
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on
g 

liê
n 
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an

 đ
ến
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 lự
c 

ở 
m

ọi
 n

ơi
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ục
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6.
1 
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àn
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ầu

)

- C
hủ

 đ
ộn

g 
ph

òn
g 

ng
ừa
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ịp

 th
ời

 p
há

t h
iệ

n,
 n
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n 
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ặn
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à 
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 lý

 c
ác

 h
àn

h 
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i p

hạ
m
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há
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ật
 v

ề 
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òn
g 
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ốn

g 
bạ

o 
lự

c.
 

- T
iế

p 
tụ

c 
tri

ển
 k

ha
i h

iệ
u 

qu
ả 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 h
àn

h 
độ

ng
 q

uố
c 
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a 

về
 p
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ng

, c
hố
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 lự
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ến
 n

ăm
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02
0.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

sự
 k

ết
 h

ợp
 c

hặ
t c

hẽ
 g

iữ
a 

nh
à 

trư
ờn

g 
- g

ia
 đ

ìn
h 

- x
ã 

hộ
i t

ro
ng

 v
iệ

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
họ

c 
đư

ờn
g;

 c
ó 

hì
nh

 th
ức

 x
ử 

ph
ạt

 n
gh

iê
m

 m
in

h,
 k

ịp
 th

ời
, n

hằ
m

 n
gă

n 
ch

ặn
, c

hấ
m

 d
ứt

 tì
nh

 tr
ạn

g 
bạ

o 
lự

c 
họ

c 
đư

ờn
g.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

sự
 th

am
 g

ia
 c

ủa
 c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 tr
on

g 
vi

ệc
 tu

yê
n 

tru
yề

n,
 g

iá
o 

dụ
c 

để
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
cá

c 
hì

nh
 th

ức
 

bạ
o 

lự
c.

C
hủ

 tr
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B
ộ 

C
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ối

 h
ợp
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ộ 
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o 

độ
ng
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Th

ươ
ng

 b
in
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và
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ã 

hộ
i, 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h,

 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 
Đ

ào
 t

ạo
, B

ộ 
Tư

 p
há

p,
 T

òa
 á

n 
nh

ân
 d

ân
 t

ối
 c

ao
, 

V
iệ

n 
K

iể
m

 sá
t n

hâ
n 

dâ
n 

tố
i c

ao
, H

ội
 L

iê
n 

hi
ệp

 P
hụ

 
nữ

 V
iệ

t N
am

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 
Tr

uy
ền

 h
ìn

h 
V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

2:
 P

hò
ng

 n
gừ

a 
và

 g
iả

m
 đ

án
g 

kể
 tì

nh
 tr

ạn
g 

xâ
m

 h
ại

, b
óc

 lộ
t, 

m
ua

 b
án

 v
à 

tấ
t c

ả 
cá

c 
hì

nh
 th

ức
 b

ạo
 lự

c 
và

 tr
a 

tấ
n 

trẻ
 e

m
 v

à 
ng

ườ
i c

hư
a 

th
àn

h 
ni

ên
 (M

ục
 ti

êu
 1

6.
2 

to
àn

 c
ầu

)

a.
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- T
iế

p 
tụ

c 
ho

àn
 th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

trẻ
 e

m
, đ

ưa
 n

hi
ệm

 v
ụ 

bả
o 

vệ
 tr

ẻ 
em

 v
ào

 K
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

ki
nh

 tế
 - 

xã
 

hộ
i c

ác
 c

ấp
, c

ác
 n

gà
nh

.

- T
iế

p 
tụ

c 
tri

ển
 k

ha
i h

iệ
u 

qu
ả 

ph
áp

 lu
ật

, c
hí

nh
 s

ác
h 

về
 tr

ẻ 
em

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

cá
c 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

, c
hí

nh
 s

ác
h 

về
 b

ảo
 v

ệ 
trẻ

 e
m

.

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c 
và

 tă
ng

 c
ườ

ng
 k

iể
m

 tr
a,

 đ
án

h 
gi

á 
tìn

h 
hì

nh
 th

ực
 h

iệ
n 

ch
ín

h 
sá

ch
, p

há
p 

lu
ật

 
về

 tr
ẻ 

em
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tru

yề
n 

th
ôn

g,
 g

iá
o 

dụ
c,

 tư
 v

ấn
 v

ề 
ki

ến
 th

ức
, k

ỹ 
nă

ng
 b

ảo
 v

ệ 
trẻ

 e
m

 n
hằ

m
 n

ân
g 

ca
o 

nh
ận

 
th

ức
 c

ủa
 x

ã 
hộ

i; 
tă

ng
 c

ườ
ng

 v
ai

 tr
ò,

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 c
ủa

 g
ia

 đ
ìn

h,
 n

hà
 tr

ườ
ng

, c
ộn

g 
đồ

ng
 x

ã 
hộ

i t
ro

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

bả
o 

vệ
 tr

ẻ 
em

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

C
ôn

g 
an

, B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, 
Th

ể 
th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h,
 B

ộ 
G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o,
 B

ộ 
N

go
ại

 g
ia

o,
 T

òa
 á

n 
nh

ân
 d

ân
 tố

i c
ao

, V
iệ

n 
K

iể
m

 
sá

t n
hâ

n 
dâ

n 
tố

i c
ao

, H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 P

hụ
 n

ữ 
V

iệ
t 

N
am

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 
ch

ức
 c

hí
nh

 t
rị 

- 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

b.

- T
iế

p 
tụ

c 
ho

àn
 th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

m
ua

 b
án

 n
gư

ời
.

- T
iế

p 
tụ

c 
tri

ển
 k

ha
i h

iệ
u 

qu
ả 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 p
hò

ng
, c

hố
ng

 m
ua

 b
án

 n
gư

ời
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
16

 - 
20

20
.

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c 
và

 tă
ng

 c
ườ

ng
 k

iể
m

 tr
a,

 đ
án

h 
gi

á 
tìn

h 
hì

nh
 th

ực
 h

iệ
n 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

ph
òn

g,
 

ch
ốn

g 
m

ua
 b

án
 n

gư
ời

.

- N
ân

g 
ca

o 
hi

ệu
 q

uả
 c

ôn
g 

tá
c 

th
ực

 th
i p

há
p 

lu
ật

, x
ử 

lý
 n

gh
iê

m
, đ

ưa
 ra

 tr
uy

 tố
 v

à 
xé

t x
ử 

cô
ng

 k
ha

i c
ác

 h
àn

h 
hà

nh
 v

i 
xâ

m
 h

ại
, m

ua
 b

án
 tr

ẻ 
em

 v
à 

cá
c 

vụ
 á

n 
m

ua
 b

án
 n

gư
ời

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tru

yề
n 

th
ôn

g,
 g

iá
o 

dụ
c 

nh
ằm

 n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
 c

ủa
 x

ã 
hộ

i v
ề 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 m
ua

 b
án

 
ng

ườ
i.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h,

 
B

ộ 
G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o,
 B

ộ 
N

go
ại

 g
ia

o,
 T

òa
 á

n 
nh

ân
 d

ân
 tố

i c
ao

, V
iệ

n 
K

iể
m

 s
át

 n
hâ

n 
dâ

n 
tố

i c
ao

, 
H

ội
 L

iê
n 

hi
ệp

 P
hụ

 n
ữ 

V
iệ

t N
am

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 t

hô
ng

, 
Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, 
Đ

ài
 

Ti
ến

g 
nó

i V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

3:
 T

hú
c 

đẩ
y 

ph
áp

 q
uy

ền
, đ

ảm
 b

ảo
 ti

ếp
 c

ận
 c

ôn
g 

lý
 b

ìn
h 

đẳ
ng

 c
ho

 tấ
t c

ả 
m

ọi
 n

gư
ời

 (M
ục

 ti
êu

 1
6.

3 
to

àn
 c

ầu
)

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
cả

i c
ác

h 
tư

 p
há

p.
 T

iế
p 

tụ
c 

xâ
y 

dự
ng

 đ
ồn

g 
bộ

, b
ổ 

su
ng

, h
oà

n 
th

iệ
n 

hệ
 th

ốn
g 

ph
áp

 lu
ật

. Đ
ổi

 m
ới

 tư
 d

uy
 v

à 
qu

y 
trì

nh
 x

ây
 d

ựn
g 

ph
áp

 lu
ật

, n
ân

g 
ca

o 
ch

ất
 lư

ợn
g 

hệ
 th

ốn
g 

ph
áp

 lu
ật

.

- N
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
 n

gư
ời

 d
ân

 v
ề 

nh
à 

nư
ớc

 p
há

p 
qu

yề
n 

và
 q

uy
ền

 ti
ếp

 c
ận

 c
ôn

g 
lý

 b
ìn

h 
đẳ

ng
.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

th
ực

 th
i c

ác
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 p

há
p 

lu
ật

 k
hô

ng
 p

hâ
n 

bi
ệt

 đ
ối

 x
ử 

vì
 s

ự 
ph

át
 tr

iể
n 

bề
n 

vữ
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
6.

b 
to

àn
 c

ầu
).

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

va
i t

rò
 g

iá
m

 sá
t c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 d

ân
 c

ử,
 c

ủa
 c

ôn
g 

lu
ận

 v
à 

củ
a 

nh
ân

 d
ân

 đ
ối

 v
ới

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tư

 p
há

p.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tư
 p

há
p

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

C
ôn

g 
an

, T
òa

 á
n 

nh
ân

 d
ân

 tố
i c

ao
, 

V
iệ

n 
K

iể
m

 s
át

 n
hâ

n 
dâ

n 
tố

i c
ao

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 t

hô
ng

, 
Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t 

N
am

, 
Đ

ài
 

Ti
ến

g 
nó

i V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

4:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 g
iả

m
 đ

án
g 

kể
 c

ác
 d

òn
g 

vũ
 k

hí
 v

à 
tà

i c
hí

nh
 tr

ái
 p

hé
p;

 tă
ng

 c
ườ

ng
 p

hụ
c 

hồ
i v

à 
ho

àn
 tr

ả 
tà

i s
ản

 b
ị đ

án
h 

cắ
p,

 đ
ấu

 tr
an

h 
vớ

i t
ất

 c
ả 

cá
c 

lo
ại

 h
ìn

h 
tộ

i 
ph

ạm
 c

ó 
tổ

 c
hứ

c 
(M

ục
 ti

êu
 1

6.
4 

to
àn

 c
ầu

)
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- X
ây

 d
ựn

g,
 h

oà
n 

th
iệ

n 
hệ

 th
ốn

g 
ph

áp
 lu

ật
 v

ề 
ph

òn
g,

 c
hố

ng
 tộ

i p
hạ

m
; p

hò
ng

, c
hố

ng
 v

i p
hạ

m
 p

há
p 

lu
ật

, c
ác

 lo
ại

 tộ
i 

ph
ạm

 c
ó 

tổ
 c

hứ
c,

 tộ
i p

hạ
m

 x
uy

ên
 q

uố
c 

gi
a.

 T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hi
ệu

 q
uả

 c
ôn

g 
tá

c 
ph

ối
 h

ợp
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 tộ

i p
hạ

m
 ở

 k
hu

 v
ực

 
bi

ên
 g

iớ
i, 

trê
n 

bi
ển

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hi
ện

 đ
ại

 h
óa

, n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
ch

o 
cá

c 
lự

c 
lư

ợn
g 

đi
ều

 tr
a,

 tr
uy

 tố
, x

ét
 x

ử,
 th

i h
àn

h 
án

 h
ìn

h 
sự

 v
à 

lự
c 

lư
ợn

g 
tri

nh
 sá

t.

- P
há

t đ
ộn

g 
ph

on
g 

trà
o 

to
àn

 d
ân

 th
am

 g
ia

 p
hò

ng
 n

gừ
a,

 p
há

t h
iệ

n,
 tố

 g
iá

c 
tộ

i p
hạ

m
; c

ảm
 h

óa
 g

iá
o 

dụ
c,

 c
ải

 tạ
o 

ng
ườ

i 
ph

ạm
 tộ

i.

- Đ
ẩy

 m
ạn

h 
hợ

p 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 đ
ể 

xâ
y 

dự
ng

 n
ăn

g 
lự

c 
ở 

tấ
t c

ả 
cá

c 
cấ

p 
nh

ằm
 n

gă
n 

ch
ặn

 b
ạo

 lự
c,

 c
hố

ng
 k

hủ
ng

 b
ố 

và
 tộ

i 
ph

ạm
 (M

ục
 ti

êu
 1

6.
a 

to
àn

 c
ầu

).

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

Q
uố

c 
ph

òn
g,

 B
ộ 

N
go

ại
 

gi
ao

, T
òa

 á
n 

nh
ân

 d
ân

 tố
i c

ao
, V

iệ
n 

K
iể

m
 sá

t n
hâ

n 
dâ

n 
tố

i c
ao

, K
iể

m
 to

án
 N

hà
 n

ướ
c,

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

 V
iệ

t N
am

, T
ha

nh
 tr

a 
C

hí
nh

 p
hủ

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g,

 Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t N
am

, 
Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

5:
 G

iả
m

 đ
án

g 
kể

 m
ọi

 lo
ại

 h
ìn

h 
th

am
 n

hũ
ng

 v
à 

hố
i l

ộ 
(M

ục
 ti

êu
 1

6.
5 

to
àn

 c
ầu

)

a.
 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ph
át

 h
iệ

n 
và

 x
ử 

lý
 n

gh
iê

m
 c

ác
 h

àn
h 

vi
 th

am
 n

hũ
ng

, l
ãn

g 
ph

í. 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cô
ng

 tá
c 

gi
ám

 sá
t, 

th
ực

 h
iệ

n 
dâ

n 
ch

ủ,
 tạ

o 
cơ

 c
hế

 đ
ể 

nh
ân

 d
ân

 g
iá

m
 sá

t c
ác

 c
ôn

g 
vi

ệc
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 

ng
ân

 sá
ch

, t
ài

 sả
n 

củ
a 

N
hà

 n
ướ

c.

- Đ
ến

 n
ăm

 2
02

0:
 K

iệ
n 

to
àn

 tổ
 c

hứ
c 

bộ
 m

áy
, c

hu
ẩn

 h
óa

 n
gh

iệ
p 

vụ
, n

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 lư
ợn

g,
 h

iệ
u 

qu
ả 

ph
át

 h
iệ

n 
xử

 lý
 

th
am

 n
hũ

ng
, t

hu
 h

ồi
 tà

i s
ản

 sa
u 

th
am

 n
hũ

ng
.

- Đ
ến

 n
ăm

 2
03

0:
 X

ây
 d

ựn
g 

hệ
 th

ốn
g 

th
an

h 
tra

 tậ
p 

tru
ng

 th
ốn

g 
nh

ất
 v

à 
tă

ng
 th

ẩm
 q

uy
ền

 th
an

h 
tra

 đ
ể 

ph
át

 h
uy

 v
ai

 tr
ò 

và
 tạ

o 
sự

 c
hủ

 đ
ộn

g 
ch

o 
th

an
h 

tra
 tr

on
g 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c,

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 th
am

 n
hũ

ng
.

C
hủ

 tr
ì: 

Th
an

h 
tra

 C
hí

nh
 p

hủ

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

C
ôn

g 
an

, B
ộ 

N
ội

 v
ụ,

 B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 
Tò

a 
án

 n
hâ

n 
dâ

n 
tố

i c
ao

, V
iệ

n 
K

iể
m

 s
át

 n
hâ

n 
dâ

n 
tố

i c
ao

, K
iể

m
 to

án
 N

hà
 n

ướ
c,

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

b.
 

- C
ải

 c
ác

h 
cơ

 b
ản

 c
hế

 đ
ộ 

tiề
n 

lư
ơn

g 
củ

a 
cá

n 
bộ

, c
ôn

g 
ch

ức
, v

iê
n 

ch
ức

.

- N
ân

g 
ca

o 
ph

ẩm
 c

hấ
t đ

ạo
 đ

ức
 c

ủa
 đ

ội
 n

gũ
 c

ôn
g 

ch
ức

; c
ôn

g 
kh

ai
, m

in
h 

bạ
ch

 tà
i s

ản
 c

ủa
 c

án
 b

ộ,
 c

ôn
g 

ch
ức

. S
ớm

 
ph

òn
g 

ng
ừa

, p
há

t h
iệ

n,
 x

ử 
lý

 n
gư

ời
 c

ó 
hà

nh
 v

i t
ha

m
 n

hũ
ng

 v
à 

qu
y 

rõ
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

ủa
 c

ơ 
qu

an
, t

ổ 
ch

ức
, đ

ơn
 v

ị, 
cá

 n
hâ

n 
liê

n 
qu

an
.

- N
ân

g 
ca

o 
hi

ệu
 lự

c,
 h

iệ
u 

qu
ả 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

ch
ức

 n
ăn

g 
tro

ng
 v

iệ
c 

ch
ốn

g 
th

am
 n

hũ
ng

 v
à 

hố
i l

ộ.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

 - 
Th

ươ
ng

 b
in

h 
và

 X
ã 

hộ
i, 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

c.
 

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

va
i t

rò
 c

ủa
 M

ặt
 tr

ận
 T

ổ 
qu

ốc
, c

ác
 đ

oà
n 

th
ể,

 n
hâ

n 
dâ

n 
và

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 th
ôn

g 
tin

 đ
ại

 c
hú

ng
 tr

on
g 

vi
ệc

 
ph

át
 h

iệ
n,

 đ
ấu

 tr
an

h 
ph

òn
g,

 c
hố

ng
 th

am
 n

hũ
ng

, l
ãn

g 
ph

í.
C

hủ
 tr

ì: 
M

ặt
 tr

ận
 T

ổ 
qu

ốc
 V

iệ
t N

am

Ph
ối

 h
ợp

: 
Bộ

 T
hô

ng
 t

in
 v

à 
Tr

uy
ền

 t
hô

ng
, 

Đ
ài

 
Tr

uy
ền

 h
ìn

h 
Vi

ệt
 N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 V
iệ

t 
N

am
, 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, t
ổ 

ch
ức

 x
ã 

hộ
i -

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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d.
 

- N
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
ch

o 
cá

c 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 tr

on
g 

cô
ng

 tá
c 

ph
òn

g 
ng

ừa
 th

am
 n

hũ
ng

 tr
on

g 
cá

c 
gi

ao
 d

ịc
h 

ki
nh

 d
oa

nh
C

hủ
 t

rì
: 

Ph
òn

g 
Th

ươ
ng

 m
ại

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
V

iệ
t N

am

Ph
ối

 h
ợp

: 
H

iệ
p 

hộ
i 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 n
hỏ

 v
à 

vừ
a,

 
B

ộ 
C

ôn
g 

Th
ươ

ng
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 t

ư,
 c

ác
 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 -
 x

ã 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

M
ục

 ti
êu

 1
6.

6:
 X

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

th
ể 

ch
ế 

m
in

h 
bạ

ch
, h

iệ
u 

qu
ả 

và
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 g
iả

i t
rìn

h 
ở 

tấ
t c

ả 
cá

c 
cấ

p 
(M

ục
 ti

êu
 1

6.
6 

to
àn

 c
ầu

)

- X
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
ph

áp
 lu

ật
 V

iệ
t N

am
 đ

ồn
g 

bộ
, t

hố
ng

 n
hấ

t, 
kh

ả 
th

i, 
cô

ng
 k

ha
i, 

m
in

h 
bạ

ch
, ổ

n 
đị

nh
, d

ễ 
tiế

p 
cậ

n,
 

vớ
i c

hi
 p

hí
 tu

ân
 th

ủ 
th

ấp
, p

hù
 h

ợp
 v

ới
 m

ục
 ti

êu
 p

há
t t

riể
n 

ki
nh

 tế
 - 

xã
 h

ội
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tư
 p

há
p 

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
ng

uy
ên

 tắ
c 

ph
ân

 c
ôn

g,
 p

hố
i h

ợp
, k

iể
m

 so
át

 q
uy

ền
 lự

c 
nh

à 
nư

ớc
; t

ăn
g 

cư
ờn

g 
hi

ệu
 q

uả
 q

uả
n 

trị
 n

hà
 n

ướ
c;

 tă
ng

 c
ườ

ng
 tí

nh
 c

ôn
g 

kh
ai

, m
in

h 
bạ

ch
, t

rá
ch

 n
hi

ệm
 g

iả
i t

rìn
h 

tro
ng

 tổ
 c

hứ
c 

và
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

nh
à 

nư
ớc

, c
ác

 th
iế

t c
hế

 tr
on

g 
hệ

 th
ốn

g 
ch

ín
h 

trị
.

- T
iế

p 
tụ

c 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
ho

àn
 th

iệ
n 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
m

ối
 q

ua
n 

hệ
 g

iữ
a 

N
hà

 n
ướ

c 
và

 n
hâ

n 
dâ

n.

- H
oà

n 
th

iệ
n 

và
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 th

i p
há

p 
lu

ật
, b

ảo
 đ

ảm
 tí

nh
 n

gh
iê

m
 m

in
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

, t
ín

h 
liê

n 
th

ôn
g,

 g
ắn

 k
ết

 m
ật

 
th

iế
t g

iữ
a 

cô
ng

 tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

th
i h

àn
h 

ph
áp

 lu
ật

.

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ội
 v

ụ,
 B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 
th

ôn
g,

 T
òa

 á
n 

nh
ân

 d
ân

 t
ối

 c
ao

, 
V

iệ
n 

K
iể

m
 s

át
 

nh
ân

 d
ân

 tố
i c

ao
, Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 

Ti
ến

g 
nó

i V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 - 
xã

 h
ội

, 
tổ

 c
hứ

c 
xã

 h
ội

 - 
ng

hề
 n

gh
iệ

p,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

7:
 Đ

ảm
 b

ảo
 q

uá
 tr

ìn
h 

ra
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
m

an
g 

tín
h 

ph
ản

 h
ồi

, b
ao

 tr
ùm

, c
ó 

sự
 th

am
 g

ia
 c

ủa
 n

gư
ời

 d
ân

 v
à 

m
an

g 
tín

h 
đạ

i d
iệ

n 
ở 

tấ
t c

ả 
cá

c 
cấ

p 
(M

ục
 ti

êu
 1

6.
7 

to
àn

 c
ầu

)

a.

- N
hà

 n
ướ

c 
tạ

o 
đi

ều
 k

iệ
n 

để
 c

ôn
g 

dâ
n 

th
am

 g
ia

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
và

 x
ã 

hộ
i; 

gi
ám

 sá
t t

hự
c 

th
i c

hí
nh

 sá
ch

; t
ăn

g 
cư

ờn
g 

ph
ản

 b
iệ

n 
xã

 h
ội

; c
ôn

g 
kh

ai
, m

in
h 

bạ
ch

 tr
on

g 
vi

ệc
 ti

ếp
 n

hậ
n,

 p
hả

n 
hồ

i ý
 k

iế
n,

 k
iế

n 
ng

hị
 c

ủa
 c

ôn
g 

dâ
n.

- T
ổ 

ch
ức

 tu
yê

n 
tru

yề
n 

rộ
ng

 rã
i v

ề 
qu

yề
n 

củ
a 

cô
ng

 d
ân

 tr
on

g 
th

am
 g

ia
 q

uả
n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c 

và
 x

ã 
hộ

i, 
th

am
 g

ia
 th

ảo
 

lu
ận

 v
à 

ki
ến

 n
gh

ị v
ới

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

củ
a 

cơ
 sở

, đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

và
 c

ả 
nư

ớc
.

- T
hự

c 
hi

ện
 h

iệ
u 

qu
ả 

Lu
ật

 B
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 p

há
p 

lu
ật

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tư
 p

há
p 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

N
ội

 v
ụ,

 M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 V
iệ

t N
am

 
và

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

th
àn

h 
vi

ên
, P

hò
ng

 T
hư

ơn
g 

m
ại

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 V
iệ

t N
am

, B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 

th
ôn

g,
 Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 V

iệ
t N

am
, Đ

ài
 T

iế
ng

 n
ói

 
V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, t

ổ 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ác
 tỉ

nh
/th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

b.
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- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

va
i t

rò
 c

ủa
 M

ặt
 tr

ận
 T

ổ 
qu

ốc
 V

iệ
t N

am
, P

hò
ng

 T
hư

ơn
g 

m
ại

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 V
iệ

t N
am

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

th
àn

h 
vi

ên
 k

há
c 

củ
a 

M
ặt

 tr
ận

 v
à 

cá
c 

cơ
 q

ua
n,

 tổ
 c

hứ
c 

kh
ác

 tr
on

g 
vi

ệc
 th

am
 g

ia
 v

ào
 q

uá
 tr

ìn
h 

ra
 q

uy
ết

 đ
ịn

h.
C

hủ
 tr

ì: 
M

ặt
 tr

ận
 T

ổ 
qu

ốc
 V

iệ
t N

am
 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

Tư
 p

há
p,

 B
ộ 

N
ội

 v
ụ,

 P
hò

ng
 T

hư
ơn

g 
m

ại
 v

à 
C

ôn
g 

ng
hi

ệp
 V

iệ
t N

am
, B

ộ 
Th

ôn
g 

tin
 v

à 
Tr

uy
ền

 t
hô

ng
, 

Đ
ài

 T
ru

yề
n 

hì
nh

 V
iệ

t 
N

am
, 

Đ
ài

 
Ti

ến
g 

nó
i V

iệ
t N

am
, c

ác
 tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
 - 

xã
 h

ội
, 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 - 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

8:
 Đ

ến
 n

ăm
 2

03
0,

 c
ấp

 n
hậ

n 
dạ

ng
 p

há
p 

lý
 c

ho
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 n
gư

ời
, g

ồm
 c

ả 
đă

ng
 k

ý 
kh

ai
 si

nh
 (M

ục
 ti

êu
 1

6.
9 

to
àn

 c
ầu

)

- T
riể

n 
kh

ai
 th

ực
 h

iệ
n 

tố
t L

uậ
t C

ăn
 c

ướ
c 

cô
ng

 d
ân

 v
à 

Lu
ật

 H
ộ 

tịc
h,

 c
hú

 tr
ọn

g 
m

iề
n 

nú
i, 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

, n
hó

m
 n

hậ
p 

cư
. Đ

ịn
h 

kỳ
 đ

án
h 

gi
á,

 tổ
ng

 k
ết

 v
iệ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

2 
Lu

ật
 v

à 
sử

a 
đổ

i L
uậ

t c
ho

 p
hù

 h
ợp

 n
ếu

 c
ần

 th
iế

t.

- X
ây

 d
ựn

g,
 á

p 
dụ

ng
 c

ơ 
sở

 d
ữ 

liệ
u 

hộ
 tị

ch
 đ

iệ
n 

tử
 tạ

i t
ất

 c
ả 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

đă
ng

 k
ý 

hộ
 tị

ch
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tư
 p

há
p

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

C
ôn

g 
an

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

M
ục

 ti
êu

 1
6.

9:
 Đ

ảm
 b

ảo
 m

ọi
 n

gư
ời

 d
ân

 đ
ượ

c 
tiế

p 
cậ

n 
th

ôn
g 

tin
 v

à 
bả

o 
vệ

 c
ác

 q
uy

ền
 tự

 d
o 

cơ
 b

ản
 th

eo
 p

há
p 

lu
ật

 V
iệ

t N
am

 v
à 

cá
c 

hi
ệp

 ư
ớc

 q
uố

c 
tế

 V
iệ

t N
am

 đ
ã 

ký
 k

ết
 (M

ục
 

tiê
u 

16
.1

0 
to

àn
 c

ầu
)

- X
ây

 d
ựn

g 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
 c

ác
 v

ăn
 b

ản
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 th
ực

 h
iệ

n 
Lu

ật
 T

iế
p 

cậ
n 

th
ôn

g 
tin

.

- C
ác

 b
ộ,

 n
gà

nh
, c

ơ 
qu

an
 n

hà
 n

ướ
c 

ở 
tru

ng
 ư

ơn
g 

và
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
vậ

n 
hà

nh
 h

iệ
u 

qu
ả 

cổ
ng

 th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

, t
ra

ng
 

th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

; x
ây

 d
ựn

g,
 v

ận
 h

àn
h 

cơ
 s

ở 
dữ

 li
ệu

 th
ôn

g 
tin

 m
à 

cơ
 q

ua
n 

có
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

un
g 

cấ
p 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

; c
ủn

g 
cố

, k
iệ

n 
to

àn
 c

ôn
g 

tá
c 

vă
n 

th
ư,

 lư
u 

trữ
, t

hố
ng

 k
ê;

 tr
an

g 
bị

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

kỹ
 th

uậ
t, 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 v

à 
đi

ều
 k

iệ
n 

cầ
n 

th
iế

t k
há

c 
để

 n
gư

ời
 y

êu
 c

ầu
 c

ó 
th

ể 
trự

c 
tiế

p 
đọ

c,
 x

em
, n

gh
e,

 g
hi

 c
hé

p,
 sa

o 
ch

ép
, c

hụ
p 

tà
i l

iệ
u 

tạ
i t

rụ
 sở

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
và

 q
ua

 m
ạn

g 
đi

ện
 tử

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

cu
ng

 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

 th
ôn

g 
qu

a 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

ng
ườ

i p
há

t n
gô

n 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
nh

à 
nư

ớc
 v

à 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 
th

ôn
g 

tin
 đ

ại
 c

hú
ng

.

- T
uy

ên
 tr

uy
ền

 đ
ể 

ng
ườ

i d
ân

 n
hậ

n 
th

ức
 đ

ượ
c 

cá
c 

qu
yề

n 
tự

 d
o 

cơ
 b

ản
 v

à 
hư

ởn
g 

qu
yề

n 
đư

ợc
 p

há
p 

lu
ật

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 

th
ực

 tế
.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

Tư
 p

há
p 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

N
go

ại
 g

ia
o,

 B
ộ 

Th
ôn

g 
tin

 v
à T

ru
yề

n 
th

ôn
g,

 c
ác

 b
ộ,

 c
ơ 

qu
an

 li
ên

 q
ua

n,
 Đ

ài
 T

ru
yề

n 
hì

nh
 

V
iệ

t N
am

, Đ
ài

 T
iế

ng
 n

ói
 V

iệ
t N

am
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cá
c 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
7:

 T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ph
ươ

ng
 th

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

và
 th

úc
 đ

ẩy
 đ

ối
 tá

c 
to

àn
 c

ầu
 v

ì s
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
bề

n 
vữ

ng
 (5

)

M
ục

 ti
êu

 1
7.

1:
 X

úc
 ti

ến
 h

ệ 
th

ốn
g 

th
ươ

ng
 m

ại
 đ

a 
ph

ươ
ng

, c
ởi

 m
ở,

 k
hô

ng
 p

hâ
n 

bi
ệt

 đ
ối

 x
ử,

 c
ôn

g 
bằ

ng
 v

à 
dự

a 
trê

n 
lu

ật
 p

há
p 

qu
ốc

 tế
 tr

on
g 

kh
uô

n 
kh

ổ 
Tổ

 c
hứ

c T
hư

ơn
g 

m
ại

 T
hế

 
gi

ới
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
vi

ệc
 th

úc
 đ

ẩy
 k

ết
 th

úc
 đ

àm
 p

há
n 

C
hư

ơn
g 

trì
nh

 n
gh

ị s
ự 

ph
át

 tr
iể

n 
D

oh
a 

(M
ục

 ti
êu

 1
7.

10
 to

àn
 c

ầu
)

- T
iế

p 
tụ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

đầ
y 

đủ
 c

ác
 c

am
 k

ết
 g

ia
 n

hậ
p 

Tổ
 c

hứ
c 

Th
ươ

ng
 m

ại
 T

hế
 g

iớ
i (

W
TO

).

- T
íc

h 
cự

c 
th

am
 g

ia
 V

òn
g 

đà
m

 p
há

n 
Đ

ô-
ha

 c
ủa

 W
TO

 v
à 

cá
c 

vò
ng

 đ
àm

 p
há

n 
đa

 p
hư

ơn
g 

tiế
p 

th
eo

- C
hủ

 đ
ộn

g,
 tí

ch
 c

ực
 th

am
 g

ia
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
và

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
qu

y 
tắ

c 
và

 lu
ật

 lệ
 tạ

i c
ác

 tổ
 c

hứ
c,

 d
iễ

n 
đà

n 
V

iệ
t N

am
 là

 
th

àn
h 

vi
ên

.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

 

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

go
ại

 g
ia

o,
 B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g
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M
ục

 ti
êu

 1
7.

2:
 N

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 lư
ợn

g 
và

 g
iá

 tr
ị g

ia
 tă

ng
 tr

on
g 

xu
ất

 k
hẩ

u.
 P

hấ
n 

đấ
u 

đạ
t t

ốc
 đ

ộ 
tă

ng
 tr

ưở
ng

 x
uấ

t k
hẩ

u 
trê

n 
10

%
/n

ăm
 (M

ục
 ti

êu
 1

7.
11

 to
àn

 c
ầu

)

- T
ăn

g 
xu

ất
 k

hẩ
u 

sả
n 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
đố

i v
ới

 c
ác

 n
hó

m
 h

àn
g 

nh
iê

n 
liệ

u,
 k

ho
án

g 
sả

n,
 tậ

n 
dụ

ng
 c

ác
 c

ơ 
hộ

i t
hu

ận
 lợ

i v
ề 

th
ị t

rư
ờn

g 
và

 g
iá

 c
ả 

để
 tă

ng
 g

iá
 tr

ị x
uấ

t k
hẩ

u.
 

- N
ân

g 
ca

o 
ch

ất
 lư

ợn
g 

và
 g

iá
 tr

ị g
ia

 tă
ng

; h
ướ

ng
 m

ạn
h 

và
o 

ch
ế 

bi
ến

 sâ
u,

 ứ
ng

 d
ụn

g 
kh

oa
 h

ọc
 c

ôn
g 

ng
hệ

 ti
ên

 ti
ến

 đ
ối

 
vớ

i n
hó

m
 h

àn
g 

nô
ng

, l
âm

, t
hủ

y 
sả

n.

- P
há

t t
riể

n 
sả

n 
ph

ẩm
 c

ó 
hà

m
 lư

ợn
g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
và

 c
hấ

t x
ám

 c
ao

; p
há

t t
riể

n 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
hỗ

 tr
ợ.

 

- B
an

 h
àn

h 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
ph

át
 tr

iể
n,

 tạ
o 

sự
 đ

ột
 p

há
 tr

on
g 

xu
ất

 k
hẩ

u.
 

- Đ
ầu

 tư
 tổ

 c
hứ

c 
hệ

 th
ốn

g 
ng

hi
ên

 c
ứu

 th
ị t

rư
ờn

g,
 tă

ng
 c

ườ
ng

 ti
ếp

 tậ
n 

th
ôn

g 
tin

 n
hằ

m
 n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

cạ
nh

 tr
an

h 
ch

o 
do

an
h 

ng
hi

ệp
.

- Đ
a 

dạ
ng

 h
óa

 th
ị t

rư
ờn

g 
xu

ất
 k

hẩ
u;

 c
ủn

g 
cố

 v
à 

m
ở 

rộ
ng

 th
ị p

hầ
n 

hà
ng

 h
óa

 V
iệ

t N
am

 tạ
i t

hị
 tr

ườ
ng

 tr
uy

ền
 th

ốn
g;

 tạ
o 

bư
ớc

 đ
ột

 p
há

 m
ở 

rộ
ng

 c
ác

 th
ị t

rư
ờn

g 
xu

ất
 k

hẩ
u 

m
ới

 c
ó 

tiề
m

 n
ăn

g.

- P
há

t h
uy

 v
ai

 tr
ò,

 v
ị t

hế
 c

ủa
 V

iệ
t N

am
 tr

on
g 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

qu
ốc

 tế
, k

hu
 v

ực
 v

à 
tă

ng
 c

ườ
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ng

oạ
i g

ia
o 

ki
nh

 
tế

 đ
ể 

m
ở 

rộ
ng

 th
ị t

rư
ờn

g 
xu

ất
 k

hẩ
u.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

Ph
ối

 h
ợp

: 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn
, B

ộ 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

, B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, B

ộ 
N

go
ại

 g
ia

o,
 B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
, B

ộ 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

, Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g

- T
ận

 d
ụn

g 
tố

t c
ác

 c
ơ 

hộ
i m

ở 
cử

a 
th

ị t
rư

ờn
g 

củ
a 

nư
ớc

 n
go

ài
 v

à 
lộ

 tr
ìn

h 
cắ

t g
iả

m
 th

uế
 q

ua
n 

để
 đ

ẩy
 m

ạn
h 

xu
ất

 k
hẩ

u 
sa

ng
 c

ác
 th

ị t
rư

ờn
g 

đã
 k

ý 
H

iệ
p 

đị
nh

 T
hư

ơn
g 

m
ại

 tự
 d

o 
(F

TA
). 

X
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
cơ

 c
hế

 c
hí

nh
 sá

ch
 n

hằ
m

 h
ạn

 c
hế

 c
ác

 rủ
i r

o 
kh

i m
ới

 th
am

 g
ia

 h
ội

 n
hậ

p 
th

ị t
rư

ờn
g.

- P
há

t h
uy

 v
à 

đẩ
y 

m
ạn

h 
va

i t
rò

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 x
úc

 ti
ến

 th
ươ

ng
 m

ại
, c

ác
 h

iệ
p 

hộ
i n

gà
nh

 n
gh

ề 
tro

ng
 v

iệ
c 

tiế
p 

cậ
n 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

th
ị t

rư
ờn

g 
xu

ất
 k

hẩ
u.

 T
ổ 

ch
ức

 x
ây

 d
ựn

g,
 p

há
t t

riể
n 

hệ
 th

ốn
g 

ph
ân

 p
hố

i h
àn

g 
V

iệ
t N

am
 tạ

i t
hị

 tr
ườ

ng
 n

ướ
c 

ng
oà

i.

M
ục

 ti
êu

 1
7.

3:
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
sự

 g
ắn

 k
ết

 v
ề 

ch
ín

h 
sá

ch
 c

ho
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 (M
ục

 ti
êu

 1
7.

14
 to

àn
 c

ầu
)

- L
ồn

g 
gh

ép
 c

ác
 m

ục
 ti

êu
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 đ
ến

 n
ăm

 2
03

0 
tro

ng
 C

hi
ến

 lư
ợc

 P
há

t t
riể

n 
ki

nh
 tế

 - 
xã

 h
ội

, K
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

ki
nh

 tế
 - 

xã
 h

ội
 5

 n
ăm

 v
à 

hà
ng

 n
ăm

.

- L
ồn

g 
gh

ép
 c

ác
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

C
hi

ến
 lư

ợc
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 V
iệ

t N
am

, c
ác

 m
ục

 ti
êu

 p
há

t t
riể

n 
bề

n 
vữ

ng
 c

ủa
 V

iệ
t 

N
am

 đ
ến

 n
ăm

 2
03

0 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

ho
ạc

h 
đị

nh
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

ch
iế

n 
lư

ợc
, q

uy
 h

oạ
ch

 v
à 

kế
 h

oạ
ch

 
ph

át
 tr

iể
n 

củ
a 

ng
àn

h 
và

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

m
ìn

h.

- 
Tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n,

 g
iá

m
 s

át
, đ

án
h 

gi
á 

sự
 g

ắn
 k

ết
 v

ề 
ch

ín
h 

sá
ch

 c
ho

 p
há

t t
riể

n 
bề

n 
vữ

ng
 tr

on
g 

ng
àn

h,
 đ

ịa
 

ph
ươ

ng
 m

ìn
h.

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 

Ph
ối

 h
ợp

: 
cá

c 
bộ

, 
cơ

 q
ua

n 
ng

an
g 

B
ộ,

 c
ơ 

qu
an

 
th

uộ
c 

C
hí

nh
 p

hủ
, M

ặt
 tr

ận
 T

ổ 
qu

ốc
 V

iệ
t N

am
, c

ác
 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 -
 x

ã 
hộ

i, 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ức
 x

ã 
hộ

i -
 

ng
hề

 n
gh

iệ
p,

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ác

 tỉ
nh

/th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g

M
ục

 ti
êu

 1
7.

4:
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
qu

an
 h

ệ 
đố

i t
ác

 to
àn

 c
ầu

 c
ho

 p
há

t t
riể

n 
bề

n 
vữ

ng
, k

ết
 h

ợp
 v

ới
 q

ua
n 

hệ
 đ

ối
 tá

c 
nh

iề
u 

bê
n 

nh
ằm

 h
uy

 đ
ộn

g 
và

 c
hi

a 
sẻ

 k
iế

n 
th

ức
, k

in
h 

ng
hi

ệm
, c

ôn
g 

ng
hệ

 v
à 

tà
i c

hí
nh

 đ
ể 

hỗ
 tr

ợ 
đạ

t đ
ượ

c 
cá

c 
m

ục
 ti

êu
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

 ở
 V

iệ
t N

am
 (M

ục
 ti

êu
 1

7.
16

 to
àn

 c
ầu

)
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- T
riể

n 
kh

ai
 th

ực
 h

iệ
n 

K
ế 

ho
ạc

h 
hà

nh
 đ

ộn
g 

đư
ợc

 đ
ề 

ra
 tạ

i V
ăn

 k
iệ

n 
Q

ua
n 

hệ
 đ

ối
 tá

c 
V

iệ
t N

am
, đ

ịn
h 

kỳ
 rà

 so
át

, đ
án

h 
gi

á 
và

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 c
ập

 n
hậ

t V
ăn

 k
iệ

n;
 H

oà
n 

th
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

 v
à 

th
ể 

ch
ế 

về
 q

ua
n 

hệ
 đ

ối
 tá

c 
ch

o 
ph

át
 tr

iể
n 

bề
n 

vữ
ng

.

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

ph
át

 tr
iể

n 
tru

yề
n 

th
ốn

g,
 d

uy
 tr

ì c
ác

 h
ỗ 

trợ
 k

ỹ 
th

uậ
t, 

th
úc

 đ
ẩy

 q
ua

n 
hệ

 N
am

 - 
N

am
, h

ợp
 tá

c 
ba

 
bê

n 
và

 h
ợp

 tá
c 

qu
ốc

 tế
 v

ề 
tiế

p 
cậ

n 
kh

oa
 h

ọc
, c

ôn
g 

ng
hệ

 v
à 

đổ
i m

ới
 (M

ục
 ti

êu
 1

7.
6 

to
àn

 c
ầu

).

- T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ch
ia

 s
ẻ 

ki
ến

 th
ức

 th
eo

 c
ác

 đ
iề

u 
kh

oả
n 

đã
 c

am
 k

ết
, b

ao
 g

ồm
 c

ả 
vi

ệc
 th

ôn
g 

qu
a 

tă
ng

 c
ườ

ng
 p

hố
i h

ợp
 

gi
ữa

 c
ác

 c
ơ 

ch
ế 

đã
 c

ó,
 đ

ặc
 b

iệ
t ở

 c
ấp

 L
iê

n 
H

ợp
 Q

uố
c 

và
 c

ơ 
ch

ế 
xú

c 
tiế

n 
cô

ng
 n

gh
ệ 

to
àn

 c
ầu

 (M
ục

 ti
êu

 1
7.

6 
to

àn
 c

ầu
).

 - 
Tă

ng
 c

ườ
ng

 h
ợp

 tá
c 

qu
ốc

 tế
, đ

a 
ph

ươ
ng

, s
on

g 
ph

ươ
ng

 n
hằ

m
  t

hú
c 

đẩ
y 

vi
ệc

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn

g 
ng

hệ
 th

ân
 th

iệ
n 

vớ
i 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 v

à 
hư

ớn
g 

tớ
i v

iệ
c 

th
ay

 th
ế 

cá
c 

cô
ng

 n
gh

ệ 
lạ

c 
hậ

u 
bằ

ng
 c

ôn
g 

ng
hệ

 m
ới

, h
iệ

n 
đạ

i, 
th

ân
 th

iệ
n 

vớ
i m

ôi
 tr

ườ
ng

. 

- H
uy

 đ
ộn

g 
hỗ

 tr
ợ 

qu
ốc

 tế
 đ

ể 
tă

ng
 c

ườ
ng

 n
ăn

g 
lự

c 
tro

ng
 v

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
m

ục
 ti

êu
 p

há
t t

riể
n 

bề
n 

vữ
ng

, t
ro

ng
 đ

ó 
có

 h
ợp

 tá
c 

B
ắc

-N
am

, N
am

-N
am

 v
à 

hợ
p 

tá
c 

ba
 b

ên
.

- H
uy

 đ
ộn

g 
hỗ

 tr
ợ 

qu
ốc

 tế
 n

hằ
m

 tă
ng

 c
ườ

ng
 n

ăn
g 

lự
c 

tro
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
th

ốn
g 

kê
 đ

ể 
đả

m
 b

ảo
 tí

nh
 s

ẵn
 c

ó 
củ

a 
số

 li
ệu

 
có

 c
hấ

t l
ượ

ng
, đ

ượ
c 

ph
ân

 tổ
 p

hù
 h

ợp
 đ

ể 
đá

p 
ứn

g 
cô

ng
 tá

c 
gi

ám
 s

át
, đ

án
h 

gi
á 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
m

ục
 ti

êu
 P

TB
V

 (M
ục

 ti
êu

 
17

.1
8 

to
àn

 c
ầu

).

C
hủ

 tr
ì: 

B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 

Ph
ối

 h
ợp

: B
ộ 

N
go

ại
 g

ia
o,

 B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

, B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
, 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

, 
B

ộ 
Tà

i 
ng

uy
ên

 v
à 

M
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Phụ lục 2
GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

(Kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg  
ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________

Trong Kế hoạch hành động này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bao trùm: Là tính chất tham gia của tất cả mọi người, tất cả các bên liên quan vào quá trình, 
đóng góp vào và hưởng lợi từ kết quả của quá trình. 

Hiện nay, từ bao trùm được sử dụng rộng rãi trên thế giới và thường được ghép với nhiều từ 
khác như tăng trưởng bao trùm, xã hội bao trùm, giáo dục bao trùm hay công nghiệp hoá bao trùm.

2. Công nghiệp hóa bao trùm: Là quá trình công nghiệp hoá đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi 
người, tất cả các bên liên quan vào quá trình, đóng góp vào và hưởng lợi từ kết quả của quá trình 
công nghiệp hóa. 

3. Khả năng chống chịu: Là khả năng của một hệ thống, một cộng đồng có thể chịu được các 
tác động, các nhiễu loạn của khí hậu mà không bị phá vỡ và chuyển sang một trạng thái biến đổi 
về chất khác. 

4. Cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu: Là cơ sở hạ tầng có thể chịu được các tác động, các 
nhiễu loạn của khí hậu (thiên tai và các hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan như bão, lũ, lụt, lốc 
xoáy…) mà không bị phá vỡ.

5. Dịch vụ hệ sinh thái: Là việc cung ứng các giá trị sử dụng của hệ sinh thái để đáp ứng các nhu 
cầu của xã hội và đời sống của nhân dân. 

Dịch vụ hệ sinh thái mang lại nhiều lợi ích cho con người và đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và sức khoẻ cho cộng đồng trên thế giới. Dịch vụ hệ sinh 
thái được chia thành bốn nhóm:

- Dịch vụ cung cấp (lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, nước…)

- Dịch vụ điều tiết (điều hòa không khí, nước, giảm nhẹ thiên tai…)

- Dịch vụ văn hóa, tinh thần (du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng)

- Dịch vụ hỗ trợ (quá trình hình thành đất và đảm bảo các chu trình Sinh - Địa - Hóa). 
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